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LỜI MỞ ðẦU 

 

1. Tính cấp thiết của luận án 

 Bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng là hoạt ñộng 

kinh doanh dựa trên nguyên tắc chuyển giao rủi ro và phân tán tổn thất giữa 

những cá nhân, tổ chức có cùng nguy cơ gặp phải một hoặc một nhóm rủi ro 

tương tự và tuân thủ qui luật số ñông. ðặc thù riêng của hoạt ñộng kinh doanh 

bảo hiểm là “sự ñảo ngược của chu kỳ kinh doanh”. Với ñặc thù này, kinh 

doanh sản phẩm tuân thủ theo quy trình: phí bảo hiểm (giá cả sản phẩm) thu 

trước, các cam kết bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm (chi phí) ñược thực hiện 

sau. Vì vậy, việc tính toán mức phí và sử dụng phí thu ñược sao cho hiệu quả 

và ñúng mục ñích sẽ quyết ñịnh sự thành công của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Trên thực tế, doanh nghiệp quản lý và sử dụng phí thu ñược có hiệu quả ñồng 

nghĩa với việc họ sẽ ñảm bảo ñược các cam kết ñối với khách hàng trong việc 

nhanh chóng bồi thường khi có tổn thất cũng như giúp doanh nghiệp tiết kiệm 

ñược các khoản chi phí ñể tăng thêm lợi nhuận và là cơ sở ñể doanh nghiệp 

bảo hiểm mở rộng các khoản phúc lợi, cải thiện và nâng cao ñời sống cho 

người lao ñộng của mình.  

 Trước những thách thức và cơ hội mới khi Việt Nam gia nhập WTO, 

làm thế nào ñể nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm ñang là vấn ñề thu hút 

và quan tâm của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Việt Nam, trong ñó 

có các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Xuất phát từ thực tế trên, tác giả 

chọn ñề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam” làm ñề tài nghiên cứu luận 

án Tiến sĩ của mình. 

2. Mục ñích nghiên cứu của luận án  

Luận án nhằm vào ba mục ñích nghiên cứu chính: 
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Hệ thống hóa và làm rõ những vấn ñề lý luận về bảo hiểm và kinh 

doanh bảo hiểm phi nhân thọ. ðưa ra quan ñiểm về hiệu quả sử dụng phí bảo 

hiểm ñặc biệt là hiệu quả kinh tế và phương thức ñánh giá, từ ñó hoàn thiện, 

bổ sung hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. 

Phân tích thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và áp dụng hệ 

thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm vào một số doanh 

nghiệp chiếm thị phần lớn tại Việt Nam. Qua ñó ñưa ra những nhận xét khách 

quan về hiệu quả sử dụng phí của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

Việt Nam.  

ðề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo 

hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và ñiều kiện ñể các 

giải pháp có thể thực hiện ñược trong thời gian tới. 

3. Tổng quan về các nghiên cứu có liên quan 

So với lịch sử hàng trăm năm phát triển của bảo hiểm nói chung và bảo 

hiểm phi nhân thọ nói riêng trên thế giới, lịch sử ra ñời và phát triển của bảo 

hiểm phi nhân thọ Việt Nam còn khá non trẻ. Việc DNBH ñầu tiên - Bảo Việt 

ñược thành lập (ngày 15 tháng 01 năm 1965) là mốc son ñánh dấu sự ra ñời 

của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam; tuy nhiên, phải sau năm 

1993, thị trường bảo hiểm mới thực sự phát triển. Do vậy, các nghiên cứu ñã 

ñược công bố trong lĩnh vực này vẫn còn rất hạn chế. Từ năm 1977- 2002, tại 

các trường ñại học thuộc khối kinh tế mới chỉ có 2 nghiên cứu sinh bảo vệ 

thành công luận án tiến sỹ liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm, nhưng lại là lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội. Cụ thể: 

Năm 1993, NCS Mạc Văn Tiến ñã bảo vệ thành công ñề tài: “Ứng 

dụng một số phương pháp thống kê trong nghiên cứu bảo hiểm xã hội ở Việt 

Nam”. 
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Năm 1999, NCS Vũ Thành Hưng bảo vệ ñề tài: “Những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam”  

Sau năm 2002, ñã có nhiều nghiên cứu sinh nghiên cứu về lĩnh vực bảo 

hiểm thương mại và ñã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ của mình. Cụ thể là: 

- NCS Phí Trọng Thảo ñã nghiên cứu ñề tài: “Giải pháp thoả mãn nhu 

cầu tiềm năng về bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam”, ñề tài ñược bảo vệ thành 

công vào năm 2004. 

- Cũng trong năm 2004, NCS Phạm thị ðịnh ñã nghiên cứu ñề tài: 

“Hoạt ñộng ñầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước ở Việt Nam”. 

- Năm 2005, NCS ðoàn Trung Kiên ñã bảo vệ thành công luận án tiến 

sỹ với ñề tài: “Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt ñộng ñầu tư tại các 

công ty bảo hiểm Việt Nam”. 

- Năm 2006, NCS ðoàn Minh Phụng – Học viện Tài chính, ñã tập 

trung nghiên ñề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi 

nhân thọ của các DNBH nhà nước Việt Nam trong ñiều kiện mở cửa và hội 

nhập”. 

- ðề tài: “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ñối với Tổng công ty 

bảo hiểm Việt Nam theo mô hình tập ñoàn kinh doanh” ñã ñược NCS Nguyễn 

Quốc Trị bảo vệ thành công năm 2006. 

- Ngoài những ñề tài nêu trên, tại các buổi hội thảo khoa học và trên 

các tạp chí khoa học, ñã có nhiều bài báo viết về lĩnh vực bảo hiểm thương 

mại này. 

Tuy nhiên, ñề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm 

của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam” mà luận án tập trung 

nghiên cứu là hoàn toàn mới và hết sức cần thiết trong ñiều kiện ngành bảo 

hiểm thương mại nước ta ñã gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Kết quả  

nghiên cứu của ñề tài sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn ñể các doanh nghiệp bảo 



 4 

hiểm phi nhân thọ nước ta xem xét, nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn 

nhằm mục ñích sử dụng có hiệu quả hơn phí bảo hiểm phi nhân thọ. ðồng 

thời ñây còn là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu và 

quản lý liên quan tới lĩnh vực này. 

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

ðối tượng và phạm vi nghiên cứu bám sát mục ñích nghiên cứu. 

ðối tượng nghiên cứu: luận án tập trung nghiên cứu thực trạng và hiệu 

quả sử dụng phí bảo hiểm, ñặc biệt là hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phí bảo 

hiểm ở một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn ở Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt ñộng của một số doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn ở Việt Nam, chủ yếu trong giai ñoạn từ 

năm 2003 ñến năm 2007. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử, luận án ñã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu trong kinh 

tế như: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh và ñánh giá, phương 

pháp tổng hợp và phân tích .v.v. 

Tất cả những phương pháp này ñều ñược vận dụng tổng hợp khi xây 

dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi 

nhân thọ. ðồng thời chúng còn ñược sử dụng tổng hợp ñể phân tích thực trạng 

hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ ở các DNBH phi nhân thọ Việt 

Nam. 

Nguồn số liệu ñược sử dụng trong phân tích và ñánh giá hiệu quả sử 

dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ ñảm bảo ñộ tin cậy và phù hợp với các 

phương pháp nghiên cứu mà luận án sử dụng.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài nghiên cứu 

- Hoàn thiện, bổ sung hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí 
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BH của DNBH phi nhân thọ. 

- Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sử dụng phí ñã hoàn thiện, bổ 

sung ñể ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm ở các DNBH phi nhân thọ 

VN. 

- Làm rõ những tồn tại trong việc sử dụng phí tại một số doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ chiếm thị phần lớn trên thị trường VN. 

- ðề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo 

hiểm cho DNBH phi nhân thọ VN. 

7. Kết cấu của luận án 

Tên luận án: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm 

của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ”  

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phần phụ lục và danh mục tài liệu tham 

khảo, nội dung của luận án ñược chia thành ba chương:  

Chương 1: Những vấn ñề lý luận về hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. 

Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế 

giới. 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.  
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ  

SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP  

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 

 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ðỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM 

PHI NHÂN THỌ 

1.1.1. Khái niệm và phân loại trong bảo hiểm thương mại 

1.1.1.1. Khái niệm về bảo hiểm 

Nhu cầu an toàn ñối với con người là vĩnh cửu. Lúc nào con người 

cũng tìm cách ñể bảo vệ chính bản thân và tài sản của mình trước những rủi 

ro trong cuộc sống và trong lao ñộng sản xuất. Ngay từ thời tiền sử ñã xuất 

hiện các tổ chức gần giống với bảo hiểm ngày nay. Các nhà khảo cổ học ñã 

tìm thấy những vết tích chứng minh sự tồn tại của các công ty cứu hộ tương 

hỗ ñối với các thợ tạc ñá Ai Cập cổ ñại từ 4.500 năm trước công nguyên. Hay 

người Ba-bi-lon ñã ñưa ra những quy tắc trong việc tổ chức phương tiện vận 

tải bằng xe kéo và ñặc biệt ñã quy ñịnh phân chia các thiệt hại do mất cắp và 

bị cướp cho các thương gia cùng gánh chịu. Thời La Mã cổ ñại ñã có những 

hội ñoàn kết tương trợ của các tập ñoàn lính có cùng nhu cầu, bằng cách 

người ta ñã dùng quy chế của ñoàn tang lễ Lanuviun tổ chức tang lễ cho tất cả 

các thành viên ñã có tiền ñóng góp cho hội từ khi họ còn sống. Như vậy, các 

thành viên này thực chất ñã ñược bảo hiểm... ðến thời Trung Cổ, các quy tắc 

về bảo hiểm hàng hải ñã ñược hình thành và phát triển ở các cảng biển ðịa 

Trung Hải (Genes, Venise, Mavseille) và ðại Tây Dương (Porto, Bordeaux, 

Bruges...). Và ñiển hình trong số ñó là bản hợp ñồng cổ xưa nhất mà người ta 
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ñã tìm thấy ñược ký kết tại cảng Genes năm 1347. Nếu không còn những bản 

hợp ñồng cổ hơn, thì bản hợp ñồng ñó ñã chứng minh ñược là bị huỷ ngay sau 

khi con tàu cập bến, có nghĩa là sự "ñảm bảo" ñã kết thúc. Cũng chính tại 

cảng Genes năm 1424, công ty bảo hiểm hàng hải ñầu tiên ñã ra ñời. Sau ñó, 

không chỉ có bảo hiểm hàng hải mà một loạt các loại hình bảo hiểm khác ra 

ñời và phát triển như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hoả hoạn, bảo hiểm vỡ 

kính, bảo hiểm tai nạn... 

Mặc dù ra ñời khá sớm, song cho ñến nay vẫn chưa có một khái niệm 

thống nhất về bảo hiểm, bởi vì người ta ñịnh nghĩa về bảo hiểm ở nhiều góc 

ñộ khác nhau. 

- Dưới góc ñộ tài chính, người ta quan niệm: "bảo hiểm là một hoạt 

ñộng dịch vụ tài chính nhằm phân phối lại những chi phí mất mát không 

mong ñợi".[71] 

- Dưới góc ñộ pháp lý, giáo sư Hemard ñưa ra khái niệm: "bảo hiểm là 

một nghiệp vụ, qua ñó, một bên là người ñược bảo hiểm chấp nhận trả một 

khoản tiền (phí bảo hiểm hay ñóng góp bảo hiểm) cho chính mình hoặc cho 

một người thứ ba khác ñể trong trường hợp rủi ro xảy ra, sẽ ñược trả một 

khoản tiền bồi thường từ một bên khác là người bảo hiểm, người chịu trách 

nhiệm ñối với toàn bộ rủi ro, ñền bù những thiệt hại theo Luật Thống kê". 

- Dưới góc ñộ kinh doanh bảo hiểm, các công ty, các tập ñoàn bảo hiểm 

thương mại trên thế giới lại ñưa ra khái niệm: "bảo hiểm là một cơ chế, theo 

cơ chế này một người, một doanh nghiệp hay một tổ chức chuyển nhượng rủi 

ro cho công ty bảo hiểm, công ty ñó sẽ bồi thường cho người ñược bảo hiểm 

các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và phân chia giá trị thiệt hại giữa tất cả 

những người ñược bảo hiểm" [77]. 

Có thể nói, các khái niệm trên ít nhiều ñã lột tả ñược bản chất của bảo 

hiểm trên các khía cạnh về rủi ro, sự chuyển giao rủi ro giữa người ñược bảo 
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hiểm và người bảo hiểm thông qua phí bảo hiểm và số tiền bồi thường hoặc 

chi trả khi người ñược bảo hiểm gặp rủi ro tổn thất, cũng trên cơ sở các khía 

cạnh ñó, khái niệm về bảo hiểm có thể ñược hiểu như sau: Bảo hiểm là một 

hoạt ñộng dịch vụ tài chính, thông qua ñó một cá nhân hay một tổ chức có 

quyền ñược hưởng bồi thường hoặc ñược chi trả tiền bảo hiểm nếu rủi ro hay 

sự kiện bảo hiểm xảy ra nhờ vào khoản ñóng góp phí bảo hiểm cho mình hay 

cho người thứ ba. Khoản tiền bồi thường hoặc chi trả này do một tổ chức ñảm 

nhận, tổ chức này có trách nhiệm trước rủi ro hay sự kiện bảo hiểm và bù trừ 

chúng theo quy luật thống kê". 

Khái niệm trên ñã bao quát ñược 5 yếu tố ñặc trưng của bảo hiểm, ñó 

là: 

- Rủi ro và sự tồn tại của rủi ro là nguồn gốc của bảo hiểm. Có nhiều 

cách tiếp cận khái niệm rủi ro, song theo nghĩa thông dụng nhất thì rủi ro là 

biến cố gây thiệt hại và không ai mong ñợi. ðể ñối phó với rủi ro, con người 

luôn phải tìm cách phòng vệ. Trong bảo hiểm hiện ñại, bên cạnh rủi ro còn có 

các sự kiện bảo hiểm, như người ñược bảo hiểm còn sống ñến một thời ñiểm 

nào ñó theo hợp ñồng ñã ký kết... 

- Cơ chế chuyển giao rủi ro ñược thực hiện giữa bên mua bảo hiểm và 

DNBH thông qua hợp ñồng bảo hiểm. Theo cơ chế này, bên mua bảo hiểm 

chấp nhận trả phí bảo hiểm và DNBH cam kết bồi thường hoặc chi trả tiền 

bảo hiểm khi ñối tượng bảo hiểm gặp rủi ro hay sự kiện bảo hiểm. Tất nhiên, 

rủi ro hay sự kiện bảo hiểm ở ñây phải là ngẫu nhiên, khách quan mà hai bên 

ñã thoả thuận. 

- Khoản phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm trả cho DNBH phải ñược 

thực hiện trước khi rủi ro hay sự kiện bảo hiểm xảy ra. Ngược lại, khoản tiền 

mà DNBH bồi thường hay chi trả cho bên mua bảo hiểm hay cho người thứ 

ba chỉ ñược thực hiện khi sự kiện bảo hiểm hay rủi ro xảy ra gây tổn thất. 
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Khái niệm về người thứ ba trong bảo hiểm thường ñược pháp luật quy ñịnh 

trong loại hình bảo hiểm TNDS. 

- Việc san sẻ và bù trừ trong bảo hiểm ñược các DNBH thực hiện quản 

lý dựa vào số liệu thống kê rủi ro và tình hình tổn thất. Nhờ ñó, DNBH lập 

ñược các biểu phí chuẩn mực cho từng nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể. 

- ðã từ lâu, các nhà kinh tế ñều thống nhất cho rằng, bảo hiểm là một 

hoạt ñộng dịch vụ tài chính chứ không phải là hoạt ñộng sản xuất. Chính vì 

vậy, ñể ñảm bảo lợi ích hợp pháp cho bên mua bảo hiểm thì vai trò quản lý 

Nhà nước trong lĩnh vực này là rất quan trọng và không thể thiếu ñược ở mỗi 

quốc gia.  

1.1.1.2. Phân loại trong bảo hiểm thương mại 

Những khái niệm ñề cập ở nội dung trên chỉ liên quan ñến loại hình 

BHTM, vì ngoài BHTM còn có BHXH, BHYT. BHTM có thể ñược phân loại 

theo các tiêu thức khác nhau, tuỳ theo mục ñích nghiên cứu.  

Căn cứ vào ñối tượng ñược bảo hiểm, bảo hiểm thương mại ñược chia 

thành ba loại: bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người. 

Mỗi loại có một ñối tượng bảo hiểm cụ thể, có những nguyên tắc bảo hiểm 

ñặc trưng áp dụng riêng biệt cho từng loại.  

Căn cứ vào hình thức bảo hiểm, BHTM ñược chia ra 2 loại: bảo hiểm 

bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.  

Căn cứ vào lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh, BHTM chia thành bảo hiểm 

nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân 

thọ có những ñặc trưng cơ bản khác nhau, Cụ thể: 

a. Bảo hiểm phi nhân thọ 

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm mà các nghiệp vụ ñược 

quản lý theo kỹ thuật phân chia, có ñối tượng là tài sản, trách nhiệm dân sự, 

tính mạng và tình trạng sức khỏe của con người. Bảo hiểm phi nhân thọ có 
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một số ñặc ñiểm chủ yếu: 

- Các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ chỉ mang tính bảo vệ thuần tuý. 

DNBH chỉ bồi thường hoặc chi trả tiền bảo hiểm khi rủi ro ñược bảo hiểm 

xảy ra.  

- Thời hạn bảo hiểm trong bảo hiểm phi nhân thọ thường chỉ kéo dài 

một năm trở xuống, thậm chí có nghiệp vụ bảo hiểm thời hạn chỉ tính bằng 

giờ, bằng ngày như bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm hàng hoá vận 

chuyển...  

- Bảo hiểm phi nhân thọ áp dụng cả hai hình thức bảo hiểm là: bắt buộc 

và tự nguyện. Hình thức bắt buộc chủ yếu áp dụng ñối với một số nghiệp vụ 

bảo hiểm TNDS, như bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới ñối với người thứ 

ba; bảo hiểm TNDS của chủ sử dụng lao ñộng, bảo hiểm cháy nổ, xây lắp,... 

- Ở hầu hết các nước trên thế giới trong giai ñoạn ñầu phát triển ngành 

bảo hiểm, bảo hiểm phi nhân thọ ñược triển khai sớm hơn loại hình BHNT. Ở 

nước ta cũng vậy, bảo hiểm phi nhân thọ ñược triển khai từ năm 1965 với các 

nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng ñường biển và 

bảo hiểm tàu thuỷ. ðến năm 1996, khi ñiều kiện kinh tế - xã hội cho phép, 

mức sống của người dân ñược cải thiện chúng ta mới triển khai BHNT. 

b. Bảo hiểm nhân thọ 

BHNT là loại hình bảo hiểm mà các nghiệp vụ bảo hiểm ñược quản lý 

theo kỹ thuật tồn tích và nó có liên quan ñến tuổi thọ của con người. BHNT là 

loại hình bảo hiểm cho hai sự kiện trái ngược nhau, ñó là: "chết" và "sống". 

BHNT còn ñược chia ra: BHNT tử vong, bảo hiểm sinh kỳ, BHNT hỗn hợp. 

Ngoài ra, khi triển khai BHNT các DNBH còn triển khai kết hợp một số ñiều 

khoản bổ sung vào các loại hình BHNT cơ bản nhằm mục ñích mở rộng phạm 

vi bảo hiểm và ña dạng hoá sản phẩm ñể ñáp ứng các mục ñích khác nhau của 

khách hàng. Thực chất các ñiều khoản bổ sung (như: bảo hiểm tai nạn, bảo 
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hiểm bệnh hiểm nghèo) là các nghiệp vụ BH con người phi nhân thọ. BHNT 

có một số ñặc ñiểm chủ yếu sau: 

- Là loại hình bảo hiểm ña mục ñích. Ngoài mục ñích bảo vệ, BHNT 

còn nhằm nhiều mục ñích khác như: tiết kiệm, mua sắm tài sản, ñảm bảo cho 

các khoản vay thế chấp, trả nợ, ñầu tư, giữ gìn tài sản cho thế hệ sau... 

- Trừ bảo hiểm tử kỳ, còn ở các loại hình bảo hiểm nhân thọ khác việc 

chi trả tiền bảo hiểm là chắc chắn xảy ra. 

- Trong BHNT, nguyên tắc khoán ñược áp dụng triệt ñể. Con người là 

vô giá, do vậy khi rủi ro xảy ra gây thương tật hoặc tử vong, không thể xác 

ñịnh ñược thiệt hại nên việc trả tiền bảo hiểm áp dụng nguyên tắc khoán: số 

tiền chi trả căn cứ vào số tiền bảo hiểm và tỉ lệ thương tật hoặc sự kiện tử 

vong. 

- Thời hạn BHNT thường dài, tối thiểu là năm năm. Xuất phát từ tính 

chất kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm hoặc ñầu tư, thời gian bảo hiểm phải 

ñủ dài ñể hoạt dộng ñầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát huy 

tác dụng. 

- BHNT luôn ñược thực hiện dưới hình thức tự nguyện và nó chỉ ra ñời 

và phát triển trong những ñiều kiện kinh tế - xã hội nhất ñịnh.  

Có thể nói, những ñặc ñiểm của BHNT và bảo hiểm phi nhân thọ nêu 

trên thể hiện rõ sự khác nhau cơ bản giữa chúng. Chính vì vậy, cách phân loại 

theo tiêu thức lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh này có ý nghĩa rất lớn không chỉ 

ñối với khách hàng và DNBH, mà còn có ý nghĩa ñối với các cơ quan quản lý 

Nhà nước về bảo hiểm thương mại nói chung. Với khách hàng và DNBH phi 

nhân thọ, cách phân loại này giúp xác ñịnh và thoả mãn nhu cầu cũng như khả 

năng ñáp ứng nhu cầu về các nghiệp vụ, các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ 

cho cả hai bên. ðồng thời, nó còn là cơ sở ñể các DNBH phi nhân thọ xác 

ñịnh ñúng mục tiêu và xây dựng ñược chiến lược kinh doanh của mình. Còn 
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ñối với cơ quan quản lý Nhà nước về BHTM, cách phân loại này là cơ sở ñể 

hoạch ñịnh chính sách, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng kinh doanh của các loại 

hình DNBH trên thị trường. Từ ñó góp phần làm cho thị trường bảo hiểm phát 

triển lành mạnh, ñúng hướng. 

1.1.2. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là doanh nghiệp ñược thành lập, 

tổ chức và hoạt ñộng theo quy ñịnh của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các 

quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan ñến toàn bộ hoạt ñộng kinh doanh 

của doanh nghiệp. Luật pháp các nước thường quy ñịnh DNBH không ñược 

phép ñồng thời kinh doanh BHNT và bảo hiểm phi nhân thọ. Ở nước ta, 

Khoản 2 ðiều 60, Chương III của Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng quy ñịnh 

như vậy, cụ thể: "Doanh nghiệp bảo hiểm không ñược phép ñồng thời kinh 

doanh BHNT và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp DNBH nhân thọ kinh 

doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho 

BHNT" [69]. Chính vì thế, DNBH phi nhân thọ ñược hiểu là DNBH kinh 

doanh các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ theo luật pháp quy ñịnh. DNBH 

phi nhân thọ thường bao gồm các hình thức tổ chức khác nhau như:  

+ DNBH phi nhân thọ Nhà nước. ðây là loại doanh nghiệp do Nhà 

nước thành lập, ñầu tư vốn và quản lý với tư cách là người chủ sở hữu. Nó là 

một pháp nhân kinh tế hoạt ñộng theo pháp luật và bình ñẳng trước pháp luật. 

+ DNBH phi nhân thọ cổ phần. Loại DNBH này do các cổ ñông tham 

gia góp vốn thành lập thông qua hình thức phát hành cổ phiếu, cùng chia lợi 

nhuận, cùng chịu sự thua lỗ tương ứng với số vốn góp. 

+ DNBH phi nhân thọ liên doanh ñược hình thành trên cơ sở vốn góp 

của các bên cả trong và ngoài nước. Vị trí của các bên trong doanh nghiệp 

phụ thuộc vào mức vốn ñóng góp. Các thành viên trong doanh nghiệp cùng 

hưởng lời, lỗ tương ứng vốn góp. 
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+ DNBH phi nhân thọ 100% vốn ñầu tư nước ngoài. ðây là loại hình 

doanh nghiệp do nước ngoài ñầu tư vốn và hoạt ñộng kinh doanh tại nước sở 

tại, theo luật pháp nước sở tại, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo của công ty mẹ ở 

chính quốc... 

- Mô hình tổ chức mỗi loại hình DNBH phi nhân thọ rất ña dạng, tuỳ 

thuộc vào chiến lược kinh doanh, vào môi trường hoạt ñộng của doanh 

nghiệp, vào ñiều kiện tài chính và mức ñộ thích nghi với thị trường... Thực tế 

ở nước ta cũng như các nước trên thế giới thường có các mô hình tổ chức 

như: mô hình tổng công ty, tập ñoàn; mô hình tổ chức theo chức năng, theo 

lãnh thổ, theo sản phẩm... Tuỳ theo từng mô hình tổ chức, mà các DNBH phi 

nhân thọ hình thành nên các bộ phận chức năng có liên quan (phòng, ban). 

Song, mỗi DNBH phi nhân thọ thường có các bộ phận chức năng như: bộ 

phận tổ chức nhân sự, các phòng nghiệp vụ theo các nhóm sản phẩm... 

- BHTM nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng là ngành nghề 

kinh doanh có ñiều kiện. Các ñiều kiện mà luật pháp quy ñịnh ñể các DNBH 

thực hiện rất chặt chẽ. Chẳng hạn, ñiều kiện về vốn pháp ñịnh phải ñủ lớn ñể 

có thể ñảm bảo khả năng thanh toán cho doanh nghiệp và là ñiều kiện ñể 

doanh nghiệp phát triển kinh doanh. Hay ñiều kiện phải ký quỹ ñể ñảm bảo 

cho DNBH thanh toán bồi thường trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra. 

Bên cạnh ñó, các DNBH phi nhân thọ còn phải lập quỹ dự trữ, trong ñó có 

quỹ dự trữ bắt buộc ñể ñảm bảo khả năng thanh toán tiền bồi thường và bổ 

sung vốn ñiều lệ. Quỹ dự trữ bắt buộc ñược trích lập từ lợi nhuận sau thuế mà 

doanh nghiệp thu ñược hàng năm. Loại quỹ này còn làm tăng khả năng tài 

chính cho doanh nghiệp và là tiêu chí ñánh giá tiềm năng tài chính của doanh 

nghiệp... 
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1.1.3. Những hoạt ñộng cơ bản của DNBH phi nhân thọ. 

1.1.3.1. Hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm. 

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt ñộng của DNBH nhằm mục ñích sinh lời, 

theo ñó DNBH chấp nhận rủi ro của bên tham gia bảo hiểm, trên cơ sở bên 

tham gia ñóng phí bảo hiểm ñể DNBH trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho 

bên tham gia khi có rủi ro hoặc sự kiện bảo hiểm xảy ra với ñối tượng ñược 

bảo hiểm. ðối tượng bảo hiểm trong bảo hiểm phi nhân thọ là tài sản, TNDS 

ñối với bên thứ ba hay tính mạng và tình trạng sức khoẻ của con người. Hoạt 

ñộng KDBH là hoạt ñộng cơ bản nhất của DNBH phi nhân thọ và nó là một 

quá trình từ khâu thiết kế sản phẩm, ñịnh phí bảo hiểm cho ñến các hoạt ñộng 

bán hàng... Các DNBH phi nhân thọ thường thiết kế sản phẩm của mình theo 

các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm, như: các nghiệp vụ bảo hiểm con người, bảo 

hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm kỹ thuật,… Mỗi nghiệp vụ có 

thể thiết kế thành nhiều sản phẩm tùy theo nhu cầu của thị trường.  

Bên cạnh hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, các DNBH phi nhân thọ còn 

cần phải tiến hành hoạt ñộng kinh doanh tái bảo hiểm. ðể bảo ñảm tăng 

doanh thu và lợi nhuận, ñảm bảo ổn ñịnh và an toàn trong kinh doanh thì hoạt 

ñộng kinh doanh tái bảo hiểm ở ñây phải ñược tiến hành song song cả hoạt 

ñộng nhận tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm. Hoạt ñộng kinh doanh nhận 

tái bảo hiểm là ñể tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, ñồng thời 

còn giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt ñộng kinh doanh và giao lưu, hợp tác 

với các bạn hàng. Còn hoạt ñộng nhượng tái bảo hiểm là ñể ñảm bảo ổn ñịnh 

và an toàn trong kinh doanh. Nhờ có hoạt ñộng nhượng tái bảo hiểm, mà 

DNBH mới tiến hành phân tán ñược rủi ro ñể tránh phá sản. Sở dĩ DNBH 

phải nhượng tái bảo hiểm là vì những lý do chủ yếu sau: 

- ðối tượng bảo hiểm có giá trị quá lớn mà khả năng tài chính của 

DNBH lại có hạn; 
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- ðối tượng bảo hiểm hoạt ñộng ở ñịa bàn quá xa và không thuận lợi, 

trong khi ñó khả năng kiểm soát và quản lý rủi ro của DNBH lại rất hạn chế 

và không cho phép; 

- Do những tổn thất lớn xảy ra liên tục trong một thời gian ngắn liên 

quan ñến nghiệp vụ nhận bảo hiểm gốc... 

Có thể nói, hoạt ñộng nhượng tái bảo hiểm là rất cần thiết và không thể 

thiếu ñược ñối với mỗi DNBH phi nhân thọ. Hoạt ñộng này ví như là "xương 

sống" trong hoạt ñộng kinh doanh của mỗi DNBH, mà nhất là những DNBH 

mới thành lập và khả năng tài chính yếu kém như các DNBH Việt Nam hiện 

nay.  

1.1.3.2. Hoạt ñộng ñề phòng, hạn chế rủi ro và tổn thất. 

ðề phòng và hạn chế rủi ro tổn thất là một trong những nội dung rất 

quan trọng trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. Làm tốt công tác này không 

chỉ giúp DNBH giảm chi bồi thường ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh, mà 

còn tạo thêm niềm tin ñối với khách hàng tham gia bảo hiểm, từ ñó góp phần 

ñảm bảo an sinh xã hội. Mỗi nghiệp vụ bảo hiểm, DNBH thường áp dụng các 

biện pháp khác nhau ñể ñề phòng hạn chế tổn thất. Công tác ñề phòng hạn chế 

rủi ro và tổn thất thường ñược các DNBH phi nhân thọ thực hiện theo các 

biện pháp sau: 

- Lập phương án cụ thể trong việc ñề phòng hạn chế tổn thất. 

- Tuyên truyền quảng cáo và tổ chức hội nghị khách hàng ñể họ thấy 

ñược ý nghĩa và tác dụng của hoạt ñộng ñề phòng hạn chế tổn thất. Ví dụ, 

DNBH ñứng ra tổ chức hội thi lái xe giỏi, lái xe an toàn; tuyên truyền và tài 

trợ cho học sinh, sinh viên học tập luật an toàn giao thông... 

- Kiểm tra và giám sát về mặt kỹ thuật ñối với các ñối tượng bảo hiểm 

phức tạp, như: các công trình xây dựng, máy bay, tàu biển.v.v... 

- Chi tiền ñể xây dựng các con ñường lánh nạn, các biển báo nguy hiểm 
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trên các ñèo dốc hoặc các ñiểm ñen về tai nạn giao thông trên các tuyến quốc 

lộ. 

- Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc xử lý vi phạm 

trật tự an toàn giao thông... 

1.1.3.3. Hoạt ñộng giám ñịnh và bồi thường tổn thất. 

Có thể nói, giám ñịnh là khâu trung gian có vai trò hết sức quan trọng 

trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, nó là cơ sở ñể DNBH tiến hành bồi 

thường. Việc bồi thường có ñược tiến hành nhanh chóng, chính xác và hợp lý 

hay không chủ yếu phụ thuộc vào công tác giám ñịnh. Nội dung công tác 

giám ñịnh thường bao gồm các hoạt ñộng chính sau ñây: 

- Thị sát hiện trường nơi xảy ra rủi ro, tổn thất ñể tìm hiểu nguyên nhân 

ñể từ ñó xác ñịnh trách nhiệm của DNBH. 

- Phối hợp với các bên có liên quan lập biên bản giám ñịnh... 

- Xác ñịnh mức ñộ thiệt hại thực tế và mức ñộ lỗi của người thứ ba (nếu 

có) liên quan ñến ñối tượng bảo hiểm. 

- Tính toán số tiền phải bồi thường thực tế. 

DNBH còn có thể làm ñại lý giám ñịnh cho các DNBH khác ñể thu phí 

giám ñịnh và ngược lại. 

Căn cứ vào biên bản giám ñịnh và các tài liệu khác có liên quan, 

DNBH tiến hành bồi thường trực tiếp cho khách hàng tham gia bảo hiểm. 

Trong bảo hiểm phi nhân thọ, thuật ngữ bồi thường ñược sử dụng trong loại 

hình bảo hiểm thiệt hại, còn thuật ngữ trả tiền bảo hiểm chủ yếu sử dụng 

trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ. Số tiền bồi thường hay 

chi trả ñược tính toán trên cơ sở thiệt hại thực tế và số tiền bảo hiểm hay giá 

trị bảo hiểm. Số tiền này sẽ giúp khách hàng nhanh chóng khắc phục hậu quả 

rủi ro ñể ổn ñịnh cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, hoạt ñộng giám 

ñịnh và bồi thường là một trong những tiêu chí ñánh giá chất lượng sản phẩm 
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bảo hiểm và hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. Hoạt ñộng này nếu thực hiện tốt 

sẽ trực tiếp góp phần nâng cao uy tín cho DNBH và từ ñó giúp DNBH thực 

hiện cạnh tranh và mở rộng thị trường... 

1.1.3.4. Hoạt ñộng quản lý quỹ và ñầu tư vốn 

Do ñặc thù của hoạt ñộng KDBH là phí bảo hiểm ñược thu trước còn 

trách nhiệm bồi thường, trả tiền của DNBH thường phát sinh sau thời ñiểm 

thu phí. Chính vì ñặc ñiểm này mà trong quá trình kinh doanh luôn có một 

lượng vốn lớn tạm thời nhàn rỗi trong các DNBH. Do vậy, ñể bảo toàn và 

phát triển vốn, các DNBH ñã sử dụng các khoản vốn nhàn rỗi tạm thời ñể ñầu 

tư. 

Nguồn vốn ñầu tư của DNBH bao gồm vốn ñiều lệ, quỹ dự trữ bắt 

buộc, quỹ dự trữ tự nguyện, các khoản lãi chưa sử dụng, các quỹ hình thành 

từ lợi tức ñược sử dụng ñể ñầu tư, và nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp 

vụ. Thông thường nguồn vốn ñầu tư từ dự phòng nghiệp vụ chiếm tỷ trọng 

lớn nhất. Các quỹ DPNV chính là khoản nợ của DNBH ñối với người ñược 

bảo hiểm, do vậy việc sử dụng khoản vốn này trong hoạt ñộng ñầu tư ñược 

quản lý và giám sát chặt chẽ. 

Hoạt ñộng ñầu tư vốn mặc dù không liên quan trực tiếp ñến sự trao ñổi 

lợi ích giữa DNBH và người ñược bảo hiểm nhưng cũng phải chịu sự ñiều 

chỉnh của các quy ñịnh pháp lý. Bắt buộc các DNBH sử dụng an toàn, hiệu quả 

nguồn vốn này là bảo vệ một cách gián tiếp quyền lợi của bên ñược bảo hiểm. 

Ngoài các hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm; hoạt ñộng ñề 

phòng hạn chế tổn thất; hoạt ñộng giám ñịnh và bồi thường; hoạt ñộng quản 

lý quỹ và ñầu tư vốn nói trên, các DNBH còn thực hiện một số hoạt ñộng 

khác theo quy ñịnh của pháp luật, như ñào tạo và tư vấn; xây dựng các 

phương án quản lý rủi ro cho khách hàng; tổ chức các hoạt ñộng dịch vụ khác 

có liên quan v.v.... 
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1.2. PHÍ BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ  

1.2.1. Khái niệm  

Phí bảo hiểm phi nhân thọ là số tiền mà khách hàng tham gia bảo hiểm 

phải trả cho người bảo hiểm (tức doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ) ñể 

nhận ñược cam kết bồi thường hoặc chi trả tiền bảo hiểm. Phí bảo hiểm ñược 

xác ñịnh cho từng ñối tượng và nghiệp vụ cụ thể. ðây thực chất là phí toàn 

phần, là giá cả của dịch vụ bảo hiểm. Phí toàn phần ñược chia thành 2 bộ 

phận: Phí thuần và phụ phí.  

a. Phí thuần: ðó là khoản phí mà khách hàng phải ñóng góp tương 

ñương với phần tổn thất của họ do nhà bảo hiểm quản lý. Bộ phận này còn 

ñược gọi là khoản ñóng góp cho rủi ro hay khoản ñóng góp cân bằng về mặt 

kỹ thuật giúp các nhà bảo hiểm ñủ ñể chi trả tiền bồi thường khi có các rủi ro 

liên quan ñến ñối tượng ñược bảo hiểm. Phí thuần có thể ñược biểu hiện bằng 

giá trị tuyệt ñối hoặc cũng có thể bằng giá trị tương ñối. Nếu biểu hiện bằng 

giá trị tương ñối thì khi ñó, DNBH phải xác ñịnh tỷ lệ phí thuần (tỷ lệ % hay 

%0 so với giá trị bảo hiểm hay số tiền bảo hiểm). Ví dụ: 1 chiếc xe ô tô tham 

gia bảo hiểm toàn bộ với số tiền bảo hiểm là 500.000.000 ñ thời hạn bảo hiểm 

1 năm. Căn cứ vào xác suất thống kê nhiều năm, DNBH xác ñịnh ñược tỷ lệ 

phí thuần là 1%. Vậy chủ xe tham gia bảo hiểm phải nộp mức phí thuần là 1% 

x 500.000.000 ñ = 5.000.000 ñ/năm.  

b. Phụ phí: ðó là khoản phí mà khách hàng phải nộp cùng với phí 

thuần nhằm giúp nhà bảo hiểm trang trải các khoản chi phí kinh doanh và có 

lãi. Các khoản chi phí kinh doanh bảo hiểm thường bao gồm: chi phí bán 

hàng, chi phí ñể phòng hạn chế tổn thất, chi quản lý doanh nghiệp, thuế, lợi 

nhuận của DNBH, v.v.... ðây là những khoản chi luôn có sự thay ñổi và hết 

sức nhạy cảm, bởi lẽ trên thị trường bảo hiểm cạnh tranh luôn diễn ra gay gắt. 

Tập quán, thói quen, yếu tố lịch sử và sự ñiều tiết vĩ mô của Nhà nước cũng 
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luôn có sự thay ñổi. Vì thế các doanh nghiệp bảo hiểm phải kế hoạch hoá 

khoản phí này hết sức linh hoạt ñể ñảm bảo cạnh tranh, nếu không sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp ñến việc mở rộng hoặc thu hẹp thị trường và tất yếu sẽ ảnh 

hưởng ñến thị phần của doanh nghiệp bảo hiểm. Chẳng hạn, nhà bảo hiểm phi 

nhân thọ có thể trả hoa hồng cho ñại lý của mình từ 10% ñến 15% số phí mà 

họ khai thác ñược. Tuy nhiên, nếu trong ñiều kiện bình thường họ chỉ trả 

10%, còn nếu trong ñiều kiện cạnh tranh gay gắt họ phải trả bằng mức tối ña 

15% ñể lôi kéo ñại lý và dịch vụ bảo hiểm về cho doanh nghiệp v.v... Cả 2 

khoản này cũng ñược ñặc biệt chú ý khi xác ñịnh phí, bởi lẽ lợi nhuận là mục 

tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, một 

DNBH phi nhân thọ có thể kinh doanh nhiều nghiệp vụ bảo hiểm khác nhau, 

do ñó việc kế hoạch hoá mức lợi nhuận khi tính phí bảo hiểm cũng ñược các 

doanh nghiệp vận dụng hết sức linh hoạt. Chẳng hạn, những nghiệp vụ bảo 

hiểm mới, có tính ñộc quyền cao, DNBH có thể kế hoạch hoá mức lợi nhuận 

cao khi xác ñịnh phí (như: bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm các giàn khoan dầu 

khí...v.v.). Ngược lại, nếu là những nghiệp vụ truyền thống luôn có sự cạnh 

tranh quyết liệt, DNBH có thể xác ñịnh mức lợi nhuận thấp hơn ñối thủ ñể 

thực hiện cạnh tranh. Rõ ràng, ñây là những yếu tố mang tính kỹ thuật khi xác 

ñịnh phí bảo hiểm.  

Nếu ký hiệu phí thuần là (f) và phụ phí là (d) ta có công thức tính phí 

như sau:  

P = f + d 

Hoặc nếu ñã xác ñịnh ñược tỉ lệ phí, có thể tính theo công thức:  

P = Sb x R = Sb (R 1 + R2)  

Trong ñó:  

Sb: Là số tiền bảo hiểm 

R: Là tỷ lệ phí bảo hiểm 
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R1: Là tỷ lệ phí thuần 

R2: Là tỷ lệ phụ phí 

Cả 2 công thức trên ñều ñược vận dụng linh hoạt khi tính phí. Muốn 

tính ñược phí thuần, phải dựa vào kỹ thuật thống kê toán ñể xác ñịnh 2 yếu tố 

cơ bản nhất là: Tần suất tổn thất và chi phí trung bình cho 1 vụ tổn thất. 

Chẳng hạn, khi tính phí thuần cho nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 

chủ xe cơ giới ñối với người thứ ba, phải dựa vào số liệu thống kê 3 hoặc 5 

năm về các yếu tố: Số xe tham gia bảo hiểm, số vụ tai nạn có phát sinh trách 

nhiệm dân sự và số tiền bồi thường bình quân mỗi vụ có phát sinh TNDS ñể 

tính phí. Công thức tính : 
n 

ΣΣΣΣ Si.Ti   
i=1  f =  n 

 ΣΣΣΣ Ci 
i=1 

 

Trong ñó:  

Ci: Là số xe tham gia bảo hiểm TNDS năm i  

Si: Số vụ tai nạn giao thông xảy ra năm i có phát sinh TNDS.  

Ti : Thiệt hại bình quân mỗi vụ tai nạn năm i có phát sinh TNDS.  

n: Thứ tự các năm lấy số liệu tính toán.  

Phụ phí (d) ñược quy ñịnh bằng một tỷ lệ phần trăm nhất ñịnh so với 

tổng phí (P). Bộ phận này ñược xác ñịnh căn cứ vào kết quả kinh doanh trong 

nhiều năm và tình hình thực tế của từng nghiệp vụ bảo hiểm.  

Nếu tính theo công thức P = Sb x R = Sb (R 1 + R2), số tiền bảo hiểm (Sb) 

ñược xác ñịnh căn cứ vào giá trị tài sản thực tế khi tham gia bảo hiểm hoặc hạn 

mức TNDS hay số tiền bảo hiểm nếu khách hàng tham gia các loại hình TNDS 

và bảo hiểm con người phi nhân thọ. Còn tỷ lệ phí thuần (R1 ) ñược xác ñịnh dựa 

trên cơ sở số tiền bồi thường thực tế qua một số năm và số tiền bảo hiểm trong 

những năm ñó. 
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R1 = 
Tổng số tiền bồi thường trong một năm

 Tổng số tiền bảo hiểm trong những năm ñó x 100     

 

Ví dụ: Trong 5 năm, tổng số tiền bảo hiểm hoả hoạn ở DNBH A là 

100.000 USD và số tiền bồi thường của doanh nghiệp trong 5 năm ñó là 5.000 

USD, khi ñó DNBH A sẽ xác ñịnh ñược tỉ lệ phí thuần trong nghiệp vụ bảo 

hiểm hoả hoạn của mình là:  

 

 

 

Tỷ lệ phụ phí (R2) cũng ñược quy ñịnh bằng một tỷ lệ phần trăm so với 

tổng tỷ lệ phí (R). Như vậy, về mặt lý thuyết khi xác ñịnh phí bảo hiểm phi 

nhân thọ là rất ñơn giản. Song, trong thực tế lại rất khó khăn nếu như số liệu 

thống kê không ñảm bảo chính xác, nhất là những DNBH phi nhân thọ mới 

thành lập hoặc lần ñầu triển khai những nghiệp vụ bảo hiểm mới sẽ chưa có 

số liệu thống kê. Trong trường hợp này muốn tính ñược phí phải tiến hành 

ñiều tra thống kê ñể xác ñịnh. 

Trong hoạt ñộng KDBH, phí bảo hiểm là nguồn thu chính của DNBH. 

Phí bảo hiểm do khách hàng tham gia bảo hiểm phải nộp cho DNBH. Khách 

hàng ở ñây có thể phân chia làm 2 loại: khách hàng là các cá nhân và khách 

hàng là các tổ chức kinh tế - xã hội. 

Do ñiều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển, mức thu nhập và ñời 

sống của dân cư ngày càng cao nên các cá nhân có nhu cầu tham gia bảo hiểm 

ngày càng nhiều và những dịch vụ bảo hiểm mà họ mong muốn cũng ngày 

càng ña dạng  

+ Nhóm khách hàng này có ñặc ñiểm: 

- Họ luôn hy vọng bảo hiểm sẽ mang lại cho họ một số lợi ích nhất 

5.000 $ 
R1= 100.000 $ 

X 100 = 5% 



 22

ñịnh. Do vậy, họ thường quan tâm ñến giá cả và giá trị của sản phẩm, nghĩa là 

họ sẽ tìm ñến những nhà bảo hiểm cung cấp phạm vi bảo hiểm rộng nhất với 

mức phí bảo hiểm thấp nhất. Khi gặp tổn thất hoặc thiệt hại, họ mong muốn 

ñược giải quyết bồi thường nhanh nhất, công bằng nhất với thái ñộ lịch sự và 

thân thiện. 

- Phần ñông khách hàng loại này mong muốn tham gia bảo hiểm ở các 

doanh nghiệp bảo hiểm lớn, có uy tín, có chuyên môn cao và thân quen với 

họ. Chẳng hạn, phải là doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước hoặc doanh nghiệp 

bảo hiểm 100% vốn nước ngoài. Ngoài ra, họ thường nhờ các ñại lý hoặc các 

hãng môi giới tìm kiếm những ñơn bảo hiểm tốt nhất, phù hợp với nhu cầu và 

mong muốn của họ. 

- Nếu xét ở khía cạnh tâm lý thì nhóm khách hàng này chịu sự chi phối 

bởi phong tục, tập quán và có thể mang nặng yếu tố mê tín. Nhìn chung, họ 

không muốn nói ñến rủi ro và hậu quả cụ thể của chúng như: ốm ñau, bệnh 

tật, tai nạn, tử vong. Nhiều người coi việc mua một sản phẩm bảo hiểm như 

mua một “lá bùa hộ mệnh”. Nhưng mặt khác, họ cũng thấy việc mua bảo 

hiểm là cần thiết và hoàn toàn hợp lý trong việc phòng tránh rủi ro và bảo vệ 

mình, là tấm lá chắn cho mình. Họ sẽ yên tâm hơn khi ñược bảo hiểm, tức là 

khi ñã có sự ñảm bảo về mặt vật chất. Mặc dù vậy, có những lúc, những nơi 

và có một số khách hàng thuộc nhóm này coi nhà bảo hiểm như "người thu 

thuế". Khía cạnh tâm lý này xuất phát từ việc quy ñịnh bảo hiểm bắt buộc 

trong một số nghiệp vụ làm cho khách hàng bị ức chế và tạo ra hình ảnh 

không ñúng như trên. Nguy hiểm hơn, có một số khách hàng không thấy sản 

phẩm bảo hiểm mang lại lợi ích "tức thì" ngay sau khi mua và không hiểu hết 

khía cạnh kỹ thuật của nghiệp vụ bảo hiểm là phải lập quỹ dự trữ, dự phòng 

và ñầu tư vốn nhàn rỗi, nên cảm giác "bị lừa" ñã xuất hiện ở họ. ðặc ñiểm này 

ñòi hỏi các nhà bảo hiểm khi nghiên cứu thị trường và tổ chức công tác 
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Marketing phải chú trọng nghiên cứu khách hàng ñể có những tác ñộng phù 

hợp. 

- Nhóm khách hàng cá nhân hầu hết gắn bó với gia ñình và người thân, 

cho nên nhu cầu ñược bảo hiểm ngày càng tăng và ña dạng. Nếu các doanh 

nghiệp bảo hiểm có những sản phẩm phù hợp, có các biện pháp tác ñộng ñúng 

và tổ chức tốt khâu dịch vụ khách hàng thì chính họ và gia ñình họ là những 

người tuyên truyền quảng cáo tốt nhất, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Và 

như vậy, quy luật "vết dầu loang" trong khâu khai thác bảo hiểm sẽ phát huy 

tác dụng tốt. 

Nhóm khách hàng cá nhân thường ký kết các hợp ñồng bảo hiểm sau: 

� Bảo hiểm xe cơ giới: Xe cơ giới là một trong những tài sản có giá 

trị lớn ñối với mỗi cá nhân, gia ñình trong xã hội. Trong quá trình 

lưu hành xe cơ giới có thể tạo ra rủi ro mang tính xã hội, ñó là gây 

ra thiệt hại cho người khác. Và ñôi khi những thiệt hại ñó lại có giá 

trị cao hơn toàn bộ gia sản của họ. Vì vậy, bảo hiểm vật chất thân xe 

và bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới ñối với người thứ ba thường 

ñược các cá nhân lựa chọn ñể mua. Hơn nữa, bảo hiểm TNDS của 

chủ xe cơ giới ñối với người thứ ba còn ñược các nước quy ñịnh 

phải tham gia bắt buộc. Hợp ñồng bảo hiểm xe cơ giới còn ñược bổ 

sung các ñảm bảo khác như: bảo hiểm lái phụ xe, bảo hiểm hàng 

hoá vận chuyển trên xe, bảo hiểm tai nạn hành khách… 

� Bảo hiểm tàu thuyền: Cũng tương tự như nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ 

giới, các cá nhân có thể mua bảo hiểm vật chất thân tàu và theo luật 

ñịnh còn phải mua bảo hiểm TNDS của chủ tàu. Mặc dù doanh thu 

phí bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tàu thuyền mà các doanh 

nghiệp bảo hiểm thu ñược từ nhóm khách hàng cá nhân chiếm tỷ 

trọng thấp, song một xã hội hiện ñại và phát triển thì chắc chắn tỷ 
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trọng này sẽ tăng nhanh. 

� Bảo hiểm ña rủi ro về nhà ở: Loại sản phẩm này ở các nước phát 

triển rất phù hợp với các cá nhân. Bởi vì ngôi nhà là loại tài sản 

quan trọng bậc nhất, nếu gặp rủi ro gây thiệt hại thì cá nhân từng gia 

ñình khó có khả năng tài chính ñể xây dựng lại nếu không nhờ vào 

bảo hiểm. Do ñó, các rủi ro về nhà ở thể hiện trên loại hợp ñồng này 

có thể là: Cháy, mất trộm, sét ñánh, bão lụt, lốc, thiệt hại về ñiện, 

các trách nhiệm dân sự của người ñược bảo hiểm với người khác, tai 

nạn cá nhân ñối với các thành viên, thiệt hại về tiền thuê nhà… 

� Bảo hiểm cây trồng vật nuôi: Loại sản phẩm này thường dành cho 

các chủ trang trại và chủ hộ gia ñình nông dân. Trong cơ chế thị 

trường, giá trị tài sản là vật nuôi và cây trồng của nhóm khách hàng 

này ñôi khi rất lớn và chúng dễ gặp phải các loại rủi ro như: thiên 

tai, sâu bệnh, dịch bệnh… Nếu không tham gia bảo hiểm và không 

có sự cứu trợ của Nhà nước khi gặp rủi ro thì các hộ gia ñình nông 

dân và các chủ trang trại có số vốn ñầu tư lớn sẽ rất dễ bị phá sản. 

� Các sản phẩm bảo hiểm con người phi nhân thọ dành cho cá 

nhân thường là: Bảo hiểm tai nạn; Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và 

phẫu thuật; Bảo hiểm sinh mạng cá nhân; Bảo hiểm du lịch; Bảo 

hiểm bệnh hiểm nghèo v.v... 

Nếu thực hiện ña dạng hoá sản phẩm, nếu biết cách thiết kế những sản 

phẩm trên phù hợp với khách hàng cá nhân thì thị trường mục tiêu và khách 

hàng mục tiêu của những sản phẩm trên là rất lớn. 

Nhóm khách hàng là các tổ chức kinh tế xã hội chủ yếu bao gồm các 

doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và cả các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp… Họ rất cần ñược bảo vệ ñể chống lại các thiệt hại, tổn thất mất mát 

liên quan ñến tài sản, trách nhiệm và con người. Tài sản của họ là nhà cửa, 
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máy móc thiết bị, hàng hoá... ñều có thể bị tổn thất, bị mất cắp hoặc bị phá 

huỷ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi những tài sản này bị tổn thất có thể 

làm cho sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ và gián ñoạn, bản thân những tài 

sản bị thiệt hại cũng như các chi phí sửa chữa thay thế sẽ là một gánh nặng về 

tài chính ñối với họ. Bên cạnh ñó, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cũng 

cần ñược bảo hiểm ñể ñối phó với các trách nhiệm pháp lý phát sinh do hoạt 

ñộng, sản xuất kinh doanh gây ra cho người khác. 

Ngoài một số ñặc ñiểm giống với nhóm khách hàng cá nhân, nhóm 

khách hàng là các tổ chức kinh tế xã hội còn có những ñặc ñiểm sau: 

- Họ là những khách hàng lớn, có giá trị bảo hiểm hoặc số tiền bảo 

hiểm cao, vì vậy doanh thu phí mà doanh nghiệp bảo hiểm thu ñược từ họ 

cũng rất lớn, ñặc biệt là ở những khách hàng tham gia các loại hình bảo hiểm 

hàng không, xây dựng, lắp ñặt. ðặc ñiểm này ñòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm 

phải có chính sách giữ khách hàng khôn khéo ñể bảo vệ ñược phần thị trường 

hiện có, ñảm bảo ñược sự tái tục của các hợp ñồng, tránh tình trạng huỷ bỏ 

hợp ñồng trước thời hạn, hoặc không tiếp tục mua bảo hiểm khi hết hạn hợp 

ñồng. ðồng thời, muốn khai thác ñược khách hàng ở nhóm này, nhà bảo hiểm 

phải có các chiến lược Marketing phù hợp tuỳ theo từng ñiều kiện cụ thể và vị 

trí của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường. 

- Phần ñông khách hàng là các doanh nghiệp và các tổ chức nghề 

nghiệp rất cần ñược tư vấn chuyên môn về ñơn bảo hiểm, loại hình bảo hiểm, 

về các vấn ñề liên quan ñến công tác ñề phòng và hạn chế tổn thất. Doanh 

nghiệp của họ thường có một danh mục rủi ro riêng và danh mục này có thể 

thay ñổi theo thời gian, cho nên công tác quản lý rủi ro, kiểm soát tổn thất ñối 

với họ là cả một vấn ñề phức tạp. Ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng cần 

phải áp dụng các biện pháp an toàn cháy, nổ, chống mất cắp ñể ñề phòng và 

hạn chế tổn thất, từ ñó sẽ giảm thiểu tổn thất và giảm mức phí bảo hiểm phải 



 26

ñóng góp. Chính vì thế, các doanh nghiệp ñều mong muốn môi giới của mình 

phải hiểu thấu ñáo ñặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñể có thể ñưa ra 

những lời khuyên xác thực và có chuyên môn về việc chọn lựa hợp ñồng bảo 

hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm ñể mua và ñưa ra ñược một chương trình quản 

lý rủi ro phù hợp. ðặc ñiểm này ñòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải làm tốt 

công tác tư vấn cho khách hàng và tích cực phối hợp cùng khách hàng trong 

việc quản lý rủi ro, kiểm soát tổn thất. Nếu thoả mãn ñược những nhu cầu 

này, doanh nghiệp bảo hiểm có thể thu hút thêm các khách hàng mới, duy trì 

mối quan hệ với khách hàng cũ và sẽ dành ñược ưu thế trên thương trường 

ñối với các ñối thủ cạnh tranh không có khả năng cung cấp các dịch vụ này 

mà khách hàng mong muốn. 

- Các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp rất ña dạng về 

quy mô, ngành nghề và loại hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh,… do vậy 

các nhà quản trị bảo hiểm còn phải dựa vào các tiêu thức khác nhau ñể tiến 

hành phân loại. Bởi lẽ, mỗi tiêu thức phân loại khác nhau sẽ ñáp ứng ñược 

những nhu cầu khác nhau trong quản lý khách hàng. 

Nhóm khách hàng là các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề 

nghiệp thường ký kết các loại hợp ñồng bảo hiểm sau: 

� Bảo hiểm cháy và gián ñoạn kinh doanh: Hợp ñồng bảo hiểm này 

ñảm bảo cho các chủ doanh nghiệp trước những thiệt hại xảy ra ñối 

với nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc và các kho nguyên liệu, kho 

thành phẩm do cháy gây ra. Nếu ñã ký hợp ñồng bảo hiểm cháy, các 

doanh nghiệp còn có cơ hội tham gia bảo hiểm gián ñoạn kinh 

doanh sau cháy ñể khắc phục hậu quả do sản xuất bị ngừng trệ, lợi 

nhuận của doanh nghiệp bị giảm sút… 

� Bảo hiểm kỹ thuật: Bao gồm: Bảo hiểm xây dựng, lắp ñặt, bảo hiểm 

thiết bị ñiện tử, bảo hiểm bảo hành v.v... Các nghiệp vụ bảo hiểm 
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này ñáp ứng nhu cầu của các nhà thầu chính, nhà thầu phụ, các chủ 

ñầu tư… Bảo hiểm kỹ thuật giúp họ có ñiều kiện tài chính ñể khắc 

phục các sự cố trong quá trình xây dựng, lắp ñặt, trong hoạt ñộng 

ñầu tư. 

� Bảo hiểm vật chất các phương tiện vận tải: ðây là nghiệp vụ bảo 

hiểm ñược triển khai phổ biến nhất, nó không chỉ ñáp ứng nhu cầu 

của nhóm khách hàng cá nhân mà còn ñáp ứng rộng rãi nhu cầu của 

nhóm khách hàng tập thể. Do sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật và 

do nhu cầu phát triển kinh tế xã - hội nên khối lượng các phương 

tiện vận tải rất ña dạng và giá trị của chúng ngày càng lớn. Các loại 

phương tiện này (ô tô, máy bay, tàu thuỷ..) thường tập trung nhiều ở 

các doanh nghiệp và các tổ chức trong nền kinh tế, nên ñã ñược các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ rất quan tâm và các sản phẩm 

bảo hiểm mà họ thiết kế cũng rất phù hợp. 

� Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển: Bao gồm cả hàng hoá xuất nhập 

khẩu và hàng hoá vận chuyển nội ñịa. ðây là sản phẩm bảo hiểm 

truyền thống ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp 

trong nền kinh tế. Vì vậy, sản phẩm bảo hiểm này ñã ñược các nhà 

kinh doanh XNK biết ñến từ rất sớm. 

� Các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo luật ñịnh mọi cá 

nhân và tổ chức có liên quan phải tham gia bắt buộc như: bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự của các chủ tàu, thuyền, chủ xe cơ giới ñối với 

người thứ ba, bảo hiểm trách nhiệm của các hãng hàng không, bảo 

hiểm trách nhiệm của các chủ sử dụng lao ñộng… 

� Bảo hiểm tín dụng và bảo lãnh: Sản phẩm bảo hiểm này rất phù 

hợp với các doanh nghiệp và các ngân hàng. Khi nền kinh tế phát 

triển, thị trường tài chính trở nên hết sức phức tạp ñòi hỏi các doanh 
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nghiệp và các tổ chức tín dụng, ngân hàng phải tìm ñến sản phẩm 

bảo hiểm này ñể ñảm bảo ổn ñịnh kinh doanh, giữ khách hàng và 

không làm "mất lòng" khách hàng của mình. 

� Các sản phẩm bảo hiểm con người dành cho nhóm khách hàng này 

bao gồm: Bảo hiểm tai nạn lao ñộng; Bảo hiểm sinh mạng cá nhân; 

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật; Bảo hiểm những người chủ 

chốt trong doanh nghiệp… 

Ngoài những sản phẩm trên, nhóm khách hàng này còn có nhu cầu mua 

một số sản phẩm bảo hiểm khác như: bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm trộm 

cắp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự do ô nhiễm, bảo hiểm ña rủi ro cho các tổ 

chức nghề nghiệp. 

1.2.2. Mục ñích sử dụng phí bảo hiểm  

Do " Sự ñảo ngược của chu kỳ kinh doanh" cho nên phí bảo hiểm (tức 

tiền bán sản phẩm) ñược thu trước, còn việc trả tiền bồi thường lại diễn ra sau. 

Vì vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm luôn có trong tay một quỹ tài chính rất lớn 

vì nguồn quỹ này sẽ không phải ñể bồi thường ngay. Hơn nữa, kinh doanh 

bảo hiểm là loại hình kinh doanh dịch vụ, các DNBH gần như không cần sử 

dụng nguồn quỹ này ñể mua sắm nguyên nhiên vật liệu như các loại hình kinh 

doanh khác. Có chăng họ chỉ sử dụng vào việc xây dựng hoặc thuê văn 

phòng, mua sắm những trang thiết bị cần thiết phục vụ kinh doanh. Bởi vậy, 

số phí bảo hiểm thu ñược còn nhàn rỗi phải ñem ñầu tư ñể thu lợi thông qua 

thị trường tài chính, như thị trường chứng khoán, thị trường bất ñộng sản, gửi 

tiền ngân hàng v.v... Thế nhưng, nếu xem xét toàn bộ một "chu kỳ kinh 

doanh" (từ khi ký kết hợp ñồng bảo hiểm ñến khi thanh lý hợp ñồng) thì vấn 

ñề lại không phải hoàn toàn như vậy. Phí bảo hiểm mà các doanh nghiệp bảo 

hiểm thu ñược sẽ chi dùng vào các mục ñích sau:  

+ Chi bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm nhằm thực hiện cam kết với 
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khách hàng tham gia bảo hiểm. ðây là mục ñích chính nhằm giúp khách hàng 

ổn ñịnh cuộc sống và sản xuất, làm cho sản xuất kinh doanh phát triển bình 

thường.  

+ Chi lập quỹ dự phòng. 

+ Chi phí khai thác (cho bán hàng). 

+ Chi quảng cáo.  

+ Chi trả lương cho cán bộ nhân viên  

+ Chi khấu hao TSCð và vật rẻ tiền mau hỏng.  

+ Nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.  

+ Chi khác v.v...  

ðể ñảm bảo các khoản chi phí nói trên ñúng mục ñích, ñặc biệt là 

khoản chi phí bồi thường, DNBH phi nhân thọ phải trích lập dự phòng nghiệp 

vụ. Khoản tiền này phải ñược trích ra từ phí bảo hiểm thu ñược và là khoản 

tiền dự trữ liên quan ñến từng nghiệp vụ bảo hiểm, ñược hạch toán vào chi 

phí kinh doanh nhằm thanh toán các trách nhiệm ñã ñược cam kết với khách 

hàng. Quỹ dự phòng nghiệp vụ có ñặc ñiểm là mang tính kỹ thuật cao khi 

trích lập và mang tính bắt buộc về mặt pháp lý ñối với các DNBH. Sự bắt 

buộc này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm và nâng cao ý 

thức trách nhiệm của các DNBH. Trong thực tế, luật kinh doanh bảo hiểm của 

tất cả các nước trên thế giới ñều quy ñịnh bắt buộc, nhiều nước còn quy ñịnh 

cả phương pháp trích lập. Cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm sẽ thường 

xuyên kiểm tra, giám sát việc trích lập này và coi quỹ dự phòng nghiệp vụ là 

một chỉ tiêu ñánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm. Quỹ 

này ñược lập vào cuối niên ñộ tài chính và hạch toán vào chi phí kinh doanh 

trong kỳ của doanh nghiệp bảo hiểm. Nhưng thực tế, quỹ này không ñược chi 

ngay nên doanh nghiệp bảo hiểm có thể ñem ñầu tư sinh lời. ðây là nguồn 

vốn ñầu tư quan trọng nhất của các doanh nghiệp bảo hiểm. Quỹ dự phòng 
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nghiệp vụ là một khoản chi ñặc thù và rất nhạy cảm. Mặc dù là một khoản chi 

lấy ra từ phí, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm vẫn nắm giữ trong tay nên chỉ cần 

một thay ñổi nhỏ trong việc trích lập cũng có ảnh hưởng lớn ñến tổng chi và 

từ ñó ảnh hưởng trực tiếp ñến mức lợi nhuận mà doanh nghiệp bảo hiểm ñược 

hưởng. 

ðối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, các nghiệp vụ thường 

có thời hạn ngắn (1 năm trở xuống), quỹ bảo hiểm ñược quản lý theo kỹ thuật 

phân chia nên việc xác ñịnh kết quả kinh doanh ñược tiến hành trong từng 

năm tài chính (tức là từ 1/1 ñến ngày 31/12 hàng năm). Nhưng doanh nghiệp 

bảo hiểm không thể coi tất cả phí thu ñược trong năm hoàn toàn thuộc về năm 

tài chính ñó. Ngoài phần chi trả cho những tổn thất xảy ra trong niên ñộ tài 

chính thuộc trách nhiệm của mình, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải giữ lại 

một phần phí bảo hiểm bằng cách trích lập dự phòng nghiệp vụ ñể thực hiện 

nghĩa vụ ñối với những hợp ñồng bảo hiểm còn kèo dài sang niên ñộ tài chính 

sau. Chính vì thế, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải trích lập các 

loại quỹ dự phòng nghiệp vụ sau: 

a. Dự phòng phí: ñây là khoản dự phòng nhằm ñảm bảo cho những rủi 

ro và chi phí chung liên quan ñến rủi ro chưa xảy ra và có thể xảy ra kể từ 

ngày khoá sổ niên ñộ tài chính ñến ngày kết thúc kỳ hạn hợp ñồng bảo hiểm. 

Việc doanh nghiệp bảo hiểm trích lập dự phòng phí là xuất phát từ sự không 

trùng khớp giữa năm tài chính với thời hạn hiệu lực của hợp ñồng bảo hiểm. 

Hợp ñồng bảo hiểm ñược ký kết vào bất kỳ thời ñiểm nào trong năm khi 

khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm. Trong khi ñó, cuối mỗi niên ñộ doanh 

nghiệp bảo hiểm buộc phải tiến hành khoá sổ. Vì vậy, sẽ có những hợp ñồng 

mà hiệu lực kéo dài sang niên ñộ tiếp theo. Dự phòng phí ñược lập là ñể ñảm 

bảo chi trả cho những rủi ro xảy ra từ những hợp ñồng này. 

b. Dự phòng bồi thường: Khoản dự phòng này ñược lập ñể dự trữ nhằm 
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ñảm bảo cho những tổn thất sau: 

+ Tổn thất ñã xảy ra, ñã ñược xác ñịnh là thuộc trách nhiệm của doanh 

nghiệp bảo hiểm nhưng chưa giải quyết bồi thường. 

+ Tổn thất ñã xảy ra, chưa xác ñịnh có thuộc trách nhiệm của doanh 

nghiệp bảo hiểm hay không? 

+ Tổn thất ñã xảy ra nhưng doanh nghiệp bảo hiểm chưa biết. 

Như vậy, việc trích lập dự phòng bồi thường chính là do sự sai lệch 

giữa thời ñiểm xảy ra tổn thất và thời ñiểm thanh toán bồi thường ñược thực 

hiện. 

c. Dự phòng dao ñộng lớn: Khoản dự phòng này ñược thiết lập nhằm 

khắc phục những tổn thất nằm ngoài dự kiến mà tổng phí bảo hiểm giữ lại 

trong năm tài chính, sau khi ñã trích lập dự phòng phí và dự phòng bồi thường 

nhưng không ñủ ñể chi bồi thường phần trách nhiệm giữ lại của doanh nghiệp 

bảo hiểm.  

Việc trích lập dự phòng phí là quan trọng nhất và các nước trên thế giới 

thường sử dụng tổng hợp 2 phương pháp sau: 

• Phương pháp 1/24: Phương pháp này ñược tính toán chi tiết cho từng 

hợp ñồng bảo hiểm trong từng tháng và theo các thời hạn bảo hiểm khác 

nhau. Theo phương pháp này, các khoản phí thu trong tháng giả thiết ñều tính 

vào thời ñiểm ngày 15 của tháng. 15 ngày so với 360 ngày trong năm là 1/24, 

vì thế ñối với những hợp ñồng bảo hiểm có thời hạn 1 năm thì: 

+ Phí bảo hiểm thu ñược trong tháng 01 sẽ phải chuyển sang niên ñộ 

sau (năm sau) ñể dự phòng là 15 ngày/360 = 1/24. 

+ Phí thu ñược trong tháng 02 sẽ phải chuyển sang niên ñộ sau là 

13x15/360 = 13/24. 

+ Tương tự, phí thu trong tháng 12 sẽ phải chuyển sang niên ñộ sau là 

23x15/360 = 23/24. 
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ðối với các hợp ñồng bảo hiểm nửa năm hay hợp ñồng có thời hạn 01 

quý cách tính cũng tương tự. 

• Phương pháp 50%: So với phương pháp 1/24 thì phương pháp này 

không chi tiết bằng, nhưng lại ñơn giản hơn và dễ tính hơn. Theo phương 

pháp này, giả thiết số phí bảo hiểm ñược phân bổ ñều trong năm, do ñó một 

nửa số phí thu ñược sẽ chuyển vào quỹ dự phòng niên ñộ sau. Nửa còn lại 

thuộc năm tài chính. Công thức tính toán: 

Dự phòng trích lập 

vào ngày 31/12 
=50% x  

Tổng phí 

năm 
+ 
Tổng phí 

nửa năm 
+ 

Tổng 

phí quý 
  

 

Việc trích lập dự phòng bồi thường ñược các doanh nghiệp bảo hiểm 

tiến hành theo 2 phương pháp : 

• Phương pháp kiểm tra hồ sơ: Theo phương pháp này, doanh nghiệp 

bảo hiểm phải kiểm tra hồ sơ tất cả những vụ tổn thất, sau ñó ñánh giá từng 

hồ sơ về chi phí bồi thường và phí bảo hiểm. Tiếp theo là liệt kê tổn thất từng 

loại và năm xảy ra. Từ ñó doanh nghiệp bảo hiểm có ñược số liệu tổn thất 

chưa ñược bồi thường cộng thêm chi phí quản lý ñể lập dự phòng bồi thường. 

• Phương pháp nhịp ñiệu bồi thường: Theo phương pháp này, doanh 

nghiệp bảo hiểm phải thống kê chu kỳ thanh toán tổn thất theo thời gian ñối 

với từng nghiệp vụ bảo hiểm. Qua ñó xác ñịnh ñược tỷ lệ phần trăm số tiền 

bồi thường của năm thứ nhất và các năm kế tiếp trong một quãng thời gian 

nhất ñịnh. Trên cơ sở ñó ñánh giá ñược số tiền chưa bồi thường vào cuối niên 

ñộ trong khoảng thời gian ñó. Căn cứ vào số tiền này ñể xác ñịnh dự phòng 

bồi thường cho mỗi nghiệp vụ bảo hiểm.  

Việc trích lập dự phòng dao ñộng lớn cũng ñược các doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ thực hiện rất nghiêm túc. Phương pháp mà họ sử dụng là 

căn cứ vào tài liệu thống kê qua nhiều năm ñối với từng nghiệp vụ bảo hiểm, 
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kết hợp với những dự ñoán bằng kinh nghiệm ñể trích từ phí bảo hiểm ra một 

khoản tiền nhằm ñảm bảo cho những dao ñộng lớn mà mình không lường 

trước ñược. 

Như vậy, phí bảo hiểm mà các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thu 

ñược, ngoài việc sử dụng cho các mục ñích cụ thể ngay trong năm tài chính 

(như: trả lương cán bộ, nhân viên, chi quảng cáo, chi bồi thường thực tế, nộp 

thuế) nó còn phải ñược trích ra ñể lập quỹ dự phòng nghiệp vụ.  

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến doanh thu phí của DNBH phi nhân 

thọ. 

Doanh thu của DNBH phi nhân thọ là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu 

ñược trong kỳ (thường là 1 năm), bao gồm doanh thu hoạt ñộng kinh doanh 

bảo hiểm, tái bảo hiểm; doanh thu từ hoạt ñộng ñầu tư tài chính và doanh thu 

từ các hoạt ñộng khác của DNBH v.v... Trong ñó, doanh thu từ hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm là chủ yếu và là nguồn thu cơ bản nhất. 

Thực chất của nguồn thu này chính là phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm. 

Phí bảo hiểm gốc DNBH thu trực tiếp từ khách hàng, còn phí nhận tái bảo 

hiểm phải thu từ các DNBH nhượng tái bảo hiểm. Bên cạnh ñó, nếu DNBH 

phải nhượng tái bảo hiểm thì họ chỉ thu ñược hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 

từ các DNBH khác, nhưng họ phải trả phí nhượng tái cho những DNBH này. 

Chính vì vậy, doanh thu phí bảo hiểm của các DNBH phi nhân thọ chịu sự tác 

ñộng của rất nhiều nhân tố, trong ñó có cả những nhân tố khách quan và chủ 

quan của bản thân DNBH. 

1.2.3.1. Các nhân tố khách quan 

- Sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế. Nếu một nền kinh tế có 

tốc ñộ phát triển nhanh và ổn ñịnh, kéo theo ñó là trình ñộ dân trí và mức 

sống của người dân ngày một tăng sẽ làm phát sinh nhu cầu tham gia bảo 

hiểm của người dân và của các tổ chức kinh tế xã hội. Thật vậy, kinh tế - xã 
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hội phát triển thì nhiều ngành nghề, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất và 

nhiều vùng kinh tế mới sẽ ra ñời. Nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng như 

ñường xá, cầu cống, bến cảng, sân bay... sẽ ngày một gia tăng; lượng hàng 

hoá xuất nhập khẩu ngày càng lớn; các phương tiện vận tải cũng theo ñó mà 

tăng lên nhanh chóng từ ñó làm phát sinh rất lớn các nhu cầu về bảo hiểm. 

Bên cạnh ñó, nếu mức sống của người dân ngày càng ñược cải thiện và nâng 

cao thì nhu cầu an toàn ngày càng ñược coi trọng hơn, từ ñó làm phát sinh 

thêm các nhu cầu về bảo hiểm tai nạn, sức khoẻ, bảo hiểm du lịch và bảo 

hiểm bệnh hiểm nghèo... Bởi thế, sự phát triển và tăng trưởng kinh tế là một 

trong những nhân tố rất quan trọng, mang tính bao trùm làm phát sinh ngày 

càng nhiều nhu cầu về bảo hiểm. 

- Sự phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. ðây cũng là một 

trong những nhân tố khách quan ảnh hưởng khá nhiều ñến doanh thu phí bảo 

hiểm. Rõ ràng, nếu là một thị trường bảo hiểm ñộc quyền như ở Việt Nam từ 

năm 1994 trở về trước, thì khả năng bán bảo hiểm và thu phí bảo hiểm của 

Bảo Việt là hết sức thuận lợi. Nhưng sau năm 1994, nhiều DNBH phi nhân 

thọ ñồng loạt ra ñời thì tình hình thị trường ñã có sự thay ñổi cơ bản. Lúc này 

Bảo Việt hoàn toàn mất thế ñộc quyền và ñây là một trong những nhân tố cơ 

bản nhất ảnh hưởng trực tiếp ñến thị phần và doanh thu phí bảo hiểm của Bảo 

Việt. Hơn nữa, sự phát triển của thị trường bảo hiểm luôn gắn liền với yếu tố 

cạnh tranh giữa các DNBH phi nhân thọ. Từ ñó, làm cho nhiều nghiệp vụ, 

nhiều sản phẩm bảo hiểm mới ra ñời, phí bảo hiểm ngày càng hạ xuống, nhu 

cầu bảo hiểm ngày càng tăng và hết sức ña dạng. Nếu DNBH biết phát huy lợi 

thế cạnh tranh cũng sẽ làm cho doanh thu phí tăng theo. 

- Các chính sách kinh tế vĩ mô và luật pháp của Nhà nước. Nhân tố này 

có thể ảnh hưởng trực tiếp và cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp ñến sự phát 

triển của DNBH phi nhân thọ cũng như doanh thu phí của họ. ðó là các chính 
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sách liên quan ñến thuế; chính sách ñầu tư, chính sách ñóng hay mở cửa thị 

trường bảo hiểm... Một số quy ñịnh của pháp luật làm tăng lượng khách hàng 

tham gia bảo hiểm, chẳng hạn: quy ñịnh bắt buộc mua bảo hiểm TNDS của 

chủ xe cơ giới ñối với người thứ ba; bảo hiểm cháy nổ; bảo hiểm TNDS của 

chủ sử dụng lao ñộng... ðây thực sự là cơ hội rất thuận lợi ñể các DNBH phi 

nhân thọ tăng cường khả năng bán hàng và thu phí bảo hiểm. 

Ngoài ra, mức ñộ hội nhập sâu hay nông của nền kinh tế với khu vực và 

thế giới, tình hình ổn ñịnh chính trị... cũng là những nhân tố khách quan có 

ảnh hưởng khá nhiều ñến hoạt ñộng kinh doanh và phí của các DNBH nói 

chung. 

1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan từ phía DNBH phi nhân thọ. 

Doanh thu nói chung và doanh thu phí bảo hiểm nói riêng là chỉ tiêu có 

ý nghĩa ñặc biệt quan trọng dùng ñể ñánh giá kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

của DNBH. Trong ñó, doanh thu phí bảo hiểm chịu sự tác ñộng của rất nhiều 

nhân tố, trong ñó có các nhân tố cơ bản sau: 

- Mô hình tổ chức và chiến lược kinh doanh của DNBH.  

Nếu một DNBH phi nhân thọ có mô hình tổ chức hợp lý, có chiến lược 

kinh doanh ñúng ñắn sẽ giúp doanh nghiệp chủ ñộng trong hướng ñi và phát 

triển tốt mọi hoạt ñộng kinh doanh của mình. Tạo ñiều kiện ñể doanh nghiệp 

nắm bắt và tận dụng ñược thời cơ trong kinh doanh, vượt qua mọi thử thách 

trên thương trường. Chiến lược kinh doanh ñúng ñắn còn góp phần nâng cao 

hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng vị thế của doanh nghiệp, ñảm bảo cho 

doanh nghiệp phát triển liên tục và bền vững. Mô hình tổ chức hợp lý và 

chiến lược kinh doanh ñúng ñắn còn là cơ sở vững chắc ñể doanh nghiệp ban 

hành các chính sách, ñưa ra những quyết ñịnh ñúng ñắn phù hợp những biến 

ñộng của thị trường. ðây là tiền ñề ñầu tiên phát triển DNBH và tăng doanh 

thu phí bảo hiểm. 
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- Số lượng và chất lượng các nghiệp vụ, các sản phẩm bảo hiểm.  

ðây là một trong những nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp ñến khả năng 

thu hút khách hàng và tăng doanh thu phí cho DNBH. Xét trên khía cạnh lý 

thuyết, thì ñây là nhân tố ñược biểu hiện cả về bề rộng lẫn bề sâu trong hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm. Một DNBH phi nhân thọ, nếu phát triển nhiều 

nghiệp vụ, nhiều sản phẩm thì chắc chắn lượng khách hàng mục tiêu của họ 

sẽ lớn hơn các DNBH triển khai với số lượng ít hơn. Tuy nhiên, trong thực tế 

chất lượng sản phẩm mới là quan trọng. Nếu chất lượng sản phẩm tốt, biểu 

hiện ở mức phí hạ, công tác chăm sóc và dịch vụ khách hàng ñược thực hiện 

hoàn hảo thì lượng khách hàng ñến với DNBH sẽ càng ñông hơn. Khi số 

lượng khách hàng ñông thì quy luật số ñông bù số ít sẽ phát huy tối ña tác 

dụng, và cho dù mức phí có giảm, song doanh thu phí của DNBH vẫn không 

ngừng tăng lên. 

- Phạm vi hoạt ñộng và kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm. 

Vấn ñề này còn tùy thuộc vào quy mô của DNBH. Nếu một DNBH có 

phạm vi hoạt ñộng rộng thì chắc chắn khách hàng sẽ biết ñến họ nhiều hơn và 

khả năng mở rộng, chiếm lĩnh thị trường cũng có nhiều ñiều kiện hơn. Hơn 

nữa, do ñặc thù của sản phẩm dịch vụ, cho nên buộc các DNBH phải tổ chức 

các kênh phân phối ñể bán hàng, như: kênh phân phối qua ñại lý, qua môi giới 

và các văn phòng bán hàng trực tiếp... Nếu tổ chức hệ thống kênh phân phối 

hợp lý và hoạt ñộng có hiệu quả thì DNBH sẽ có nhiều khả năng bán ñược 

hàng hoá dịch vụ của mình, từ ñó làm tăng doanh thu phí bảo hiểm. 

- Khả năng tài chính của DNBH phi nhân thọ.  

ðây là một trong những nguồn lực ñóng vai trò quyết ñịnh ñể phát triển 

DNBH trên nhiều phương diện khác nhau, như: mở rộng quy mô và thị phần, 

triển khai thêm các nghiệp vụ, các sản phẩm bảo hiểm mới, mở rộng kênh 

phân phối... Song, nhân tố này có ảnh hưởng trực tiếp ñến doanh thu phí bảo 
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hiểm trên khía cạnh nhượng tái bảo hiểm và nhận tái bảo hiểm. Nếu khả năng 

tài chính của DNBH mạnh thì chắc chắn khả năng nhận tái bảo hiểm sẽ tăng 

và tỷ lệ phí nhượng tái bảo hiểm sẽ giảm, từ ñó làm cho phí bảo hiểm gốc giữ 

lại lớn và DNBH còn thu ñược khoản phí nhận tái bảo hiểm ngày càng tăng 

lên. Tuy nhiên, cho dù khả năng tài chính mạnh, nhưng kỹ thuật nhận và 

nhượng tái bảo hiểm không tốt cũng có thể làm hạn chế khả năng tăng doanh 

thu phí của DNBH. Kỹ thuật nhận và nhượng tái bảo hiểm của doanh nghiệp 

có liên quan ñến một loạt vấn ñề, như: lựa chọn ñối tác; xác ñịnh mức giữ lại, 

mức tái ñi; nghiệp vụ bảo hiểm cần phải nhượng và nhận tái bảo hiểm; 

phương pháp tái bảo hiểm... 

- Công nghệ quản lý và nguồn nhân lực Trong ñiều kiện hiện nay, các 

DNBH phi nhân thọ muốn phát huy hết năng lực cạnh tranh của mình trên thị 

trường phải xây dựng và hiện ñại hoá hệ thống công nghệ thông tin nói riêng 

và công nghệ quản lý nói chung ñể quản lý và phục vụ tốt nhất khách hàng 

của mình. Trong ñó, việc sử dụng công nghệ tin học trong quá tình phân tích, 

ñánh giá rủi ro, tính phí bảo hiểm và trích lập dự phòng nghiệp vụ... có vai trò 

ñặc biệt quan trọng. Bên cạnh ñó, việc ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

cũng là một nhân tố có ảnh hưởng rất lớn ñến hiệu lực và hiệu quả quản lý, 

ñến việc mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới ñể thu hút khách hàng 

và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Từ ñó, góp phần tăng doanh thu và 

hiệu quả sử dụng phí của DNBH. 

1.3. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM CỦA DNBH PHI NHÂN THỌ. 

1.3.1. Quan ñiểm về hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ. 

Trong thực tế, chúng ta thường gặp các cụm từ: hiệu quả, hiệu quả kinh 

tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử 

dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản cố ñịnh v.v... Các cụm từ này không phải 

thuần tuý chỉ là những ngôn từ hay ñược sử dụng trong các công trình khoa 
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học, trong các sách báo kinh tế, mà thực chất chúng là những phạm trù kinh 

tế, xã hội. Bởi vậy, cần phải hiểu rõ nội dung các phạm trù này và sử dụng 

chúng sao cho ñúng mục ñích, ñúng hoàn cảnh là rất cần thiết với các nhà 

quản lý kinh tế. Trên thế giới ñã có rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu 

những phạm trù này và ñến nay vẫn còn rất nhiều vấn ñề chưa ñược thống 

nhất cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trong khuôn khổ của ñề tài luận án, tác 

giả chỉ xin giới hạn ở những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến hiệu 

quả sử dụng phí bảo hiểm trong các DNBH phi nhân thọ. Xét trên khía cạnh 

tài chính, phí mà các DNBH thu ñược từ phía khách hàng hình thành quỹ bảo 

hiểm, việc sử dụng quỹ bảo hiểm có hiệu quả thực chất là sử dụng có hiệu quả 

một trong những nguồn vốn của doanh nghiệp theo ñúng nghĩa của nó. Nguồn 

vốn này phải ñược sử dụng ñúng mục ñích và có hiệu quả giống như việc sử 

dụng vốn của các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân. 

Theo quan ñiểm của chúng tôi, cũng như rất nhiều nhà kinh tế hiện nay, 

ñể ñưa ra ñược một khái niệm hiệu quả sử dụng vốn, trước hết phải xuất phát 

từ quan ñiểm triết học biện chứng và sau ñó là những luận ñiểm của lý thuyết 

hệ thống. 

- Theo quan ñiểm của triết học biện chứng thì các sự vật hiện tượng ñều 

có mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với nhau, tác ñộng lẫn nhau chứ không tồn 

tại một cách riêng rẽ, biệt lập. Hơn nữa, chúng không phải ở trạng thái tĩnh 

mà luôn biến ñổi, vận ñộng. ðộng lực chủ yếu quyết ñịnh sự biến ñổi và vận 

ñộng nằm ngay trong sự vật và hiện tượng. Vì vậy, khi xem xét hiệu quả của 

một quá trình hoạt ñộng kinh tế nào ñó, phải xem xét trong trạng thái ñộng, 

tức là phải xem xét, ñối chiếu các hoạt ñộng kinh tế với quá trình thực hiện 

mục tiêu và sự vận ñộng tới mục tiêu của doanh nghiệp nói chung và DNBH 

nói riêng cần ñạt tới, trước hết phải là mục tiêu của bản thân doanh nghiệp với 

tư cách là hệ thống nhỏ, sau nữa nó phải ñạt ñược mục tiêu của hệ thống lớn. 
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Chẳng hạn, mục tiêu của các doanh nghiệp phải là lợi nhuận, nhưng ñể ñạt 

ñược mục tiêu này, doanh nghiệp phải ñảm bảo thực hiện tốt mối quan hệ 

giữa tăng lợi nhuận và giảm chi phí chi ra. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải 

phấn ñấu ñể ñạt ñược những mục tiêu khác nằm trong hệ thống lớn là toàn 

ngành hay toàn bộ nền kinh tế quốc dân, như: cải thiện ñời sống vật chất và 

tinh thần cho người lao ñộng, bảo ñảm công ăn việc làm, bảo vệ môi trường 

và tài nguyên thiên nhiên, bồi thường kịp thời và thoả ñáng ñể các cá nhân 

hay tổ chức tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro tổn thất khắc phục hậu 

quả.v.v... 

- ðể ñạt ñược các mục tiêu trong quá trình sử dụng vốn, thì quy luật tiết 

kiệm phải ñược thể hiện và vận dụng triệt ñể. Tất cả các nhà kinh tế học ñều 

ñã cho rằng, quy luật tiết kiệm thời gian là quy luật có tầm quan trọng ñặc biệt 

trong mọi phương thức sản xuất. Bởi vậy, mọi hoạt ñộng của con người trên 

thế giới này ñều phải tuân thủ quy luật ñó. Mặc dù sử dụng vốn tiết kiệm chỉ 

là một vế của hiệu quả, song ñó lại là vế quan trọng nhất vì suy cho cùng ñây 

cũng là tiết kiệm thời gian của con người. Sự tiết kiệm này luôn phải ñược ñặt 

ra trong suốt quá trình sử dụng và tuân thủ theo những quy trình nghiêm ngặt 

mang tính hệ thống ñối với mỗi doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế. 

Từ sự phân tích trên cho thấy, hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân 

thọ là thước ño sự phát triển của DNBH phi nhân thọ, nó phản ánh trình ñộ sử 

dụng nguồn phí này trong việc tạo ra những kết quả kinh doanh nhất ñịnh 

nhằm ñạt ñược các mục tiêu kinh tế và xã hội mà DNBH phi nhân thọ ñã ñề 

ra. 

Với tư cách là thước ño sự phát triển và trình ñộ sử dụng phí, hiệu quả 

sử dụng phí phải thể hiện ở các chỉ tiêu ñặc trưng kinh tế - xã hội khác nhau. 

Nhưng vấn ñề cần lưu ý ở ñây là không phải tất cả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 

có liên quan ñều là chỉ tiêu hiệu quả. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chỉ có 
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thể ñược xác ñịnh bằng tỷ lệ so sánh giữa kết quả với chi phí. Nếu lấy mỗi chỉ 

tiêu phản ánh kết quả kinh doanh so với một chỉ tiêu phản ánh chi phí sẽ ñược 

một chỉ tiêu phản ánh hiệu quả. Mỗi chỉ tiêu hiệu quả biểu thị một mặt, một 

yếu tố hay một loại chi phí nào ñó trong quá trình sử dụng. Các chỉ tiêu này 

lại mang tính tương ñối, tức là nó phản ánh mức ñộ ñạt ñược ñể từ ñó so sánh 

với năm trước hoặc những năm trước nữa xem nó tăng, giảm và biến ñổi thế 

nào. Xu hướng biến ñộng nhanh hay chậm cho thấy sự tốt lên hay xấu ñi 

trong quá trình sử dụng phí. 

Hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm gắn liền với những mục tiêu mà doanh 

nghiệp bảo hiểm ñặt ra, gồm cả những mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội. 

+ Nếu ñứng trên góc ñộ kinh tế, hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm sẽ ñược 

biểu hiện tổng quát ở chỉ tiêu sau:  

Kết quả ñạt ñược từ việc sử dụng phí bảo hiểm trong kỳ 

Hk= 
Phí bảo hiểm thu ñược trong kỳ (hay các bộ phận  

khác nhau của phí bảo hiểm ñem sử dụng) 

(1) 

 

Tuy nhiên, tử số của chỉ tiêu trên lại bao gồm những kết quả ñạt ñược 

khác nhau về mặt kinh tế, hơn nữa mỗi nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ lại 

có những ñặc thù riêng, cho nên từ công thức tổng quát này có thể thiết lập 

ñược nhiều chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. 

+ Nếu ñứng trên góc ñộ xã hội, hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm ñược thể 

hiện ở chỉ tiêu tổng quát sau: 

Kết quả sử dụng phí bảo hiểm ñạt ñược về mặt xã hội trong kỳ 

Hx= Phí bảo hiểm thu ñược trong kỳ (hay các bộ phận 

khác nhau của phí bảo hiểm ñem sử dụng) 

(2) 
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Ngoài ra, do ñặc ñiểm của hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm và do mục 

tiêu mà ñề tài ñặt ra, khi phân tích hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm có thể sử 

dụng một số chỉ tiêu gián tiếp, như: Vốn ñầu tư trở lại nền kinh tế, ñóng góp 

vào GDP của DNBH phi nhân thọ ñể tính toán. 

1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. 

Bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng là một hoạt 

ñộng tương hỗ, tương trợ, ñược hợp bởi sự tiết kiệm của nhiều cá nhân, tổ 

chức nhằm bù ñắp những hậu quả thiệt hại do những rủi ro gây ra cho con 

người và tài sản. Do ñặc thù của hoạt ñộng kinh doanh nên nguồn phí bảo 

hiểm thu ñược, DNBH phải sử dụng ñúng mục ñích và có hiệu quả. 

- Sử dụng có hiệu quả nguồn phí bảo hiểm thu ñược cũng có nghĩa là 

DNBH sẽ ñảm bảo ñược các cam kết ñối với khách hàng và quyền lợi của họ. 

Khi ñối tượng bảo hiểm gặp rủi ro tổn thất, DNBH mới có ñiều kiện ñể bồi 

thường nhanh chóng, kịp thời và ñầy ñủ. Từ ñó, giúp khách hàng tham gia 

bảo hiểm kịp thời khắc phục hậu quả rủi ro ñể nhanh chóng ổn ñịnh cuộc sống 

và sản xuất, tạo niềm tin của họ ñối với DNBH. 

- Sử dụng có hiệu quả phí bảo hiểm thu ñược còn giúp DNBH tiết kiệm 

ñược các khoản chi phí ñể tăng thêm lợi nhuận. ðây là mục tiêu số một của bất 

kỳ DNBH nào. Bởi lẽ, có tiết kiệm ñược các khoản chi ñể tăng thêm lợi nhuận 

DNBH mới có ñiều kiện ñể mở rộng quy mô và phạm vi kinh doanh, ñảm bảo 

kinh doanh ổn ñịnh. ðồng thời, nó còn là cơ sở ñể DNBH mở rộng các khoản 

phúc lợi, cải thiện và nâng cao ñời sống cho người lao ñộng của mình. 

- Sử dụng có hiệu quả nguồn phí bảo hiểm còn là tiền ñề trong quản lý 

doanh nghiệp, bảo ñảm cho DNBH trích lập ñúng và ñầy ñủ các loại quỹ của 

mình theo ñúng quy ñịnh của pháp luật, như: quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ dự 

phòng nghiệp vụ... Chỉ khi nào phí bảo hiểm ñược sử dụng ñúng mục ñích và 

có hiệu quả, DNBH phi nhân thọ mới ñảm bảo thực hiện ñược các cam kết 



 42

ñối với các bạn hàng của mình trong hoạt ñộng nhượng và nhận tái bảo hiểm, 

ñồng thời góp phần nâng cao mức ñóng góp cho ngân sách Nhà nước và tham 

gia tích cực vào các hoạt ñộng xã hội. 

- Trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, trục lợi bảo hiểm diễn ra khá 

phổ biến ở tất cả các nghiệp vụ, các loại hình bảo hiểm. Hậu quả của những 

hiện tượng trục lợi này có ảnh hưởng không tốt ñến uy tín của DNBH; ñến 

quyền lợi của khách hàng và ñặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp ñến doanh thu, 

chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp, từ ñó ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng 

phí bảo hiểm. 

Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm nói chung và phí 

bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng là cần thiết khách quan, là vấn ñề sống còn 

ñối với mỗi DNBH phi nhân thọ. 

1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của 

DNBH phi nhân thọ. 

1.3.3.1. Những nguyên tắc cơ bản 

Trên phương diện thống kê và phân tích kinh tế, ñể biểu hiện và ño 

lường ñược hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm không thể dùng một chỉ tiêu, mà 

phải có một hệ thống chỉ tiêu. Bởi vì nội dung của phạm trù hiệu quả này rất 

rộng và phức tạp. Tính phức tạp thể hiện ở ngay bản chất của mối quan hệ 

giữa phí bảo hiểm thu ñược với các khoản chi phí phải chi ra. Phí bảo hiểm 

mà các doanh nghiệp bảo hiểm thu ñược với tư cách là một loại vốn cần phải 

ñược quản lý chặt chẽ và sử dụng ñúng mục ñích. Còn các khoản chi phí 

trong quá trình kinh doanh bảo hiểm lại bao gồm nhiều loại khác nhau. Vì thế, 

khi ñánh giá hiệu quả sử dụng phí phải sử dụng một hệ thống chỉ tiêu, mỗi chỉ 

tiêu phản ánh một mặt, một quá trình kinh tế nào ñó. Bởi vậy, khi xây dựng 

hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm nói chung và phí 

bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng phải ñảm bảo một số nguyên tắc sau: 
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a. Số lượng các chỉ tiêu và nội dung mỗi chỉ tiêu phải xuất phát từ 

những nhu cầu thông tin cần thiết về hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. ðảm bảo 

nguyên tắc này, trước hết là giúp các nhà quản lý vĩ mô về bảo hiểm có cơ sở 

ñể quản lý và ñánh giá hiệu quả, từ ñó ñưa ra ñược những biện pháp tích cực 

ñể kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng phí của các DNBH phí nhân thọ. Sau 

nữa, là giảm nhẹ khối lượng công việc của những người làm công tác kế toán, 

thống kê trong các DNBH phi nhân thọ, giúp họ có ñịnh hướng ñúng trong 

việc thu thập và xử lý thông tin từ ñó giúp cho lãnh ñạo doanh nghiệp có các 

giải pháp trong chỉ ñạo ñiều hành. 

b. Các chỉ tiêu trong hệ thống phải ñược tính toán và xác ñịnh theo một 

phương pháp thống nhất, khoa học, ñồng thời phải ñảm bảo tính so sánh giữa 

các ñại lượng trong một chỉ tiêu. Có nghĩa là, các chỉ tiêu trong hệ thống phải 

phản ánh ñược trình ñộ sử dụng phí bảo hiểm trong việc tạo ra những kết quả 

về mặt kinh tế cũng như xã hội của mỗi DNBH và toàn bộ lĩnh vực bảo hiểm 

phi nhân thọ nói chung.  

Ngoài ra, tính so sánh, tính thống nhất của mỗi chỉ tiêu cũng như toàn 

hệ thống chỉ tiêu phải ñảm bảo ñược cả yếu tố không gian và thời gian trong 

việc thu thập và xử lý số liệu. Có nghĩa là, hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sử dụng 

phí bảo hiểm phải so sánh ñược hiệu quả giữa các thời kỳ trong nội bộ doanh 

nghiệp; so sánh ñược giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong cùng ngành; so 

sánh ñược giữa các ngành sản xuất và dịch vụ bảo hiểm, nhất là khi các doanh 

nghiệp ñều là các công ty ñại chúng và ñược niêm yết trên thị trường chứng 

khoán. Có như vậy, khi ñánh giá hiệu quả sử dụng phí mới thể hiện rõ các 

mục tiêu cần ñạt tới trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. 

c. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ vừa 

phản ánh ñược tính chất ñặc thù của hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phi nhân 

thọ, vừa phải thống nhất và gắn liền với các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng phí bảo 
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hiểm nói chung của toàn ngành bảo hiểm thương mại. ðảm bảo nguyên tắc 

này sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi khi so sánh, ñánh giá hiệu quả giữa hai lĩnh vực 

kinh doanh bảo hiểm (phi nhân thọ và nhân thọ) trong quá trình sử dụng phí. 

Ngoài ra, còn giúp cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm thống nhất xây 

dựng ñược hệ thống chỉ tiêu kiểm tra, giám sát hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm nói chung. 

d. Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân 

thọ vừa phải ñảm bảo tính khả thi trong tính toán và thu thập số liệu, ñồng 

thời vừa phải ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý trong xu hướng hội nhập kinh tế 

quốc tế hiện nay. ðiều ñó có nghĩa là, mỗi chỉ tiêu trong hệ thống ñều có thể 

ñược tính toán trên cơ sở những số liệu thực tế phát sinh trong mỗi DNBH phi 

nhân thọ. Nguồn số liệu này không chỉ ñảm bảo tính thống nhất về thời gian 

và không gian mà còn phải ñảm bảo tính thống nhất trong mỗi DNBH cũng 

như toàn bộ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. 

1.3.3.2. Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi 

nhân thọ. 

Căn cứ vào hai công thức tổng quát (1) và (2) ở mục trên, ñể xây dựng 

ñược hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ, 

cần phải làm rõ kết quả sử dụng phí bảo hiểm ñược thể hiện ở những chỉ tiêu 

nào? ðồng thời phí bảo hiểm phi nhân thọ ñược tính toán ra sao khi coi nó là 

một "loại vốn" ñem sử dụng. 

a. Xác ñịnh những kết quả ñạt ñược từ việc sử dụng phí bảo hiểm phi 

nhân thọ 

Kết quả ñạt ñược từ việc sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ ñược biểu 

hiện chủ yếu ở những chỉ tiêu sau ñây: 

a1. Số tiền bồi thường hay chi trả thực tế trong kỳ 

ðây là số tiền mà DNBH phi nhân thọ lấy ra từ tổng số phí thu ñược 



 45

trong kỳ ñể bồi thường cho những khách hàng khi không may gặp phải rủi ro 

tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm. Số tiền này khách hàng sẽ sử dụng ñể khắc 

phục hậu quả rủi ro. Và kết quả thu ñược ở ñây là cuộc sống của người tham 

gia bảo hiểm sẽ ñảm bảo ổn ñịnh, sản xuất kinh doanh của họ ñược khôi phục 

và tiếp tục phát triển, từ ñó góp phần ñảm bảo an sinh xã hội. Số tiền bồi 

thường trong kỳ cao hay thấp còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Có yếu tố 

liên quan ñến khách hàng (như công tác phối hợp với các DNBH ñể làm tốt 

công tác ñề phòng và hạn chế tổn thất), có yếu tố liên quan ñến bản thân các 

DNBH (như công tác ñánh giá và quản lý rủi ro, công tác tuyên truyền quảng 

cáo, công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm v.v...). Trong một DNBH, số tiền 

bồi thường giữa các nghiệp vụ cũng rất khác nhau, có những nghiệp vụ tỷ lệ 

bồi thường rất cao, có những nghiệp vụ tỷ lệ bồi thường thấp, cho nên số tiền 

bồi thường là không ñáng kể, thậm chí không có. Mặc dù bồi thường trong 

bảo hiểm là ñể khắc phục hậu quả rủi ro, song nếu rủi ro không xảy ra hoặc có 

xảy ra nhưng mức ñộ thiệt hại thấp nhất vẫn là tốt nhất. ðó cũng là kỳ vọng 

của cả khách hàng cũng như các DNBH. Số tiền bồi thường thực tế trong kỳ 

ñược xác ñịnh theo công thức: 

 

 

 

Trong phạm vi một DNBH, các chỉ tiêu này ñược tổng hợp và tính toán 

từ tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. 

a2. Quỹ dự phòng nghiệp vụ trong kỳ 

Quỹ dự phòng nghiệp vụ trong kỳ là số tiền mà DNBH phải trích ra từ 

phí bảo hiểm thu ñược. Về mặt lý thuyết, khoản tiền này liên quan ñến từng 

nghiệp vụ bảo hiểm và ñược hạch toán vào chi phí kinh doanh nhằm thanh 

toán cho các trách nhiệm ñã ñược cam kết với khách hàng. Bởi vậy, loại quỹ 

Số tiền bồi thường 

thực tế trong kỳ 
= 

Số tiền bồi thường 

ñã trả trong kỳ 

 

- 

Số tiền thu bồi thường từ 

tái bảo hiểm và ñòi người 

thứ ba trong kỳ 

(3) 



 46

này cũng ñược coi là một trong những khoản chi lớn và rất quan trọng ñối với 

mỗi DNBH. Trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, quỹ dự phòng nghiệp vụ 

là một khoản chi ñặc thù, nhạy cảm và không thể không có. Do vậy, việc trích 

lập và mức trích lập phải mang tính bắt buộc theo luật ñịnh. Mục ñích trích 

lập quỹ dự phòng nghiệp vụ là ñể bồi thường cho những tổn thất thuộc các 

niên ñộ tiếp theo sau năm nghiệp vụ bảo hiểm và bồi thường cho những tổn 

thất mang tính thảm họa nằm ngoài dự kiến của DNBH. Nếu không có nó, số 

phí thu ñược trong năm từ một nghiệp vụ nào ñó sẽ không ñủ ñể bồi thường 

cho những sự cố xảy ra. Mặc dù có tên gọi là quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo 

hiểm (tức là dự phòng cho từng nghiệp vụ riêng biệt), song trong thực tế 

chúng ñược các DNBH sử dụng chung cho toàn bộ các nghiệp vụ bảo hiểm 

phi nhân thọ ñể bổ sung và hỗ trợ cho nhau giữa các nghiệp vụ. Như ở phần 

trên ñã trình bày, quỹ dự phòng nghiệp vụ ñược tổng hợp và tính toán từ 3 

loại: dự phòng phí bảo hiểm; dự phòng bồi thường và dự phòng dao ñộng lớn. 

Mỗi loại ñược sử dụng cho một mục ñích riêng, song ñều phản ánh kết quả 

thu ñược từ việc sử dụng phí bảo hiểm. 

a3. Giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế trong kỳ 

ðây là số tiền thực tế ñem ñi ñầu tư trong kỳ của các DNBH phi nhân 

thọ. Sở dĩ chọn chỉ tiêu này ñể phản ánh kết quả sử dụng phí bảo hiểm là vì 

nguồn vốn có thể ñem ñầu tư của các DNBH phi nhân thọ thực chất là số tiền 

nhàn rỗi từ vốn chủ sở hữu và phí bảo hiểm thu ñược. Số tiền này các DNBH 

ñem ñầu tư trở lại nền kinh tế thông qua thị trường tài chính dưới các hình 

thức như gửi tiền ngân hàng, mua chứng khoán hay góp vốn cổ phần.v.v... 

Nếu xét trên quan ñiểm kinh tế phát triển thì hoạt ñộng ñầu tư này thực chất là 

loại hình ñầu tư tài chính, không ñầu tư trực tiếp cho tài sản vật chất. Còn nếu 

xét trên quan ñiểm tài chính doanh nghiệp thì ñó lại là hoạt ñộng ñầu tư tài 

sản tài chính. Nhưng dù ñứng trên quan ñiểm nào ñi chăng nữa thì việc bỏ 
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loại vốn này ra ñầu tư ñều mang lại lợi ích rất lớn không chỉ cho DNBH mà 

còn cho toàn bộ nền kinh tế. Thông qua việc huy ñộng vốn nhỏ lẻ và rải rác 

trong dân cư và các tổ chức kinh tế - xã hội dưới hình thức phí bảo hiểm, các 

DNBH luôn có một nguồn vốn ñầu tư ngày càng lớn. Khi thị trường bảo hiểm 

ngày càng phát triển theo xu hướng hội nhập thì nguồn vốn này ngày càng gia 

tăng và khả năng cung cấp vốn cho thị trường tài chính ngày càng nhiều. Như 

vậy, suy cho cùng là nhờ có hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm mà hàng năm các 

DNBH ñã huy ñộng ñược một lượng vốn ñáng kể thông qua phí bảo hiểm ñể 

hình thành quỹ bảo hiểm. Khi chưa sử dụng ñến, nguồn quỹ này cùng với 

nguồn vốn chủ sở hữu phải ñược ñem ñầu tư ñể thu lãi nhằm ñảm bảo an toàn 

cho cả DNBH và khách hàng tham gia bảo hiểm, và số tiền thực tế ñem ñầu 

tư từ cả 2 nguồn vốn này ñược gọi là giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế. Do phần 

lớn số tiền ñem ñi ñầu tư ñược tạo nên bởi phí bảo hiểm, cho nên lựa chọn chỉ 

tiêu này ñể phản ánh kết quả sử dụng phí là hợp lý. Trong bảng cân ñối kế 

toán của các DNBH phi nhân thọ thì giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế chủ yếu 

ñược trích từ các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn hàng năm. 

a4. Lợi nhuận thu ñược trong kỳ 

Lợi nhuận là kết quả kinh doanh của DNBH, bao gồm lợi nhuận hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận từ hoạt ñộng tài chính và lợi nhuận từ 

những hoạt ñộng khác. Trong một DNBH, lợi nhuận chính là khoản chênh 

lệch giữa tổng doanh thu trừ ñi tổng chi phí của doanh nghiệp. ðiều ñó cũng 

có nghĩa là tăng doanh thu và tiết kiệm các khoản chi phí, DNBH sẽ tăng 

ñược mức lợi nhuận của mình.  

Trong số các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt ñộng kinh doanh, lợi nhuận 

ñược coi là chỉ tiêu quan trọng nhất. Bởi vì, ñây không chỉ là mục tiêu mà các 

DNBH hướng tới trong kinh doanh, mà nó còn là một chỉ tiêu rất quan trọng ñể 

ñánh giá hiệu quả kinh doanh cũng như hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. Trong 
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"Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh" hàng năm của các DNBH có 8 chỉ tiêu 

lợi nhuận ñược ñề cập ñó là: lợi nhuận gộp hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, lợi 

nhuận thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận hoạt ñộng tài chính, lợi 

nhuận hoạt ñộng khác (bất thường), tổng lợi nhuận kế toán, tổng lợi nhuận 

trước thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 

và cuối cùng là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. ðể chọn lựa ñược 

chỉ tiêu lợi nhuận nhằm ñánh giá ñúng ñắn và chính xác hiệu quả sử dụng phí 

bảo hiểm cần phải hiểu rõ cách tính toán 8 chỉ tiêu lợi nhuận nói trên 

• Lợi nhuận gộp hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm (Lg) 

Lg = DT - CT       (4) 

Trong ñó:  DT: Là doanh thu thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm 

CT: Tổng chi trực tiếp hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm  

+ Doanh thu thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm bao gồm: phí bảo 

hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm mà các DNBH thu ñược trừ ñi phí nhượng 

tái bảo hiểm và số phí giảm ñi, sau ñó cộng (hoặc trừ) mức tăng (giảm) dự 

phòng phí và cộng tiếp với hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu từ 

ñại lý giám ñịnh bồi thường... 

+ Tổng chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm bao gồm: chi phí bồi 

thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại cộng với các khoản trích dự phòng dao 

ñộng lớn trong năm và các khoản chi phí khác phục vụ kinh doanh bảo hiểm 

(chi phí giám ñịnh, xử lý hàng bồi thường 100%, ñánh giá rủi ro...). Sau ñó, 

cộng (hoặc trừ) phần dự phòng bảo hiểm (vì khoản này luôn có sự tăng (hoặc 

giảm) và tiếp theo là trừ ñi số tiền bồi thường từ dự phòng dao ñộng lớn 

• Lợi nhuận thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm (LT) 

LT = Lg - Cb - CQ      (5) 

Trong ñó: Cb: Là chi phí bán hàng 

CQ: Là chi phí quản lý doanh nghiệp 
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• Lợi nhuận hoạt ñộng tài chính (LC) 

LC = DC - CC      (6) 

Trong ñó:  DC: Là doanh thu từ hoạt ñộng tài chính 

CC: Là chi hoạt ñộng tài chính 

+ Doanh thu từ hoạt ñộng tài chính là số tiền mà DNBH thu ñược từ 

hoạt ñộng ñầu tư ngắn hạn, dài hạn và các khoản thu khác liên quan ñến hoạt 

ñộng tài chính. 

+ Còn chi phí cho hoạt ñộng tài chính bao gồm các khoản chi, như: chi 

phí lập và quản lý các dự án ñầu tư, chi phí ký kết hợp ñồng, chi phí giám 

ñịnh, quản lý... 

• Lợi nhuận hoạt ñộng bất thường (LX): Chỉ tiêu này ñược tính toán 

bằng cách lấy thu từ hoạt ñộng khác trừ ñi chi phí cho hoạt ñộng này. ðối với 

những DNBH kinh doanh ña ngành, ña lĩnh vực thì chỉ tiêu này là khá lớn. 

Còn ñối với các DNBH phi nhân thọ của Việt Nam từ trước ñến nay chỉ tiêu 

này ñạt ñược trong năm là không ñáng kể. Chẳng hạn năm 2004 chỉ tiêu này 

của Bảo Minh ñạt 30 triệu ñồng, của Pjico là 16 triệu... 

• Tổng lợi nhuận kế toán (LK) 

LK = LT + LC + LX      (7) 

• Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (LTT) 

LTT = LK ± Cð      (8) 

Trong ñó: Cð: Là chi phí ñiều chỉnh 

Chi phí ñiều chỉnh có thể tăng hoặc cũng có thể giảm, chỉ tiêu này giúp 

xác ñịnh chính xác phần lợi nhuận chịu thuế của DNBH. Ví dụ, nếu số lãi 

ñược chia từ việc góp vốn vào các doanh nghiệp khác ñã nộp thuế thu nhập, 

thì khi tính toán chỉ tiêu lợi nhuận này (LTT) phải trừ ñi phần thuế ñã nộp liên 

quan ñến số lãi ñã ñược chia... 
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• Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (LCT) 

LCT = LTT - DCð      (9) 

Trong ñó: DCð: Dự phòng ñảm bảo cân ñối 

• Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LST) 

LST = LK - DCð - TTN     (10) 

Trong ñó: TTN là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

Trong số các chỉ tiêu lợi nhuận nói trên, ñề tài sẽ chọn lựa 2 chỉ tiêu lợi 

nhuận dùng ñể ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm, ñó là: lợi nhuận thuần 

từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, và lợi nhuận thu ñược từ các hoạt ñộng 

ñầu tư tài chính của DNBH phi nhân thọ 

• Lợi nhuận thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm (LT) 

ðây là chỉ tiêu trực tiếp ñược tạo ra từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. 

Chỉ tiêu này cao hay thấp có quan hệ trực tiếp ñến việc sử dụng phí của 

DNBH. Thực tế cho thấy, một DNBH có thể tổ chức sản xuất và kinh doanh 

nhiều loại dịch vụ khác nhau, nhất là những doanh nghiệp lớn hoặc tập ñoàn 

bảo hiểm ñã hoạt ñộng kinh doanh ñược nhiều năm. Vì vậy, ngoài hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm, họ có thể thu ñược lợi nhuận từ nhiều loại hình sản xuất 

kinh doanh khác. Nếu sử dụng các chỉ tiêu lợi nhuận chịu thuế thu nhập 

doanh nghiệp hoặc lợi nhuận sau thuế ñể ñánh giá hiệu quả là không phù hợp 

và không sát với thực tế. 

• Lợi nhuận hoạt ñộng tài chính (LC) 

Chỉ tiêu này tưởng như tách rời với hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, 

song ñiều ñó là hoàn toàn không ñúng. Bởi vì, phần lợi nhuận này ñược tạo ra 

từ nguồn vốn ñầu tư của các DNBH phi nhân thọ, mà nguồn vốn này chủ yếu 

ñược hình thành từ quỹ dự phòng nghiệp vụ ñược trích ra từ phí bảo hiểm. 

Cho nên, khi ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm, lợi nhuận hoạt ñộng 

ñầu tư tài chính cần phải ñược lựa chọn làm chỉ tiêu kết quả. Có như vậy, mới 
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ñánh giá ñược toàn diện và triệt ñể hiệu quả sử dụng phí nói chung và từng bộ 

phận của phí bảo hiểm nói riêng. Thực tế ñã chứng minh, ñối với những 

DNBH có quy mô lớn và tổ chức hoạt ñộng kinh doanh ñược nhiều năm, 

trong tổng số lợi nhuận mà họ thu ñược, thì lợi nhuận hoạt ñộng tài chính 

chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Và hoạt ñộng ñầu tư luôn mang lại những 

nguồn lợi chính ñáng góp phần nâng cao năng lực tài chính cho doanh nghiệp, 

bù ñắp những tổn thất lớn thuộc trách nhiệm bảo hiểm xảy ra. Các nhà bảo 

hiểm trên thế giới ñều cho rằng, chính hoạt ñộng ñầu tư ñã hỗ trợ rất ñắc lực 

cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm và là "Hậu trường của các DNBH nói 

chung". 

a5. Số khách hàng tham gia bảo hiểm và số khách hàng ñược bồi 

thường trong kỳ. 

Do nhận thức ñúng ñắn về vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế thị 

trường, cho nên số khách hàng tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ngày càng 

ñông. Nếu các DNBH phi nhân thọ mở rộng kinh doanh, triển khai thêm 

những nghiệp vụ bảo hiểm mới ñể các cá nhân, các tổ chức trong xã hội dễ 

dàng lựa chọn và ñặc biệt là tập trung ña dạng hoá các loại sản phẩm bảo 

hiểm thì chỉ tiêu này sẽ tăng lên rất nhanh chóng, nhất là ñối với những nước, 

những thị trường bảo hiểm mới nổi. Theo kinh nghiệm của các nhà quản lý 

rủi ro ở các nước kinh tế phát triển (như: Mỹ, Anh, Nhật Bản v.v...) thì các 

doanh nghiệp trong cơ chế thị trường thường xử lý rủi ro bằng 4 cách, ñó là: 

chấp nhận rủi ro, né tránh rủi ro, kiểm soát rủi ro và chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên, 

trong ñiều kiện tiến bộ của khoa học kỹ thuật và mở rộng quy mô sản xuất 

như hiện nay, họ ñều nhận thức ñược rằng 3 cách ñầu là không có hiệu quả vì 

vẫn phải chi phí tốn kém nhưng lại rất thụ ñộng. Bởi vậy, cách thứ tư trong xử 

lý rủi ro của họ là chia sẻ rủi ro (tức tham gia bảo hiểm). ðây là phương thức 

có hiệu quả và dễ thực hiện nhất ñối với họ. Chính vì thế, không phải ngẫu 
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nhiên số khách hàng tham gia bảo hiểm ở những nước này ngày càng tăng và 

doanh thu phí của họ là rất lớn. 

Một khi số khách hàng tham gia ñông ñảo thì quy luật số ñông bù số ít 

sẽ phát huy tối ña tác dụng và số khách hàng ñược bồi thường trong kỳ cũng 

sẽ tăng lên, nhưng mức phí bảo hiểm mà họ phải nộp lại có xu hướng giảm ñi 

vì rủi ro sẽ ñược san sẻ. Bởi vậy, số khách hàng tham gia bảo hiểm và số 

khách hàng ñược bồi thường trong kỳ phải ñược lựa chọn làm chỉ tiêu kết quả 

ñể ñánh giá hiệu quả sử dụng phí. Và cả 2 chỉ tiêu này sẽ giúp ñánh giá ñược 

hiệu quả về mặt xã hội của bảo hiểm cũng như hiệu quả sử dụng phí bảo 

hiểm. 

a6. Số lao ñộng làm việc ở các DNBH trong kỳ 

Ngành bảo hiểm thương mại là một trong những ngành thu hút khá 

ñông lao ñộng vào làm việc. Khi tổ chức triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm, 

các DNBH luôn cần một mạng lưới ñại lý khai thác rộng khắp ñể ñưa sản 

phẩm bảo hiểm ñến tận tay người tiêu dùng. Ngoài ra, bản thân mỗi DNBH 

cũng cần phải có một ñội ngũ lao ñộng giỏi, tinh thông nghề nghiệp, các nhân 

viên kế toán, thống kê, các nhân viên sử dụng hệ thống máy vi tính ñể quản lý 

hợp ñồng v.v... Cho nên, phát triển loại dịch vụ này sẽ tạo thêm khá nhiều 

công ăn việc làm cho người lao ñộng. Chẳng hạn, "Ở Mỹ có gần 2 triệu lao 

ñộng làm việc trong ngành bảo hiểm. Ở Hồng Kông với dân số 6 triệu người, 

có tới 20.000 người làm việc ở các công ty bảo hiểm". Theo ñánh giá và nhận 

ñịnh của các chuyên gia UNDP (Chương trình phát triển Liên hiệp quốc) tại 

Việt Nam thì: "Số lao ñộng ngành bảo hiểm ñã tăng nhanh chóng theo sự gia 

nhập thị trường của các công ty bảo hiểm mới và mở rộng hoạt ñộng kinh 

doanh của các công ty bảo hiểm hiện có. Tính ñến cuối năm 2004, số lượng 

lao ñộng ngành bảo hiểm Việt Nam ñã tăng 137 lần so với năm 1993. Tỷ lệ 

tăng trung bình là 12,45 lần mỗi năm". Những thông tin này cho phép khẳng 
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ñịnh thêm vai trò của bảo hiểm là rất lớn ñối với mỗi nền kinh tế. Nếu ñứng 

trên góc ñộ xã hội, ñó là tạo thêm công ăn việc làm ñể từ ñó góp phần làm 

giảm tỷ lệ lao ñộng bị thất nghiệp. Vì thế, số lao ñộng của các DNBH trong 

kỳ sẽ ñược lựa chọn làm chỉ tiêu kết quả và ở ñây là kết quả xã hội của việc 

sử dụng phí bảo hiểm. 

a7. Thuế thu nhập trong kỳ 

Suy cho cùng, thuế thu nhập trong kỳ của mỗi DNBH phi nhân thọ 

cũng chủ yếu ñược tạo ra nhờ số phí bảo hiểm mà các doanh nghiệp thu ñược. 

ðành rằng, nó có thể ñược tạo ra không chỉ ở hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, 

và hoạt ñộng ñầu tư tài chính, mà còn tạo ra ở các hoạt ñộng kinh doanh bất 

thường trong mỗi DNBH. Song có thể nói, ñây là một chỉ tiêu phản ánh khá 

rõ nét một phần kết quả hoạt ñộng của các DNBH phi nhân thọ và hiệu quả sử 

dụng phí bảo hiểm ñem lại ñể ñóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng năm. 

Bởi vậy, nếu ñứng trên góc ñộ kinh tế, vẫn có thể sử dụng chỉ tiêu này ñể 

ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. 

b. Xác ñịnh phí bảo hiểm phi nhân thọ và các chỉ tiêu liên quan ñể 

ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. 

b1. Phí bảo hiểm phi nhân thọ trong kỳ 

Mặc dù phí bảo hiểm của mỗi DNBH phi nhân thọ là một trong những 

chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của họ trong một thời kỳ nhất ñịnh 

(thường là 1 năm), song do ñặc ñiểm của hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm như 

ñã phân tích ở những nội dung trên, cho nên mục tiêu của luận án ñặt ra là 

nghiên cứu hiệu quả sử dụng phí. Chính vì vậy, phí bảo hiểm lúc này ñược coi 

như một "nguồn vốn" ñòi hỏi các DNBH phi nhân thọ phải sử dụng có hiệu 

quả. Bởi thế, nó lại trở thành một chỉ tiêu chi phí quan trọng nhất ñể tạo ra 

những chỉ tiêu kết quả ở tiểu mục a (mục 1.3.2.2.) vừa trình bày. 

Phí bảo hiểm phi nhân thọ là số tiền mà các DNBH phi nhân thọ thu 
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ñược từ các khách hàng tham gia bảo hiểm trong kỳ. 

Về nội dung, doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm là số tiền 

phải thu phát sinh trong kỳ sau khi ñã trừ ñi các khoản phải chi ñể giảm thu 

phát sinh trong kỳ. Số tiền phải thu phát sinh trong kỳ, gồm: thu phí bảo hiểm 

gốc; thu phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu từ các 

dịch vụ ñại lý giám ñịnh tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ 

ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100% v.v... Các khoản phải chi ñể giảm 

thu phát sinh trong kỳ, gồm: hoàn phí bảo hiểm, giảm phí bảo hiểm; phí 

nhượng tái bảo hiểm; hoàn phí nhận tái bảo hiểm; giảm phí nhận tái bảo hiểm; 

hoa hồng nhượng tái bảo hiểm v.v... Về hình thức, phí bảo hiểm phi nhân thọ 

trong kỳ (tức doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm trong kỳ) ñược thể 

hiện ở số phí bảo hiểm giữ lại. 

Phí bảo hiểm 

giữ lại 
= 

Phí bảo 

hiểm gốc 
+ 

Phí nhận 

tái bảo hiểm 
- 

Phí nhượng 

tái bảo hiểm 
(11) 

 

Các chỉ tiêu trên ñược thể hiện rất cụ thể trong các báo cáo về thu phí 

hàng năm của mỗi DNBH phi nhân thọ từ tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm mà 

doanh nghiệp triển khai trong kỳ. 

b2. Giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế 

Mặc dù chỉ tiêu này ñã ñược lựa chọn làm các chỉ tiêu kết quả khi ñánh 

giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ nói chung. Song, với tư cách 

và có nguồn gốc từ phí bảo hiểm, bởi vậy cần phải ñánh giá hiệu quả sử dụng 

bản thân chúng. ðiều ñó có nghĩa là, giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế là nguồn 

vốn ñem ñi ñầu tư, nếu ñầu tư có hiệu quả cũng có nghĩa là các DNBH sử 

dụng phí có hiệu quả. Bởi vậy, cần phải ñánh giá hiệu quả ñầu tư nguồn vốn 

này và khi ñó ñương nhiên chúng lại trở thành những chỉ tiêu chi phí ñể tính 

toán và ñánh giá hiệu quả. Nội dung của chỉ tiêu này ñã ñược ñề cập ở tiểu 
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mục a (mục 1.3.2.2.), vấn ñề còn lại là lựa chọn chỉ tiêu kết quả nào ñể ñánh 

giá hiệu quả sử dụng giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế. 

b3. Chi phí trực tiếp hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trong kỳ 

Tuyệt ñại bộ phận các khoản chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh 

bảo hiểm ñều có nguồn gốc từ phí bảo hiểm. Bởi vậy, cần phải phân tích, 

ñánh giá hiệu quả sử dụng chúng. Nếu sử dụng có hiệu quả cũng có nghĩa là 

sử dụng phí bảo hiểm có hiệu quả. Xét về nội dung, chi phí trực tiếp cho hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải chi ra trong kỳ sau khi ñã trừ ñi các 

khoản phải thu ñể giảm chi phát sinh trong kỳ. Số tiền phải chi ra trong kỳ 

phục vụ cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm thường bao gồm: 

- Chi bồi thường bảo hiểm gốc; 

- Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm; 

- Trích lập dự phòng nghiệp vụ; 

- Chi hoa hồng bảo hiểm; 

- Chi giám ñịnh tổn thất; 

- Chi phí cho các dịch vụ ñại lý giám ñịnh tổn thất, xét giải quyết bồi 

thường và yêu cầu người thứ ba bồi hoàn; 

- Chi phí xử lý bồi thường 100%; 

- Chi quản lý ñại lý bảo hiểm; 

- Chi ñề phòng hạn chế tổn thất; 

- Chi ñánh giá rủi ro; 

- Chi lương, thưởng cho cán bộ nhân viên; 

- Chi tiền ñóng BHXH, BHYT theo quy ñịnh v.v... 

Các khoản phải thu ñể giảm chi phí phát sinh trong kỳ thường bao gồm: 

- Thu bồi thường nhận tái bảo hiểm; 

- Thu ñòi người thứ ba bồi hoàn; 

- Thu hàng ñã xử lý, bồi thường 100% v.v... 
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Như vậy, ở mẫu số của chỉ tiêu tổng quát ñánh giá hiệu quả sử dụng phí 

bảo hiểm phi nhân thọ, phải có thêm chỉ tiêu chi phí trực tiếp hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm phi nhân thọ trong kỳ. 

b4. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp bảo hiểm. 

Do sản phẩm của các DNBH rất trừu tượng, bởi vậy họ phải sử dụng 

các kênh phân phối khác nhau ñể ñưa sản phẩm ñến tận tay người tiêu dùng. 

Các DNBH phi nhân thọ thường sử dụng các kênh phân phối như: bán hàng 

qua ñại lý, qua môi giới và bán hàng trực tiếp cho khách hàng. Trong ñó, bán 

hàng qua ñại lý và môi giới luôn ñược coi là những phương thức chủ yếu. Bởi 

vậy, trong số các khoản chi phí, ngoài chi bồi thường tổn thất cho khách hàng, 

thì chi phí bán hàng cũng chiếm một tỷ trọng ñáng kể trong tổng chi trực tiếp 

cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. Chi phí bán hàng ñược biểu hiện chủ yếu 

ở khoản chi hoa hồng bảo hiểm, bao gồm hoa hồng trả cho các ñại lý và các 

nhà môi giới. Ngoài ra, ñể hỗ trợ cho công việc này, các DNBH còn phải chi 

rất nhiều khoản có liên quan, như: chi tuyên truyền quảng cáo, chi phí hội 

nghị khách hàng v.v...Cùng với chi phí bán hàng thì chi phí quản lý doanh 

nghiệp cũng là một khoản chi phí cần phải xem xét và phân tích ñể ñánh giá 

hiệu quả. Về cơ bản, những khoản chi này ñều có nguồn gốc từ phí bảo hiểm 

mà các DNBH thu ñược. Nếu chúng ñược sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm 

cũng có nghĩa là ñã nâng cao ñược hiệu quả sử dụng phí. 

c. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm 

phi nhân thọ 

Sau khi ñã lựa chọn và xác ñịnh ñược các chỉ tiêu phản ánh kết quả và chi 

phí trong kỳ, theo công thức tổng quát ở mục 1.4.1, chúng ta sẽ xây dựng ñược 

các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ, có thể chia 

thành hai nhóm chỉ tiêu: 
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Các chỉ tiêu chủ yếu: 

c1. Hiệu quả bồi thường bảo hiểm (HBT)  

Hiệu quả bồi thường bảo hiểm là tỷ số giữa số tiền bồi thường trong kỳ 

so với phí bảo hiểm trong kỳ của DNBH. Kết quả của chỉ tiêu này nói lên, cứ 

một ñồng phí bảo hiểm thu ñược từ các khách hàng tham gia bảo hiểm trong 

kỳ, DNBH sử dụng ñể bồi thường là bao nhiêu. Chỉ tiêu này vừa mang tính 

kinh tế vừa mang tính xã hội. Xét theo hiệu quả xã hội, chỉ tiêu này càng cao 

có nghĩa là diện ñược bồi thường càng lớn, tính ñảm bảo an toàn cho người 

tham gia bảo hiểm càng cao hay nói cách khác ý nghĩa xã hội của bảo hiểm 

phi nhân thọ càng lớn. Tuy nhiên, nếu xét theo hiệu quả kinh tế, chỉ tiêu này 

càng cao, số tiền bồi thường gia tăng làm tăng chi phí của doanh nghiệp dẫn 

ñến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm càng xấu. 

Công thức tính: 
 

(12) 

 

Trong ñó:  HBT - Hiệu quả bồi thường bảo hiểm; 

SBT - Số tiền bồi thường trong kỳ; 

P - Phí bảo hiểm trong kỳ. 

Chỉ tiêu này cũng có thể ñược tính riêng cho từng nghiệp vụ bảo hiểm 

phi nhân thọ, khi ñó tử số và mẫu số của chỉ tiêu phải ñồng nhất. 

C2. Hiệu quả ñầu tư tài chính (hðT) 

ðây là chỉ tiêu rất quan trọng ñối với các DNBH và cũng là chỉ tiêu chủ 

yếu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm, ñặc biệt là trong ñiều kiện cạnh 

tranh gay gắt, các DNBH phải giảm phí và từ ñó làm cho lợi nhuận kinh 

doanh bảo hiểm bị giảm ñi. Trong lúc này, họ chỉ còn trông chờ vào lợi nhuận 

ñầu tư tài chính ñể bù ñắp cho số lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm bị 

giảm. Hiệu quả ñầu tư tài chính là tỷ số giữa lợi nhuận thu ñược từ hoạt ñộng 

SBT HBT = P 
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ñầu tư tài chính mang lại so với giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế trong kỳ. 

Công thức tính: 

(13) 

 

Trong ñó:  hðT - Hiệu quả ñầu tư tài chính trong kỳ; 

LC - Lợi nhuận hoạt ñộng tài chính trong kỳ; 

GðT - Giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế trong kỳ. 

Chỉ tiêu này tính ra càng cao, càng chứng tỏ số vốn mà các DNBH ñem 

ñi ñầu tư trở lại nền kinh tế càng có hiệu quả, và hiệu quả sử dụng phí bảo 

hiểm có hiệu quả. Vì như ở trên ñã phân tích, giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế 

của các DNBH chủ yếu ñược lấy từ số tiền nhàn rỗi trong quỹ dự phòng 

nghiệp vụ ñược trích ra từ phí bảo hiểm. Chỉ có một phần rất nhỏ ñược lấy ra 

từ vốn chủ sở hữu cho nên sử dụng số tiền này có hiệu quả cũng chính là sử 

dụng phí bảo hiểm có hiệu quả. 

C3. Hiệu quả sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm (hC) 

Xét về bản chất và nguồn gốc, chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm ñều nằm trong phí bảo hiểm. ðây là khoản chi lớn nhất và 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong mỗi DNBH. Vì vậy, nếu sử dụng hợp lý, tiết 

kiệm và có hiệu quả khoản chi này cũng có nghĩa là sử dụng phí bảo hiểm có 

hiệu quả. Công thức tính: 

(14) 

 

hC - Hiệu quả sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng KDBH trong kỳ; 

LT - Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng KDBH trong kỳ; 

C - Chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng KDBH trong kỳ. 

Có thể nói, trong số tất cả các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí 

LC hðT = GðT 

LT hC = C 
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bảo hiểm, chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp nhất và rõ nhất hiệu quả kinh doanh 

trong việc sử dụng phí bảo hiểm. Kết quả tính toán sẽ cho biết, cứ một ñồng 

chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm trong kỳ mang lại bao 

nhiêu ñồng lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng này. 

C4. Hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng trong kỳ (hBH) 

Hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng trong kỳ là tỷ số giữa lợi nhuận 

thuần KDBH so với chi phí bán hàng trong kỳ của DNBH. Công thức tính: 
 

(15) 

 

Trong ñó:  hBH - Hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng trong kỳ; 

LT - Lợi nhuận thuần hoạt ñộng KDBH trong kỳ; 

CBH - Chi phí bán hàng trong kỳ. 

Chi phí bán hàng là một bộ phận trong tổng chi phí trực tiếp cho hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm, song ñây là khoản chi phí lớn và mang tính ñặc 

thù cho nên ñánh giá hiệu quả của khoản chi này là cần thiết, ñể từ ñó giúp 

các DNBH tổ chức bán hàng, tổ chức các kênh phân phối sản phẩm hợp lý 

hơn, có hiệu quả hơn. ðồng thời còn thấy ñược thực trạng chất lượng, năng 

lực của ñội ngũ cán bộ và ñại lý khai thác trong doanh nghiệp của mình. Chỉ 

tiêu này tính ra sẽ cho biết cứ một ñồng chi phí bán hàng chi ra trong kỳ sẽ 

góp phần tạo ra bao nhiêu ñồng lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. 

C5. Hiệu quả sử dụng chi phí quản lý DNBH (hQL) 

Cũng tương tự như chi phí bán hàng, chi phí quản lý DNBH là một 

khoản chi rất nhạy cảm và cũng chủ yếu bắt nguồn từ phí bảo hiểm. Trong 

ñiều kiện cạnh tranh, các DNBH nói riêng và các doanh nghiệp trong nền 

kinh tế nói chung thường ñặt ra mục tiêu là tiết kiệm ñến mức tối ña khoản 

chi này ñể góp phần tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hơn nữa, ñây là 

một khoản chi dễ bị lãng phí, dễ bị lợi dụng, cho nên ñánh giá hiệu quả của 

LT hBH = CBH 
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khoản chi phí này là cần thiết. Công thức tính: 

(16) 

 

Trong ñó:  hQL - Hiệu quả sử dụng chi phí quản lý DNBH trong kỳ; 

LT - Lợi nhuận hoạt ñộng KDBH trong kỳ; 

LC - Lợi nhuận hoạt ñộng tài chính trong kỳ; 

CQL - Chi phí quản lý DNBH trong kỳ. 

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí quản lý DNBH sẽ cho biết cứ một 

ñồng chi phí quản lý chi ra trong kỳ, sẽ góp phần tạo ra bao nhiêu ñồng lợi 

nhuận kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận ñầu tư tài chính. 

C6. Hiệu quả sử dụng phí tính theo lợi nhuận (HL) 

ðây là chỉ tiêu phản ánh rõ nét nhất về mặt hiệu quả kinh tế khi sử 

dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ. Chỉ tiêu này ñược tính toán trên cơ sở lợi 

nhuận thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm và phí bảo hiểm. Công thức tính: 

(17) 

 

Trong ñó: HL - Hiệu quả sử dụng phí tính theo lợi nhuận; 

    LT - Lợi nhuận thuần hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm trong kỳ; 

    P - Phí bảo hiểm trong kỳ. 

Chỉ tiêu trên tính ra càng cao, càng chứng tỏ DNBH sử dụng nguồn phí 

thu ñược từ phía khách hàng tham gia bảo hiểm có hiệu quả. Khi phân tích hiệu 

quả kinh tế của chỉ tiêu này cần lưu ý, cứ 1 ñồng phí bảo hiểm phi nhân thọ mà 

DNBH thu ñược trong kỳ ñem sử dụng ñã tạo ra bao nhiêu ñồng lợi nhuận. 

Một số chỉ tiêu khác: 

C7. Hiệu quả trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong kỳ (HDP) 

Hiệu quả trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong kỳ là tỷ số giữa 

số tiền trích lập dự phòng nghiệp vụ tại thời ñiểm cuối kỳ so với phí bảo hiểm 

LT + LC hQL = CQL 

LT HL = P 
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trong kỳ của DNBH. Trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là quy ñịnh bắt 

buộc theo luật ñịnh ñối với mỗi DNBH. Chỉ tiêu tính ra cao hay thấp phần 

nào phản ánh rõ ý thức chấp hành luật pháp của các DNBH, ñồng thời giúp 

các cơ quan quản lý Nhà nước có thể kiểm tra, giám sát ñược khả năng thanh 

toán và ñộ an toàn của các DNBH. ðứng trên góc ñộ hiệu quả, chỉ tiêu tính ra 

có ý nghĩa xã hội hơn là ý nghĩa kinh tế. Công thức tính: 

(18) 

 

Trong ñó:  HDP - Hiệu quả trích lập dự phòng nghiệp vụ trong kỳ; 

QDP - Quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tại thời ñiểm cuối kỳ; 

P - Phí bảo hiểm trong kỳ. 

C8. Hiệu quả ñầu tư trở lại nền kinh tế từ phí bảo hiểm (HTL) 

Hiệu quả ñầu tư trở lại nền kinh tế từ phí bảo hiểm là tỷ số giữa giá trị 

ñầu tư trở lại nền kinh tế trong kỳ so với phí bảo hiểm trong kỳ. Kết quả của 

chỉ tiêu này khi tính ra nói lên, cứ một ñồng phí bảo hiểm thu ñược trong kỳ 

góp phần ñầu tư trở lại nền kinh tế là bao nhiêu. 

Công thức tính: 

(19) 

 

Trong ñó:  HTL - Hiệu quả ñầu tư trở lại nền kinh tế từ phí bảo hiểm; 

GTL - Giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế trong kỳ; 

P - Phí bảo hiểm trong kỳ. 

Chỉ tiêu này không chỉ có ý nghĩa kinh tế trong hoạt ñộng kinh doanh 

bảo hiểm mà còn có ý nghĩa xã hội rất lớn. Bởi vì, nhờ có hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm và số phí bảo hiểm thu ñược, các DNBH ñã góp một lượng 

vốn khá lớn ñể ñầu tư phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Các dự án mà 

DNBH góp vốn ñầu tư, bao gồm cả các dự án phát triển hạ tầng kinh tế và hạ 

QDP HDP = P 

GTL HTL = P 
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tầng xã hội, hơn nữa nguồn vốn này thường là vốn trung hạn và dài hạn nên 

chúng càng có ý nghĩa hơn ñối với những nước kinh tế ñang phát triển và 

chậm phát triển. 

C9. Hiệu quả thu nộp ngân sách của DNBH (HNS) 

Số tiền thuế mà các DNBH nộp vào ngân sách Nhà nước sẽ ngày càng 

lớn nếu như hoạt ñộng kinh doanh của họ ngày càng phát triển và ñặc biệt là 

quá trình sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả hơn. 

Chỉ tiêu này ñược ño lường bằng tỷ số giữa thuế thu nhập trong kỳ so với phí 

bảo hiểm trong kỳ.  

Công thức tính: 

  (20) 

 

Trong ñó:  HNS - Hiệu quả thu nộp ngân sách trong kỳ; 

TNS - Thuế thu nhập trong kỳ của DNBH; 

P - Phí bảo hiểm trong kỳ. 

Kết quả tính ra cho biết cứ một ñồng phí bảo hiểm thu ñược trong kỳ 

góp phần ñóng góp vào ngân sách Nhà nước bao nhiêu ñồng tiền thuế. Rõ 

ràng là chỉ tiêu này tính ra càng lớn thì hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm cũng 

ngày càng cao và ngược lại. 

C10. Hiệu quả khắc phục hậu quả rủi ro và ñảm bảo an toàn cho khách 

hàng tham gia bảo hiểm (HTG) 

Dựa vào hai chỉ tiêu kết quả là: số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm 

và số khách hàng tham gia bảo hiểm ñược bồi thường trong kỳ sẽ tính ñược 

các chỉ tiêu hiệu quả khắc phục hậu quả rủi ro và hiệu quả ñảm bảo an toàn 

cho các khách hàng tham gia bảo hiểm. 

KTG HTG = 
P 

(21)

 

TNS HNS = P 
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KBT HKB = 
P 

(22) 

  

Trong ñó:  HTG - Hiệu quả ñảm bảo an toàn cho các khách hàng tham 

gia bảo hiểm trong kỳ; 

HKB - Hiệu quả khắc phục hậu quả rủi ro cho các khách 

hàng bị tổn thất trong kỳ; 

KTG - Số khách hàng tham gia bảo hiểm phi nhân thọ trong kỳ; 

KBT - Số khách hàng ñược bồi thường trong kỳ. 

Kết quả tính toán chỉ tiêu (21) cho biết, cứ một ñồng phí bảo hiểm thu 

ñược trong kỳ sẽ góp phần ñảm bảo an toàn cho bao nhiều khách hàng tham 

gia bảo hiểm. Còn chỉ tiêu (22) lại cho biết, cứ một ñồng phí bảo hiểm thu 

ñược trong kỳ ñã góp phần khắc phục hậu quả rủi ro cho bao nhiêu khách 

hàng tham gia bảo hiểm bị tổn thất. Cả hai chỉ tiêu trên ñều phản ánh rõ nét 

hiệu quả xã hội trong quá trình sử dụng phí của các DNBH phi nhân thọ. Xét 

về mặt lý thuyết, các chỉ tiêu này tính ra càng cao, càng chứng tỏ hiệu quả xã 

hội của ngành bảo hiểm thương mại càng lớn và vai trò của bảo hiểm thương 

mại càng ñược khẳng ñịnh. Tuy nhiên khẳng ñịnh này chỉ ñúng khi công tác 

phòng chống trục lợi bảo hiểm ñược làm tốt, công tác bồi thường ñảm bảo 

yêu cầu ñúng, ñủ và ñúng ñối tượng. 

c11. Một số chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp  

- Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE- Return on Equity) 

Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) phản ánh mức thu nhập ròng 

trên vốn cổ phần của cổ ñông (hay trên giá trị tài sản ròng hữu hình). 

(23) 

 

 

Trị giá ROE ñược tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng theo niên ñộ kế 

Lợi nhuận ròng 
ROE= 

Vốn cổ phần 
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toán sau khi ñã trả cổ tức cho cổ phần ưu ñãi nhưng trước khi trả cổ tức cho 

cổ phần thường, chia cho toàn bộ vốn chủ sở hữu (hay vốn cổ phần) vào lúc 

ñầu niên ñộ kế toán. Chỉ số này là thước ño chính xác nhất ñể ñánh giá một 

ñồng vốn bỏ ra và tích lũy ñược tạo ra bao nhiêu ñồng lời. Tỷ lệ ROE càng 

cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả ñồng vốn của cổ ñông, có nghĩa 

là công ty ñã cân ñối một cách hài hòa giữa vốn cổ ñông với vốn ñi vay ñể 

khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy ñộng vốn, mở rộng 

quy mô.  

Khi tính toán ñược tỷ lệ này, các nhà ñầu tư có thể ñánh giá ở các góc 

ñộ cụ thể như sau: 

ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng, vậy nếu công ty có khoản 

vay ngân hàng tương ñương hoặc cao hơn vốn cổ ñông, thì lợi nhuận tạo ra 

cũng chỉ ñể trả lãi vay ngân hàng. 

ROE cao hơn lãi vay ngân hàng thì chúng ta phải ñánh giá xem công ty 

ñã vay ngân hàng và khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa ñể 

có thể ñánh giá công ty này có thể tăng tỷ lệ ROE trong tương lai hay không. 

- Hệ số thu nhập trên tài sản (Return On Assets - ROA) 

ðây là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công 

ty so với tài sản của nó. ROA sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử 

dụng tài sản ñể kiếm lời. ROA ñược tính bằng cách chia thu nhập hàng năm 

cho tổng tài sản, thể hiện bằng con số phần trăm. Công thức tính như sau: 

 

(24) 

 

Tài sản của một công ty thì ñược hình thành từ vốn vay và vốn chủ sở 

hữu. Cả hai nguồn vốn này ñược sử dụng ñể tài trợ cho các hoạt ñộng của 

công ty. Hiệu quả của việc chuyển vốn ñầu tư thành lợi nhuận ñược thể hiện 

Thu nhập ròng 
ROA= 

Tổng tài sản 
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qua ROA. ROA càng cao thì càng tốt vì công ty ñang kiếm ñược nhiều tiền 

hơn trên lượng ñầu tư ít hơn. Ví dụ nếu công ty A có thu nhập ròng là 1 triệu 

$, tổng tài sản là 5 triệu$, khi ñó ROA là 20%, tuy nhiên nếu công ty B cũng 

thu ñược khoản thu nhập tương tự trên tổng tài sản là 10 triệu $, ROA của B 

sẽ là 10%. Như vậy công ty A hiệu quả hơn trong việc biến ñầu tư thành lợi 

nhuận. Và do ñó, công việc khó khăn nhất của người quản lý là phân bổ vốn 

và các nguồn lực một cách khôn ngoan. Bất kì ai cũng có thể kiếm lời bằng 

cách quăng cả núi tiền ra ñể giải quyết rắc rối nào ñó. Tuy nhiên chỉ có rất ít 

các nhà quản lý có khả năng kiếm những món lợi lớn mà chỉ cần ñầu tư khoản 

tiền nhỏ.  

- Thu nhập trên cổ phần (Earnings Per Share - EPS) 

ðây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông 

thường ñang ñược lưu hành trên thị trường. EPS ñược sử dụng như một chỉ số 

thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, ñược tính bởi công thức: 
 

(25) 

 

Trong việc tính toán EPS, sẽ chính xác hơn nếu ta sử dụng lượng cổ 

phiếu lưu hành bình quân trong kỳ ñể tính toán vì lượng cổ phiếu thường 

xuyên thay ñổi theo thời gian. Tuy nhiên trên thực tế người ta thường hay ñơn 

giản hoá việc tính toán bằng cách sử dụng số cổ phiếu ñang lưu hành vào thời 

ñiểm cuối kì. 

EPS thường ñược coi là biến số quan trọng duy nhất trong việc tính toán 

giá cổ phiếu. ðây cũng chính là bộ phận chủ yếu cẩu thành nên tỉ lệ P/E. Ví dụ: 

giả ñịnh rằng một công ty có thu nhập ròng là 25 triệu ñôla. Nếu công ty trích 1 

triệu ñôla ñể trả cổ tức ưu ñãi và có khoảng 10 triệu cổ phần trong nửa năm 

ñầu, có 15 triệu cổ phần trong nửa năm còn lại, khi ñó EPS của công ty ñược 

Thu nhập ròng – Cổ tức cổ phiếu ưu ñãi 
EPS =  

Lượng cổ phiếu bình quân ñang lưu hành 
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tính như sau: EPS = 24 /12.5 = 1.92. Trong ñó 24 triệu ñôla là số tiền còn lại 

sau khi chia cổ tức ưu ñãi (25-1); 12.5 là bình quân gia quyền của số cổ phiếu 

lưu hành trên thị trường trong kì tính toán = 0.5 x 10+ 0.5 x 15 = 12.5. 

Một khía cạnh rất quan trọng của EPS thường hay bị bỏ qua là lượng 

vốn cần thiết ñể tạo ra thu nhập ròng (net income) trong công thức tính trên. 

Hai doanh nghiệp có thể có cùng tỉ lệ EPS nhưng một trong hai có thể có ít cổ 

phần hơn_tức là doanh nghiệp này sử dụng vốn hiệu quả hơn. Nếu như các 

yếu tố khác là cân bằng thì rõ ràng doanh nghiệp này tốt hơn doanh nghiệp 

còn lại.  

- Hệ số thị giá và thu nhập cổ phiếu (P/E) 

P/E (Price/Earnings Ratio) là hệ số giữa thị giá một cổ phiếu và thu 

nhập mà nó mang lại. Chỉ số này biểu hiện mức giá nhà ñầu tư sẵn sàng bỏ ra 

cho một ñồng lời thu ñược từ cổ phiếu ñó.Ví dụ, P/E = 25 có nghĩa nhà ñầu tư 

chịu bỏ ra 25 ñồng ñể thu ñược 1 ñồng lãi từ cổ phiếu này.  

Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng của P/E là phản ánh kỳ vọng của thị 

trường về sự tăng trưởng cổ phiếu trong tương lai hơn là kết quả làm ăn ñã 

qua. Một công ty có chỉ số P/E càng cao thì kỳ vọng của thị trường vào lợi 

nhuận của công ty càng cao, do ñó thu hút ñược càng nhiều các nhà ñầu tư. 

Còn ngược lại khi họ ít hoặc không kỳ vọng vào khả năng sinh lời lớn của 

công ty thì mức giá họ sẵn sàng bỏ ra khi mua cổ phiếu thấp, dẫn ñến chỉ số 

P/E thấp, biểu hiện giá cổ phiếu này ñang trên xu hướng giảm. 

Bốn chỉ tiêu ñánh giá tài chính doanh nghiệp nêu trên chỉ ảnh hưởng 

gián tiếp và tác ñộng không nhiều ñến hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. Việc 

ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm nên tập trung vào các chỉ tiêu liên 

quan ñến doanh thu phí, lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm, các loại chi 

phí cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm,... Các chỉ tiêu này ñược tổng hợp 

trong bảng 1.1 dưới ñây. 



 67

ðể tính toán ñược mỗi chỉ tiêu trong hệ thống nói trên, phải sử dụng 

tổng hợp các tài liệu thống kê của các DNBH phí nhân thọ. Trong ñó, có các 

tài liệu chủ yếu sau: 

- Báo cáo thu phí của các nghiệp vụ bảo hiểm; 

- Báo cáo bồi thường các nghiệp vụ bảo hiểm; 

- Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính doanh nghiệp; 

- Báo cáo thu nhập của DNBH; 

- Bảng cân ñối kế toán của các DNBH v.v... 

Tất cả những tài liệu thống kê nói trên cần phải thống nhất về mặt thời 

gian, không gian, về nội dung và phương pháp tính. Có như vậy kết quả tính 

ra mới chính xác và ñảm bảo tính so sánh giữa các thời kỳ trong quá trình 

phân tích hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ. 
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Bảng 1.1. Tổng hợp hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo 

hiểm của các DNBH phi nhân thọ. 

 

Số TT Tên chỉ tiêu Công thức tính 

1 Hiệu quả bồi thường bảo hiểm trong kỳ HBT = 
SBT

P   

2 Hiệu quả ñầu tư tài chính trong kỳ hðT = 
LC

GðT
  

3 
Hiệu quả sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng KDBH 

trong kỳ 
hC = 

LT

C   

4 Hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng trong kỳ hBH = 
LT

CBH
  

5 Hiệu quả sử dụng chi phí quản lý DNBH trong kỳ hQL = 
LT  + LC

COL
  

6 Hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm tính theo lợi nhuận trong kỳ HL = 
LT

P   

7 Hiệu quả trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong kỳ HDP = 
QDP

P   

8 Hiệu quả ñầu tư trở lại nền kinh tế từ phí bảo hiểm trong kỳ HTL = 
GTL

P   

9 Hiệu quả thu nộp ngân sách của các DNBH phi nhân thọ  HNS = 
TNS

P   

Hiệu quả khắc phục rủi ro tổn thất trong kỳ HKB = 
KBT

P   

10 
Hiệu quả sử dụng ñảm bảo an toàn cho khách hàng tham gia 

bảo hiểm trong kỳ 
HTG = 

KTG

P   
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1.4. VÀI NÉT VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM CỦA CÁC DNBH PHI 

NHÂN THỌ TRÊN THẾ GIỚI 

Bảo hiểm là hoạt ñộng kinh doanh rủi ro do vậy chắc chắn phần lớn 

khoản phí bảo hiểm thu ñược sẽ dùng ñể bồi thường trở lại cho khách hàng. 

Tuy nhiên nếu phí bảo hiểm thu ñược chỉ ñể bù ñắp tổn thất và bồi thường 

cho người ñược bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm không thể tồn tại do không 

có tiền ñể trả lương cho cán bộ công nhân viên của họ hoặc trả các khoản chi 

phí quản lý liên quan khác như giám ñịnh và xét giải quyết bồi thường và như 

vậy không thể có hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. Ngay cả các Hội bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự chủ tàu, hoạt ñộng trên cơ sở phi lợi nhuận, thì trong 

khoản phí thu từ các hội viên cũng phải có khoản chi phí quản lý ñể trả tiền 

lương và công tác phí cho các cán bộ nhân viên của họ ñể duy trì các hoạt 

ñộng chung của Hội. Theo kinh nghiệm ñúc kết lại của các doanh nghiệp bảo 

hiểm lớn, có kinh nghiệp hoạt ñộng lâu năm, ñể hoạt ñộng bảo hiểm an toàn 

thì cơ cấu sử dụng phí bảo hiểm thường bao gồm: 

- Bồi thường tổn thất thường xuyên (60%). 

- Chi phí quản lý của người bảo hiểm (15%). 

- Dự phòng tổn thất lớn (5%). 

- Hoa hồng ñại lý/môi giới bảo hiểm (5%-20%)  

- Chi phí giám ñịnh, xét bồi thường (5%). 

- Các chi phí phát sinh khác (5%) 

ðể có ñược tỷ lệ tổn thất của một hoặc một nhóm ñối tượng bảo hiểm, 

do một hoặc một số rủi ro nào ñó gây ra, các nhà bảo hiểm phải có số liệu 

thống kê trong một khoảng thời gian nhất ñịnh liên quan tới các tổn thất của 

ñối tượng hoặc nhóm ñối tượng ñó, các rủi ro ñã xảy ra và các rủi ro thường 

ñược yêu cầu bảo hiểm, thời gian và ñịa ñiểm của ñối tượng hoặc nhóm ñối 

tượng có yêu cầu bảo hiểm ñó và tính phí bảo hiểm theo tỷ lệ các khoản dự 
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ñịnh ở trên. Vì vậy thống kê là hoạt ñộng rất quan trọng trong bảo hiểm Nếu 

sau một thời gian áp dụng các số liệu thống kê sẵn có ñể tính phí bảo hiểm, tỷ 

lệ tổn thất thực tế lại cao hơn so với tính toán thì nhà bảo hiểm sẽ phải ñiều 

chỉnh tăng phí trong thời gian sau ñó và ngược lại họ sẽ phải ñiều chỉnh giảm 

phí ñể ñảm bảo hiệu quả của hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm cho cả bản thân 

họ và người ñược bảo hiểm.Trong trường hợp không ñiều chỉnh phí kịp thời, 

nhà bảo hiểm rất dễ bị phá sản hoặc mất khách hàng. 

Các nước tư bản phát triển quan tâm ñến hoạt ñộng bảo hiểm vì họ biết 

và ñánh giá ñây là hoạt ñộng xuất nhập khẩu vô hình, hoạt ñộng này mang lại 

rất nhiều lợi nhuận không chỉ cho một doanh nghiệp mà còn làm tăng tổng 

thu nhập quốc dân của cả nước. Thí dụ, cuối những năm chín mươi thế kỷ 

trước, trong quá trình ñàm phán hợp tác thương mại Nhật – Mỹ, Chính phủ 

Mỹ ñã yêu cầu Chính phủ Nhật phải mở cửa thị trường thương mại, tài chính 

ngân hàng và ñặc biệt là thị trường bảo hiểm ñể các công ty bảo hiểm Mỹ có 

thể thâm nhập thị trường Nhật vì nhiều năm trước ñó Mỹ không thể tham gia 

vào bất cứ hoạt ñộng bảo hiểm nào trên ñất Nhật. Luật pháp của Nhật cũng 

quy ñịnh rất chặt chẽ, hầu như không cho các Công ty bảo hiểm nước ngoài 

mở chi nhánh hoạt ñộng hoặc có trụ sở tại Nhật, ngoài ra, tất cả các hoạt ñộng 

sản xuất kinh doanh trên ñất Nhật ñều phải bảo hiểm tại một Công ty bảo 

hiểm của Nhật. Thí dụ, năm 1999-2000 khi Tổng công ty Dầu khí Việt nam 

yêu cầu nhà thầu Mitsui ñóng mới tàu FPSO cho XNLD Dầu khí 

Vietsovpetro bằng vốn của XNLD, Công ty Bảo hiểm Dầu khí ñã ñề nghị 

ñược tham gia bảo hiểm ñóng tàu vì xác ñịnh ñây là tài sản của Việt nam 

nhưng phía nhà thầu ñóng tàu của Nhật ñã viện dẫn các Luật pháp của Nhật 

ñể từ chối không cho Bảo hiểm Dầu khí tham gia với tư cách là nhà bảo hiểm 

gốc mà chỉ có thể nhận tái bảo hiểm của một công ty bảo hiểm Nhật, lúc ñó là 

Mitsui cấp ñơn bảo hiểm gốc. 
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Tại London, Vương quốc Anh, nhờ các hoạt ñộng bảo hiểm, nhận tái 

bảo hiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu, mà hàng năm các Công 

ty, các nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm, các Hội bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu của 

Anh ñã mang về cho ñất nước sương mù hàng vài chục tỷ bảng phí bảo hiểm, 

lớn hơn nhiều so với tổng thu nhập quốc dân của cả nước ta, góp phần tăng 

thu nhập quốc dân và việc làm cho hàng trăm nghìn người Anh. Chính phủ 

các nước phương Tây khác cũng thường xuyên ñưa ra các chính sách ñể các 

Công ty bảo hiểm của họ bán ñược nhiều sản phẩm bảo hiểm sang thị trường 

các nước khác như giảm thuế doanh thu phí bảo hiểm, giảm phí bảo hiểm cho 

các dịch vụ, thương mại xuất khẩu, xây dựng, hoàn chỉnh các ñiều kiện, ñiều 

khoản, phí bảo hiểm ñể ñáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong và ngoài 

nước khắp thế giới. Phí bảo hiểm thu về, trong khi chưa phải giải quyết bồi 

thường ñã ñược các nhà bảo hiểm ñầu tư vào các hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh trong nước, ñặc biệt là ñầu tư vào thị trường chứng khoán và ñã thu 

ñược những khoản lợi nhuận kếch xù từ hoạt ñộng ñầu tư ñó. Nhiều nhà bảo 

hiểm ñã trở thành những nhà tư bản và ñầu tư tài chính có tiếng trên thị 

trường tài chính tiền tệ thế giới, nhiều Công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm trở 

thành ñịa chỉ mơ ước của không ít người lao ñộng ñặc biệt là tầng lớp lao 

ñộng trẻ. Lãi trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm của các nhà bảo hiểm, tái 

bảo hiểm hàng ñầu thế giới như Munich Re, Swiss Re, AIG, Zurich, Tokio 

Marine, ....chủ yếu là do hoạt ñộng ñầu tư phí bảo hiểm nhàn rỗi mang lại 

Từ thực tế các nước có thể rút ra một số nhận xét sau: 

- Trong các khoản chi, chi bồi thường chiếm tỉ trọng cao nhất, do vậy 

ñể sử dụng phí có hiệu quả, việc giảm tỉ lệ bồi thường thông qua 

tăng cường quản lý rủi ro và hạn chế bồi thường không ñúng là một 

trong những biện pháp quan trọng nhất. 

- Phí BH phải ñược sử dụng hợp lý, trong ñó ñiều ñặc biệt quan trọng 
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là nguồn phí nhàn rỗi phải ñược sử dụng hiệu quả tối ña thông qua 

hoạt ñộng ñầu tư. 

- Phí bảo hiểm là cơ sở cho mọi hoạt ñộng kinh doanh của công ty. Vì 

vậy, việc tăng doanh thu phí bảo hiểm phải ñược ñặt lên hàng ñầu 

trong kinh doanh bảo hiểm; 

- Công tác thống kê là là một trong những khâu then chốt quyết ñịnh 

sự thành công của doanh nghiệp bảo hiểm. 

- Hoạt ñộng tái bảo hiểm có tác dụng vô cùng quan trọng ñối với sự 

an toàn cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm. 

ðể nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ Việt Nam không thể bỏ qua các kinh nghiệm của các nước 

và các doanh nghiệp ñi trước trong kinh doanh bảo hiểm. 



 73

Chương 2 

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM  

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ  

Ở VIỆT NAM 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ðỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN 

THỌ Ở VIỆT NAM 

2.1.1. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam  

So với lịch sử hàng trăm năm phát triển của bảo hiểm nói chung và bảo 

hiểm phi nhân thọ nói riêng trên thế giới, lịch sử ra ñời và phát triển của bảo 

hiểm phi nhân thọ Việt Nam còn khá non trẻ. Các hoạt ñộng bảo hiểm phi 

nhân thọ ñầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam là của người Pháp và sau 

ñó là người Mỹ. Dưới chính quyền Sài Gòn cũ, ở miền Nam Việt Nam ñã có 

tới 52 DNBH hoạt ñộng, bao gồm cả các DNBH tư nhân, DNBH hợp doanh 

và các DNBH nước ngoài. Những DNBH này hoạt ñộng chủ yếu phục vụ lợi 

ích cho các tổ chức và các doanh nghiệp nước ngoài có tài sản tại Việt Nam. 

Sau năm 1975, các doanh nghiệp này bị quốc hữu hoá và giải thể. Như vậy, 

nếu không tính ñến các DNBH này thì Bảo Việt ra ñời (ngày 15 tháng 01 năm 

1965) là mốc son ñánh dấu sự ra ñời của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 

Việt Nam. Sự ra ñời và phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt 

Nam có thể chia thành 2 giai ñoạn: 

2.1.1.1. Giai ñoạn trước Nghị ñịnh 100/CP của Chính phủ (1965-1993) 

ðây là giai ñoạn sơ khai của thị trường bảo hiểm với những ñặc ñiểm 

chủ yếu: 

- Thị trường còn non trẻ, quy mô quá nhỏ bé và là thị trường ñộc 

quyền. Trong giai ñoạn này, Bảo Việt là DNBH duy nhất của Nhà nước Việt 

Nam tổ chức hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. Bản thân Bảo Việt lúc này cũng 
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là một DNBH nhỏ bé với số vốn ban ñầu ñược cấp là 1 triệu ñồng và chỉ có 

20 cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Nguyên nhân chính tạo ra sự ñộc 

quyền của Bảo Việt là do cơ chế bao cấp áp dụng cho một nền kinh tế hành 

chính, mệnh lệnh. 

- Khách hàng tham gia bảo hiểm giai ñoạn này chủ yếu là các doanh 

nghiệp của Nhà nước hoạt ñộng trong lĩnh vực ngoại thương như: các ñội tàu 

biển, các doanh nghiệp làm nhiệm vụ xuất nhập khẩu hàng hoá... Trình ñộ 

dân trí về bảo hiểm thấp, hầu hết người dân và các tổ chức kinh tế - xã hội 

chưa biết ñến bảo hiểm thương mại và bảo hiểm thương mại cũng chưa phải 

là nhu cầu của họ vì mức thu nhập rất thấp. Hơn nữa, mọi thứ ñều ñược bao 

cấp, cho nên rủi ro có thể xảy ra gây thiệt hại ñến tài sản và con người thì họ 

cũng không quan tâm ñến bảo hiểm. 

- Sản phẩm bảo hiểm ñơn ñiệu và chỉ là những sản phẩm bảo hiểm phi 

nhân thọ. Vì thế, ở thời kỳ này thị trường bảo hiểm Việt Nam thực tế là thị 

trường bảo hiểm phi nhân thọ. Trong suốt một thời gian dài (gần 30 năm), 

Bảo Việt chỉ tung ra thị trường các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu như hàng hoá 

xuất nhập khẩu và tàu thuỷ. Mãi ñến những năm 80 của thế kỷ XX, một số 

sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm con người mới ra ñời như: bảo 

hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm 

cháy và các rủi ro ñặc biệt... 

- Môi trường pháp lý cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm chưa ñáp ứng 

ñược nhu cầu của một nền kinh tế chuyển ñổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá, tập 

trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Các yếu tố và cơ sở cần 

thiết ñể phát triển thị trường bảo hiểm mang tính cạnh tranh vẫn chưa ñược 

hình thành. Chẳng hạn, cơ sở hạ tầng của nước ta giai ñoạn này vẫn còn rất 

yếu kém và lạc hậu; thị trường tài chính nói chung vẫn chưa thoát khỏi cơ chế 

bao cấp, ngay cả khi nền kinh tế ñã chuyển ñổi ñược một số năm (1986 - 
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1993). ðặc biệt là tốc ñộ tăng trưởng của nền kinh tế hàng năm trong giai 

ñoạn này là chưa ñáng kể, mức sống của người dân thấp và lạm phát vẫn chưa 

thực sự ñược khống chế... 

Mặc dù giai ñoạn này, thị trường bảo hiểm còn sơ khai và rất non trẻ, 

song bước ñầu ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh như: một số sản phẩm 

mới ñã bắt ñầu ñược hình thành, mạng lưới của Bảo Việt ñã ñược mở rộng 

xuống một số tỉnh và khu vực. Doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt ñã tăng 

lên ñều ñặn hàng năm. ðặc biệt, ngày 17 tháng 12 năm 1989, Công ty Bảo 

hiểm Việt Nam ñược Bộ Tài chính ra Quyết ñịnh số 27/TCQð nâng cấp thành 

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. Từ ñây, vị thế mới của một DNBH ñầu 

tiên ở Việt Nam ñã ñược khẳng ñịnh. Sau năm 1989 các nghiệp vụ bảo hiểm 

ñược triển khai nhiều hơn và doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân hàng 

năm của Bảo Việt khoảng 35%. ðến năm 1993, tổng tài sản tham gia bảo 

hiểm ñã lên tới 17.000 tỷ ñồng. Có thể nói, thị trường bảo hiểm Việt Nam ñã 

có một nền móng ban ñầu ñể tạo ñà phát triển. 

2.1.1.2. Giai ñoạn từ Nghị ñịnh 100/CP của Chính phủ ñến nay (từ 1994 

ñến nay) 

Ngày 18 tháng 12 năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 

100/Nð-CP ñánh dấu một bước ngoặt quan trọng của thị trường bảo hiểm. Từ 

ñây, thị trường ñã ñược mở cửa và thế ñộc quyền ñã ñược phá vỡ. Cuối năm 

1994 và những năm tiếp theo, một loạt DNBH thuộc các thành phần kinh tế 

ñã ra ñời. ðặc ñiểm của thị trường trong giai ñoạn này là: 

- Thế ñộc quyền trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm không còn tồn 

tại. Quy mô thị trường phát triển khá nhanh, với tốc ñộ tăng trưởng hơn 20% 

một năm, cao hơn tốc ñộ tăng trưởng của nền kinh tế. Bên cạnh lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm phi nhân thọ mang tính truyền thống còn có hoạt ñộng kinh 

doanh BHNT, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm. Nếu như năm 1996, trên thị 
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trường chỉ có 8 DNBH và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, thì ñến năm 2007 

con số này ñã là 39 doanh nghiệp. Quy mô thị trường tăng trưởng ñều ñặn 

hàng năm. Năm 1996, doanh thu toàn thị trường chỉ ñạt mức 1.356 tỷ ñồng, 

ñến năm 2007 con số này ñã là 21.257 tỷ ñồng (tăng hơn 15 lần so với năm 

1996). Quy mô này ñược thể hiện ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam (1996 - 2007) 

Chỉ tiêu 1996 1999 2004 2005 2006 2007 
1. Tổng số DNBH, TBH và MGBH 8 15 26 32 37 39
a. DNBH phi nhân thọ 6 10 14 16 20 22
b. DNBH nhân thọ - 3 5 8 8 8
c. Doanh nghiệp TBH 1 1 1 1 1 1
d. Doanh nghiệp MGBH 1 1 6 7 8 8
2. D.thu toàn thị trường (tỷ ñồng) 1.356 2.291 14.148 15.61017.752 21.257
a. Doanh thu từ BH phi nhân thọ  1.263 1.606 4.768 5.486 6.445 8.360
b. Doanh thu từ BHNT 1 485 7.771 8.130 8.483 9.397
c. Doanh thu ñầu tư 92 200 1.609 1.994 2.824 3.500

Nguồn: Kỷ yếu ngành bảo hiểm Việt Nam - 2006- Bản tin số 4 năm 2007 

(Hiệp hội BHVN) 
 

- Trình ñộ dân trí về bảo hiểm ngày càng ñược cải thiện nhanh chóng, 

bởi vậy khách hàng tham gia các loại hình bảo hiểm cũng ngày càng ña dạng 

hơn. Nếu như những năm ñầu mở cửa thị trường, người dân Việt Nam hầu 

như chỉ biết ñến loại hình BHXH, thì bắt ñầu từ năm 1996 trở lại ñây, không 

chỉ có các cơ quan, doanh nghiệp biết ñến các sản phẩm BHTM, mà ngay cả 

người dân cũng ñã bắt ñầu làm quen và tìm hiểu loại hình bảo hiểm này. Khái 

niệm "Bảo hiểm" ñã trở nên gần gũi, gắn bó với mọi người, với mọi tổ chức 

kinh tế - xã hội. Mặc dù quy mô của các doanh nghiệp Việt Nam còn rất 

khiêm tốn, song nhiều doanh nghiệp ñã tham gia bảo hiểm với số tiền lên ñến 

hàng nghìn tỷ ñồng. Bên cạnh loại hình bảo hiểm con người phi nhân thọ, loại 

hình BHNT phát triển với tốc ñộ khá cao cả về doanh thu phí bảo hiểm và số 

lượng hợp ñồng khai thác mới. 
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- Sản phẩm bảo hiểm nói chung, sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ nói 

riêng ñã ngày càng ñược ña dạng hoá và ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng cao 

của các cá nhân và tổ chức trong xã hội. Tính ñến nay ñã có hơn 800 sản 

phẩm bảo hiểm ñược tung ra thị trường, trong ñó bảo hiểm phi nhân thọ 

chiếm hơn 700 sản phẩm thuộc các nhóm nghiệp vụ sau: 

+ Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người; 

+ Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển; 

+ Bảo hiểm hàng không; 

+ Bảo hiểm xe cơ giới; 

+ Bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro ñặc biệt; 

+ Bảo hiểm gián ñoạn kinh doanh; 

+ Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu; 

+ Bảo hiểm nông nghiệp; 

+ Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; 

+ Bảo hiểm tài sản và thiệt hại v.v... 

- Sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày một gia tăng, bởi vậy thị phần 

của các DNBH phi nhân thọ cũng luôn luôn biến ñộng. ðặc ñiểm này ngày 

càng thể hiện rõ hơn khi quy mô thị trường ngày càng ñược mở rộng và lớn 

mạnh, số lượng DNBH trên thị trường ngày càng nhiều, lượng sản phẩm bảo 

hiểm tung ra ngày càng lớn. Chính ñiều này ñã buộc các DNBH phi nhân thọ 

phải thường xuyên hoàn thiện chiến lược kinh doanh của mình, sắp xếp lại cơ 

cấu tổ chức bộ máy cho gọn nhẹ và hiệu quả, thường xuyên ñổi mới và tiến 

hành ña dạng hoá sản phẩm ñể ñáp ứng và giành giật khách hàng. Bên cạnh 

ñó, họ còn phải chú tâm hơn ñến công tác tuyển dụng, ñào tạo và sử dụng 

nguồn nhân lực, ñổi mới, hoàn thiện và áp dụng những công nghệ thông tin 

hiện ñại trong quản lý. Ngoài ra, các DNBH phi nhân thọ của Nhà nước ñã 

phải lần lượt tiến hành cổ phần hoá ñể nâng cao năng lực tài chính của mình. 
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ðiển hình nhất là các DNBH như Bảo Việt Việt Nam, Bảo Minh và Tổng 

Công ty Cổ phần bảo hiểm Dầu khí (PVI). Cũng do sức ép cạnh tranh ngày 

một tăng, cho nên khách hàng là người ñược hưởng lợi nhiều nhất từ các dịch 

vụ bảo hiểm. Họ ñược giảm phí bảo hiểm, ñược cung cấp những thông tin 

chính thống và minh bạch hơn, ñược chăm sóc chu ñáo hơn. ðặc biệt là 

những thủ tục hành chính rườm rà ñã ñược loại bỏ, làm cho các DNBH hoạt 

ñộng ngày càng có tính chuyên nghiệp hơn. 

- Môi trường pháp lý cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm ngày càng 

ñược hoàn thiện. Mặc dù Nghị ñịnh 100/Nð-CP của Chính phủ là cơ sở pháp 

lý rất quan trọng ñể thị trường bảo hiểm Việt Nam chuyển mình sang một giai 

ñoạn mới, song nó vẫn chưa ñược thể chế hoá bằng luật nhằm tạo ñiều kiện 

hơn nữa cho thị trường phát triển. Chính vì vậy, ñể ñảm bảo cơ sở pháp lý ñầy 

ñủ cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm theo hướng bình ñẳng, công khai, phá 

vỡ mọi quy ñịnh, mọi nguyên tắc phân biệt ñối xử ñảm bảo phù hợp với các 

nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế, ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc hội ñã 

thông qua Luật Kinh doanh Bảo hiểm và luật này có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 4 năm 2001. Mặc dù mới ñược ban hành, song Luật Kinh doanh Bảo 

hiểm của Việt Nam ñã ñược các DNBH trong và ngoài nước, các tổ chức 

quốc tế ñánh giá rất cao. Bởi nó ñáp ứng ñược sự phát triển ổn ñịnh và phù 

hợp với năng lực quản lý Nhà nước về bảo hiểm.  

Với những ñặc ñiểm chủ yếu vừa nêu, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 

Việt Nam trong giai ñoạn này ñã ñạt ñược những kết quả rất ñáng khích lệ. 

Tốc ñộ tăng trưởng cả giai ñoạn ñạt trung bình hơn 20%. Hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm ñã ñóng vai trò tích cực trong việc ổn ñịnh kinh tế - xã hội và 

ñời sống nhân dân. Số tiền các DNBH phi nhân thọ chi trả bồi thường hàng 

năm chiếm xấp xỉ 76% số phí mà họ thu ñược. ðiều này có ý nghĩa thiết thực 

giúp các cá nhân, các tổ chức ổn ñịnh ñời sống, và sản xuất kinh doanh, giảm 
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bớt ñáng kể nguồn chi từ ngân sách Nhà nước ñể từ ñó góp phần ñảm bảo an 

sinh xã hội. Hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phát triển còn tạo thêm công ăn 

việc làm cho người lao ñộng, ñóng góp cho ngân sách Nhà nước và huy ñộng 

ñược một nguồn vốn ñáng kể ñể ñầu tư trở lại nền kinh tế. Thị trường bảo 

hiểm phát triển còn góp phần làm cho thị trường tài chính ổn ñịnh và ngày 

càng hoàn thiện, tạo lập thêm mối quan hệ hợp tác với các nhà bảo hiểm và 

các tổ chức kinh tế nước ngoài, từ ñó tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển 

của những năm tiếp theo. 

2.1.2. Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam  

2.1.2.1. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam  

Tính ñến tháng 9/2008, có 24 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

ñang hoạt ñộng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trong ñó có có 14 DNBH 

cổ phần, 04 DNBH liên doanh và 6 DNBH 100% vốn nước ngoài. Ngoài ra, 

ñến tháng 9/2008, trên thị trường bảo hiểm Việt Nam còn có 01 doanh nghiệp 

TBH và 8 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, trong ñó có 5 doanh nghiệp môi 

giới bảo hiểm cổ phần và 3 doanh nghiệp môi giới 100% vốn nước ngoài. Các 

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hầu hết ñều hoạt ñộng trong lĩnh vực bảo 

hiểm phi nhân thọ. 

Trong 24 DNBH phi nhân thọ, chỉ có một số doanh nghiệp lớn, có tên 

tuổi như Bảo Việt Việt Nam; Bảo Minh; PJICO, PVI, PTI và Bảo Long v.v... 

Thị phần của các DNBH này có sự thay ñổi qua từng năm, song vẫn luôn ở 

mức cao và khách hàng biết ñến nhiều. Bảo Việt Việt Nam thuộc Tập ñoàn tài 

chính - bảo hiểm Bảo Việt luôn là doanh nghiệp dẫn ñầu thị trường cả về 

doanh thu phí bảo hiểm, số tiền bồi thường, giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế 

v.v... Tiếp ñến là Bảo Minh - một DNBH mới ñược cổ phần hoá năm 2006. 

ðặc biệt, công ty bảo hiểm Dầu khí (PVI) tuy vẫn còn non trẻ, song thị phần 



 80

của công ty là khá lớn và liên tục duy trì ở mức trên 11%. ðến năm 2007, thị 

phần của PVI ñã có sự bứt phá ngoạn mục ñạt 19,74%, tăng gần 56% so với 

năm 2005. Các DNBH phi nhân thọ còn lại chỉ chiếm hơn 13% thị phần và 

hầu hết những doanh nghiệp nước ngoài, DNBH liên doanh vừa mới thành 

lập và ñi vào hoạt ñộng. 

Các DNBH lớn hầu hết ñều là những doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước 

ñược cổ phần hoá hoặc là các công ty cổ phần có các cổ ñông sáng lập chủ 

yếu là các doanh nghiệp của Nhà nước, như PJICO, Bảo Minh, PTI v.v... 

Cùng với Bảo Việt Việt Nam và PVI, các DNBH này ñều là những người 

khai phá, tạo dựng, dẫn dắt và ñóng vai trò chủ ñạo trên thị trường bảo hiểm 

Việt Nam. Bởi trước hết, họ phải thực hiện các mục tiêu và ñịnh hướng phát 

triển thị trường của Chính phủ là: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, 

cá nhân tham gia bảo hiểm; ñẩy mạnh hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, góp 

phần thúc ñẩy và duy trì sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội, ổn ñịnh 

ñời sống nhân dân, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước ñối với hoạt ñộng 

KDBH. Ngoài ra, các DNBH này còn ñóng vai trò tham mưu, tư vấn cho các 

cơ quan quản lý trong việc soạn thảo, ban hành các chính sách, chế ñộ và các 

văn bản pháp quy về bảo hiểm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm của các DNBH phi nhân thọ. 

Nguồn: Thị trường bảo hiểm Việt Nam (2003, 2004, 2005, 2006, 2007)
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Bảng 2.2. Các DNBH phi nhân thọ  

hoạt ñộng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2007 

STT Tên DNBH 
Năm cấp 

giấy phép 

Vốn ñiều lệ 

(Tỷ ñồng) 
Sở hữu 

1 Bảo Việt Việt Nam  1964 2.400 Nhà nước  

2 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh 1994 1.100 Cổ phần 

3 Công ty CP bảo hiểm Petrolimex (PJICO) 1995 70 Cổ phần 

4 Công ty CP BH Nhà Rồng (Bảo Long) 1995 70 Cổ phần 

5 Công ty bảo hiểm dầu khí (PVI) 1996 100 Nhà nước  

6 Công ty LD BH Quốc tế Việt Nam (VIA) 1996 6,2 Triệu USD Liên doanh 

7 Công ty LD bảo hiểm liên hiệp (UIC) 1997 6,0 Tr. USD Liên doanh 

8 Công ty cổ phần bảo hiểm bưu ñiện (PTI) 1998 70 tỷ Cổ phần 

9 Công ty BH tổng hợp groupana VN  2001 6,2 Triệu USD 100% vốn nước ngoài 

10 Công ty LD TNHH Sam Sung - Vina 

(SAMSUNG - VINA) 

2002 5 Triệu USD Liên doanh 

11 Công ty TNHH Châu á - NH Công thương 

(IAI) 

2002 6 Triệu USD Liên doanh 

12 Công ty CP BH viễn ñông (VASS) 2003 200 tỷ ñồng Cổ phần 

13 Công ty cổ phần bảo hiểm AAA 2005 80 tỷ ñồng Cổ phần 

14 Công ty TNHH BH phi nhân thọ AIG (Việt 

Nam) 

2005 10 Triệu USD Cổ phần 

15 Công ty BH ngân hàng ñầu tư và phát triển 

Việt Nam (BIDV) 

2005 70 tỷ ñồng Nhà nước  

16 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ QBE (Úc) 2005 5 Triệu USD 100% vốn nước ngoài 

17 Công ty cổ phần bảo hiểm toàn cầu (GIC) 2006 300 tỷ ñồng Cổ phần 

18 Công ty CP bảo hiểm Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

(Agrinco) 

2006 300 tỷ ñồng Cổ phần 

19 Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Tín 2006 300 tỷ ñồng Cổ phần 

20 Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Liberty) 2006 5 triệu USD 100% vốn nước ngoài 

21 ACE Isurance 2006 5 triệu USD 100% vốn nước ngoài 

22 MIC 2006 5 triệu USD 100% vốn nước ngoài 

Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam - Bản tin số 4 năm 2007. 
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2.1.2.2. Những hoạt ñộng kinh doanh cơ bản của các DNBH phi nhân thọ 

ở Việt Nam. 

a. Hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm gốc 

Trong những năm vừa qua, sự gia tăng về số lượng các DNBH phi 

nhân thọ ñã tạo ra một thị trường sôi ñộng với hoạt ñộng ngày càng ña dạng 

và phong phú. Với 11 nhóm nghiệp vụ bảo hiểm theo như cách phân loại của 

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các DNBH phi nhân thọ ñã tiến hành ña dạng 

hoá thành hơn 700 sản phẩm khác nhau ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng ña 

dạng của thị trường. Trong số 11 nhóm nghiệp vụ, thì các nhóm sau ñây có 

doanh thu cao nhất và ñược các doanh nghiệp chú tâm nhiều nhất, ñó là: 

* Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới 

ðây là nhóm nghiệp vụ có mặt ở thị trường Việt Nam từ những năm 80 

của thế kỷ XX. Nó là nhóm nghiệp vụ truyền thống ñược triển khai ở hầu hết 

các DNBH phi nhân thọ. Nhóm này, ñược các DNBH triển khai theo các sản 

phẩm: 

- Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới ñối với người thứ ba; 

- Bảo hiểm vật chất xe cơ giới; 

- Bảo hiểm lái phụ xe; 

- Bảo hiểm TNDS của các chủ phương tiện vận tải hành khách; 

- Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trên xe. 

ðây là những sản phẩm có thế mạnh, vì có những sản phẩm ñược triển 

khai bắt buộc theo luật ñịnh. Hơn nữa, số lượng xe cơ giới lưu hành ở Việt 

Nam là rất lớn và có tốc ñộ tăng trưởng chóng mặt. Chẳng hạn, năm 2002, cả 

nước chỉ có 842.138 xe ô tô và khoảng 12 triệu xe máy lưu hành; thì ñến năm 

2007, con số này ñã là 2.286.514 xe ôtô và gần 21 triệu xe máy lưu hành. Bởi 

thế, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường từ nghiệp vụ là khá cao và rất ổn 

ñịnh. Chẳng hạn, năm 2002, doanh thu toàn thị trường chỉ ñạt 623 tỷ ñồng, 
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ñến năm 2006 lên ñến 1.735 tỷ ñồng, 178,4% so với năm 2002 và 27% so với 

năm 2005. Các doanh nghiệp có mức doanh thu cao và chiếm thị phần lớn 

trong nghiệp vụ này là Bảo Việt Việt Nam, Bảo Minh và Pjico. Tình hình bồi 

thường nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tuy có cao hơn một số nghiệp vụ khác, 

song các DNBH vẫn còn lãi và mức lãi tương ñối ổn ñịnh. Chẳng hạn, năm 

2002, tỷ lệ bồi thường toàn thị trường là 56,25%, ñến năm 2007 chỉ có 

54,74%. Các DNBH thường có tỷ lệ bồi thường cao là Pjico, Bảo Việt Việt 

Nam, QBE. Mặc dù thị trường này ở nước ta còn rất nhiều tiềm năng, song 

trong quá trình triển khai cho thấy, hiện tượng trục lợi bảo hiểm diễn ra nhiều 

nhất ở nghiệp vụ này. Bởi thế, ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh và hiệu quả 

sử dụng phí bảo hiểm, các DNBH phi nhân thọ phải có những biện pháp 

quyết liệt ñể ñấu tranh với các hành vi trục lợi bảo hiểm xe cơ giới. 

* Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại. 

ðây là nhóm nghiệp vụ bảo hiểm xếp thứ 2 về doanh thu phí bảo hiểm 

gốc trong các năm từ 2003 ñến 2007. Chẳng hạn, doanh thu phí bảo hiểm tài 

sản và thiệt hại năm 2005 là 1.135 tỷ thì ñến năm 2007 ñã lên tới 1.546 tỷ. 

Bảo hiểm tài sản và thiệt hại ñược các DNBH triển khai theo những nhóm sản 

phẩm chủ yếu như: 

- Bảo hiểm xây dựng lắp ñặt; 

- Bảo hiểm máy móc thiết bị; 

- Bảo hiểm thiết bị ñiện tử; 

- Bảo hiểm dầu khí.... 

Các DNBH phi nhân thọ có doanh thu và thị phần cao trong nhóm này 

là Bảo Việt Việt Nam, Bảo Minh, PVI, PTI. Bảo hiểm tài sản và thiệt hại 

ñược Bảo Việt triển khai từ năm 1988 với nghiệp vụ sản phẩm bảo hiểm xây 

dựng và lắp ñặt, doanh thu lúc ñầu chỉ ñạt hơn 131.000 USD. Sau một số năm 

triển khai, doanh thu nghiệp vụ ñã tăng lên nhanh chóng và trở thành một 
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trong những nghiệp vụ trọng yếu của hầu hết các DNBH. Doanh thu cao, song 

tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ này là khá thấp so với các nghiệp vụ khác. Chẳng 

hạn, năm 2005, tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ là 12,4% thì năm 2007 là 13,2%. 

Bên cạnh loại hình bảo hiểm xây dựng lắp ñặt, bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm 

thiết bị ñiện tử cũng rất phát triển. ðây là thế mạnh của các DNBH như PVI 

và PTI. Nếu như năm 2005, phí bảo hiểm gốc của nghiệp vụ bảo hiểm dầu khí 

chỉ ñạt 468,8 tỷ ñồng, bảo hiểm thiết bị ñiện tử là 41,1 tỷ ñồng thì ñến năm 

2007, con số này lần lượt là 647,9 tỷ ñồng và 69,5 tỷ ñồng. Tỷ lệ bồi thường 

của cả hai nghiệp vụ năm 2007 chỉ có 21,6% và 19,3%. Bảo hiểm tài sản và 

thiệt hại là 1 trong những nghiệp vụ có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh ở 

Việt Nam trong tương lai. Bởi vì, vốn ñầu tư trong nước và nước ngoài vào 

Việt Nam không ngừng tăng lên hàng năm. Các công trình xây dựng lớn ngày 

càng nhiều và tham gia bảo hiểm tài sản và thiệt hại là rất cần thiết ñối với các 

chủ dự án. Tuy vậy, ñây là nghiệp vụ có số tiền bảo hiểm thường rất lớn, lại 

mang tính kỹ thuật cao, cho nên các DNBH phi nhân thọ của Việt Nam gặp 

rất nhiều khó khăn trong các khâu ñánh giá rủi ro, giám ñịnh và bồi thường 

tổn thất. Chính vì vậy, tỷ lệ tái bảo hiểm ra nước ngoài hàng năm thường khá 

lớn. ðây thực sự là một vấn ñề rất khó giải quyết trong một tương lai gần ñối 

với các DNBH trong nước. 

* Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người 

ðây là nhóm nghiệp vụ ñược hầu hết các DNBH phi nhân thọ triển 

khai. Nhóm này bắt ñầu từ bảo hiểm tai nạn khách hàng, sau ñó Bảo Việt thiết 

kế thêm khá nhiều sản phẩm nữa như bảo hiểm sinh mạng cá nhân; bảo hiểm 

tai nạn 24/24, bảo hiểm học sinh; bảo hiểm kết hợp con người... bảo hiểm tai 

nạn lái phụ xe; bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm tai nạn khách du lịch... Nhóm 

nghiệp vụ này hiện ñang ñứng thứ ba về doanh thu phí bảo hiểm toàn thị 

trường. Nếu như năm 2005 doanh thu phí ñạt 830 tỷ ñồng, thì ñến năm 2006 
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ñã tăng lên 1.203 tỷ ñồng, tức tăng 26,7%. Tỷ lệ chi trả tiền bảo hiểm nghiệp 

vụ năm 2005 là 50%, năm 2007 cũng chỉ có 51,7%. Trong số các DNBH phi 

nhân thọ triển khai các nghiệp vụ liên quan thì Bảo Việt, Bảo Minh và Pjico 

luôn ñứng ñầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm. Ví dụ năm 2006, doanh 

thu toàn thị trường là 977 tỷ ñồng, Bảo Việt chiếm 41,6%, Bảo Minh 18,6%; 

Pjico 14,2%. Nếu xem xét từ năm 2003 ñến năm 2006 thì thị phần của 3 

DNBH này luôn có sự thay ñổi giảm ñi. Bởi vì, một số DNBH lúc ñầu chưa 

thực sự chú ý ñến nhóm nghiệp vụ này, nhưng từ cuối những năm 2000, họ ñã 

bắt ñầu ñể ý tới. Cộng thêm một số DNBH phi nhân thọ mới ra ñời cũng tập 

trung khai thác ngay từ ñầu cho nên thị phần của tất cả các DNBH luôn thay 

ñổi qua từng năm. Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn con người có ñối tượng 

khách hàng tham gia khá ñông ñảo, hơn nữa các nghiệp vụ có liên quan có thể 

triển khai bảo hiểm theo nhóm. Vì thế, khi mức sống của người dân ngày một 

tăng, trình ñộ dân trí về bảo hiểm cao thì tiềm năng về nghiệp vụ trong tương 

lai là rất lớn. Thêm vào ñó, khi triển khai nhóm nghiệp vụ này hầu như chưa 

cần ñến tái bảo hiểm vì số tiền bảo hiểm trong từng sản phẩm thấp, quy luật 

số ñông phát huy tối ña tác dụng do lượng khách hàng tham gia. Chắc chắn 

ñây là nhóm nghiệp vụ ñầy triển vọng cho tất cả các DNBH. Vấn ñề thắng 

thua trong nghiệp vụ này chủ yếu nằm ở khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng 

và phòng chống trục lợi bảo hiểm ở từng DNBH. 

* Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 

Nhóm nghiệp vụ này mang tính truyền thống ñối với lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Ngay từ khi thành lập năm 1965, Bảo Việt ñã 

triển khai và cho ñến nay phần ñông các DNBH phi nhân thọ ñều chú tâm ñến 

các sản phẩm thuộc nhóm nghiệp vụ này. Tuy vậy, doanh thu hàng năm từ 

nghiệp vụ trên toàn thị trường vẫn còn rất khiêm tốn. Năm 2005 ñạt 516 tỷ 

ñồng, năm 2007 ñạt 809 tỷ, tăng 30% so với năm 2006. Cơ cấu doanh thu 
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nghiệp vụ năm 2007 chỉ ñạt 9,9% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị 

trường. Các DNBH có thị phần cao là PVI 275 tỷ ñồng; Bảo việt 251 tỷ ñồng; 

Bảo minh 130 tỷ ñồng... Năm 2007, các DNBH này có thị phần giảm không 

ñáng kể và vẫn là những doanh nghiệp mức có doanh thu cao. Tỷ lệ bồi 

thường toàn thị trường luôn giữ ở mức trên 50% trong giai ñoạn 2003 - 2007. 

Tiềm năng của nhóm nghiệp vụ này ñược các nhà chuyên môn ñánh giá rất 

cao, song doanh thu và cơ cấu doanh thu còn rất khiêm tốn vì 3 nguyên nhân 

chủ yếu sau ñây: 

Một là, ñội tàu sông, tàu cá có tỷ lệ tham gia rất thấp (năm 2006 

khoảng 3,76%). Mặc dù theo số liệu ước tính của các nhà bảo hiểm, năm 

2007 trên phạm vi cả nước có khoảng 50.000 tàu sông, tàu cá, song số tàu có 

tham gia bảo hiểm chỉ ñạt con số 1.868. Nguyên nhân chủ yếu là các chủ tàu 

chưa thực sự hiểu biết về nghiệp vụ, chưa thấy hết sự cần thiết và vai trò của 

bảo hiểm. Thêm vào ñó là sự nỗ lực của các DNBH vẫn còn rất hạn chế, nhất 

là trong công tác tuyên truyền quảng cáo. 

Hai là, những ñội tàu làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá mặc dù có 

tham gia bảo hiểm, song phạm vi bảo hiểm còn hẹp. ðặc biệt là có một số 

khâu trong quá trình ñóng tàu chưa triển khai bảo hiểm như lắp ráp trong quá 

trình ñóng mới, hạ thủy con tàu... Trong khi ñó, nhu cầu về bảo hiểm trong 

những khâu này vẫn rất lớn ñối với các doanh nghiệp ñóng tàu. 

Ba là, sự phối hợp giữa các cơ sở ñóng tàu, các chủ tàu và các nhà bảo 

hiểm chưa thực sự gắn kết. Tỷ lệ bồi thường trong một số năm gần ñây là khá 

cao, trong khi ñó tình trạng hạ phí ñể cạnh tranh giữa các DNBH vẫn diễn ra 

tương ñối phổ biến. 

* Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển 

ðây cũng là nghiệp vụ truyền thống của ngành bảo hiểm Việt Nam. 

Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm vẫn rất khiêm tốn chỉ chiếm 7,9% doanh 
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thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2007. Trong số 22 DNBH phi nhân thọ 

năm 2007, ñã có tới 15 doanh nghiệp triển khai nghiệp vụ này. Song thị phần 

nghiệp vụ vẫn chỉ tập trung ở một số DNBH lớn như Bảo Việt, Bảo Minh, 

Pjico và PVI. Một thực tế cho thấy, kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu của 

nước ta hàng năm là khá cao và tăng trưởng liên tục, nhưng tỷ lệ kim ngạch 

hàng hoá xuất nhập khẩu tham gia bảo hiểm còn rất thấp. Chẳng hạn, năm 

2003 tổng kim ngạch xuất khẩu ñạt 19,8 tỷ ñô la, kim ngạch nhập khẩu ñạt 

24,9 tỷ ñô la, năm 2007 những con số tương ứng là 48 tỷ ñô là và 59 tỷ ñô la. 

Tính chung, mức tăng trưởng bình quân trong giai ñoạn này là 23,6% ñối với 

xuất khẩu và 22,8% ñối với nhập khẩu. Thế nhưng, tỷ lệ tham gia bảo hiểm 

chỉ ñạt mức bình quân 24,1% ñối với kim ngạch nhập khẩu và 4,9% ñối với 

kim ngạch xuất khẩu. Hàng hoá vận chuyển nội ñịa cũng có tình trạng tương 

ứng, chỉ có hơn 27% tham gia bảo hiểm trong tổng giá trị hàng hoá vận 

chuyển trong nước. Nguyên nhân của tình trạng này thì có nhiều, song phải kể 

ñến hai nguyên nhân chủ yếu như: 

- Các DNBH Việt Nam chưa thực sự cạnh tranh ñược với các DNBH 

nước ngoài. Mặc dù ñối với hàng nhập khẩu, chúng ta có rất nhiều lợi thế 

trong ñàm phán về mua bảo hiểm và giành quyền thuê tàu, song chất lượng 

dịch vụ này của chúng ta còn nhiều yếu kém trong cả lĩnh vực bảo hiểm và 

lĩnh vực giao nhận trong ngoại thương. Yếu kém về thương hiệu, yếu kém cả 

về kỹ năng ñàm phán, yếu kém cả về chất lượng từng loại dịch vụ... 

- Cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu luôn thay ñổi theo hướng các mặt 

hàng có tỷ lệ thấp ñược nhập khẩu ngày càng nhiều hơn. Trong ñó, mặt hàng 

xăng dầu có tác ñộng mạnh nhất về chúng ñược nhập ngày càng nhiều hơn, 

trong khi ñó tỷ lệ phí bảo hiểm của mặt hàng này ngày càng có xu hướng hạ 

thấp. 

Trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, dù sao ñây vẫn là nghiệp vụ 
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còn rất nhiều tiềm năng ñối với các DNBH trong nước. 

* Bảo hiểm cháy nổ 

Nghiệp vụ bảo hiểm này cũng ñược triển khai khá sớm ở Việt Nam và 

ñược tất cả các DNBH phi nhân thọ quan tâm ngay sau khi mới thành lập. 

Doanh thu nghiệp vụ năm 2006 ñạt 614 tỷ ñồng, năm 2007 ñạt 1022 tỷ, tăng 

26,5% so với năm 2006. Nghiệp vụ này ra ñời có vai trò ñặc biệt quan trọng 

ñối với các tổ chức kinh tế - xã hội trong ñiều kiện hiện nay. Bởi lẽ, quy mô 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng lớn, chủng loại hàng 

hoá về tài sản ngày càng ña dạng, cho nên nguy cơ cháy nổ là rất lớn và thiệt 

hại thật khó lường. Chỉ tính riêng trong giai ñoạn từ 2003 ñến 2007, cả nước 

xảy ra 5.800 vụ cháy nổ lớn nhỏ, ñiển hình nhất trong số ñó là công ty giầy 

Pou Yen bị cháy ngày 03/03/2004, tổng tổn thất là 3.400.000 USD; Hay ngày 

06/06/2005 công ty Hoà Phát sản xuất ñồ nội thất bị cháy thiệt hại 636.942 

USD... Nhận thức ñược sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm cháy nổ, cho nên 

từ năm 2003 ñến nay kết quả khai thác của nghiệp vụ này của các DNBH là 

rất khả quan, số ñơn bảo hiểm cháy nổ ñược cấp ngày càng nhiều, tỷ lệ bồi 

thường nghiệp vụ toàn thị trường bình quân giai ñoạn này là 29,6%. Có thể 

nói, ñây là nghiệp vụ bảo hiểm có rất nhiều tiềm năng trong thời gian tới ñối 

với tất cả các DNBH phi nhân thọ. Bởi vì, khi kinh tế phát triển, số lượng các 

doanh nghiệp ra ñời ngày càng nhiều, nhận thức của người dân về bảo hiểm 

ngày càng cao thì tiềm năng là rất lớn. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch 

ðầu tư, bình quân giai ñoạn 2003 - 2007, mỗi năm có thêm 5.000 doanh 

nghiệp mới ra ñời, trong khi ñó tỷ lệ các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm 

cháy nổ rất thấp, chủ yếu là các doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp 

có vốn ñầu tư nước ngoài. Các cơ sở sản xuất tư nhân hầu như chưa biết ñến 

bảo hiểm cháy nổ. Tuy nhiên, làm thế nào ñể khai thác và phát huy ñược tiềm 

năng này lại là vấn ñề ñặt ra ñối với các DNBH. 



 89

Ngoài những nghiệp vụ chủ yếu nói trên, trong những năm qua, các 

DNBH phi nhân thọ còn triển khai nhiều nghiệp vụ bảo hiểm khác như: Bảo 

hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm nông 

nghiệp... Tuy nhiên, doanh thu và cơ cấu doanh thu của những nghiệp vụ này 

còn rất khiêm tốn. Hy vọng rằng, với một thị trường cạnh tranh quyết liệt như 

hiện nay, các DNBH sẽ ngày càng quan tâm nhiều hơn ñến những nghiệp vụ 

bảo hiểm này.  

 

30.50%

14.80%
14.30%

9.60%

8.50%

12.20%
6.50%

Xe cơ giới

Tài sản và thiệt hại

Sức khoẻ và tai nạn

Thân tàu và P&I

Hàng hoá vận chuyển

Cháy nổ

Các nghiệp vụ khác

 

Hình 2.2. Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường  

theo nghiệp vụ năm 2007 

 

Nguồn: (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - Báo Thương mại) - Bản tin số 4/2007 

  

b. Hoạt ñộng kinh doanh tái bảo hiểm  

Hoạt ñộng kinh doanh tái bảo hiểm và hoạt ñộng KDBH thực chất là 

một, song do ñặc thù của lĩnh vực này cho nên luận án trình bày thành một 

phần riêng ñể dễ theo dõi. Có thể nói, TBH là "xương sống" trong hoạt ñộng 

KDBH, nhất là ñối với các DNBH phi nhân thọ. Bởi vì, các nghiệp vụ bảo 

hiểm phi nhân thọ thường có số tiền bảo hiểm hoặc giá trị bảo hiểm rất lớn, 

trong khi ñó khả năng tài chính của họ các DNBH ñôi khi lại có hạn. Hơn 

nữa, do tính chất ñồng nhất của rủi ro và sự biến thiên về số tiền bảo hiểm ñối 
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với một loại rủi ro nào ñó lại rất cao, cho nên các DNBH phải phân tán rủi ro 

bằng TBH. Trong những năm vừa qua, do thực hiện ñồng bộ nhiều giải pháp 

mang tính chiến lược ñể phát triển thị trường bảo hiểm nói chung và thị 

trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng, năng lực tài chính, năng lực kinh 

doanh của các DNBH phi nhân thọ nước ta tăng lên ñáng kể. Công tác ñánh 

giá rủi ro và ñề phòng hạn chế tổn thất của các doanh nghiệp ñược cải thiện 

rất nhiều. ðiều này ñã giúp thị trường nâng cao ñược mức phí giữ lại ở hầu 

hết các nghiệp vụ bảo hiểm có thực hiện tái bảo hiểm. Thực tế này ñược thể 

hiện ở bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Doanh thu phí bảo hiểm và tỷ lệ giữ lại một số nghiệp vụ chủ yếu 

(2005 - 2006) 

2005 2006 

Nghiệp vụ bảo hiểm 
DT phí 

BH gốc 

(tỷ ñ) 

DT phí 

BH giữ 

lại (tỷ ñ) 

Tỷ lệ 

giữ lại 

(%) 

DT phí 

BH gốc 

(tỷ ñ) 

DT phí 

BH giữ 

lại (tỷ ñ) 

Tỷ lệ giữ 

lại (%) 

1. Bảo hiểm thân tàu 516 333 64,5 637 342 53,7 

2. Bảo hiểm cháy nổ 527 249 47,2 614 257 41,8 

3. Bảo hiểm xe cơ giới 1.610 1.518 94,2 1.735 1.728 99,5 

4. Bảo hiểm hàng không 301 9 2,9 332 12 3,6 

5. Bảo hiểm HH v. chuyển 437 342 78,2 508 328 64,5 

6. Bảo hiểm TS và t.hại 1.104 500 45,3 1.319 480 36,4 

7. BH s.khoẻ và tai nạn 830 821 98,9 977 969 99,1 

Toàn thị trường  5.535 3.992 75,0 6.445 5.229 81,1 

Nguồn: Kỷ yếu ngành bảo hiểm - Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam - Báo thương mại 

 

Qua bảng 2.3 có thể thấy, mức phí giữ lại toàn thị trường năm 2006 là 

5.229 tỷ ñồng, tăng 29,3% so với năm 2005. Hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm 
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ñều có mức phí giữ lại cao hơn năm 2005, như nghiệp vụ thân tàu và P and I; 

nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới; nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn. Duy 

chỉ có 2 nghiệp vụ: bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm tài sản và thiệt 

hại có mức phí giữ lại giảm so với năm 2005. Tỷ lệ giữ lại tính chung toàn thị 

trường tăng từ 75,0% năm 2005 lên 81,1% năm 2006. Sự thay ñổi nhiều về tỷ 

lệ phí giữ lại giữa các nghiệp vụ ñã làm cho cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm 

giữ lại theo nghiệp vụ năm 2006 có biến ñộng khá lớn so với cơ cấu doanh 

thu phí bảo hiểm gốc. 

 

1. BH xe cơ giới: 41, 08% 

2. BH cháy nổ: 6,12% 

b. BH thân tàu và Pand I: 8,13% 

4. BH sức khoẻ và tai nạn: 22,8% 

5. BH tài sản và thiệt hại: 11,41% 

6. BH hàng hoá vận chuyển: 7,80% 

7. Các nghiệp vụ còn lại: 2,66 

 

Hình 2.3. Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm giữ lại theo nghiệp vụ năm 2006 

Nguồn: Kỷ yếu ngành bảo hiểm Việt Nam (HH bảo hiểm Việt Nam -  

Báo thương mại) 

 

Từ kết quả ở bảng 2.3 và hình 2.3 cho thấy, ñể ñảm bảo an toàn và ổn 

ñịnh trong kinh doanh, các DNBH phi nhân thọ ñã rất chú tâm ñến hoạt ñộng 

tái bảo hiểm. Vấn ñề này, không chỉ giúp họ ñảm bảo kinh doanh ổn ñịnh, mà 

thực chất còn là ñảm bảo quyền lợi cho khách hàng và cho toàn bộ nền kinh tế. 

Trong tổng doanh thu phí bảo hiểm, phí nhận tái bảo hiểm từ thị trường 

nước ngoài tăng từ 98 tỷ ñồng năm 2005 lên 112 tỷ ñồng năm 2006. Phí 
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nhượng TBH ra nước ngoài giảm từ 1.641 tỷ ñồng năm 2005 xuống 1.328 tỷ 

ñồng năm 2006. Những con số này cho thấy, phần nhận tái bảo hiểm từ thị 

trường nước ngoài của DNBH phi nhân thọ Việt Nam là không ñáng kể, mà 

chủ yếu là nhượng TBH.  

 c. Hoạt ñộng ñầu tư tài chính. 

ðối với mỗi DNBH, hoạt ñộng ñầu tư tài chính có vị trí hết sức quan 

trọng và luôn mang lại phần lợi nhuận hàng năm rất cao cho họ. Nguồn vốn 

ñầu tư của DNBH phi nhân thọ chủ yếu là vốn nhàn rỗi từ các quỹ dự phòng 

nghiệp vụ và vốn chủ sở hữu. Các quỹ dự phòng nghiệp vụ ở ñây bao gồm 3 

loại: dự phòng phí bảo hiểm, dự phòng bồi thường và dự phòng dao ñộng lớn. 

Phương thức trích lập các loại dự phòng này cho từng nghiệp vụ bảo hiểm phi 

nhân thọ ñược thực hiện theo các văn bản pháp quy của Nhà nước (như: Nghị 

ñịnh 43/2001/Nð-CP quy ñịnh về nghĩa vụ trích lập các quỹ dự phòng nghiệp 

vụ trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; Thông tư 94/2004/TT-BTC ngày 

19/10/2004 hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh 43/Nð-CP v.v...). Còn vốn chủ sở 

hữu mang ñi ñầu tư chỉ chiếm một phần nhỏ, vì phần lớn nguồn vốn này là 

nằm ở tài sản cố ñịnh và các loại tài sản khác của DNBH. Những tài sản này 

không thể trực tiếp mang ñi ñầu tư ñể sinh lời. Như vậy, có thể nói nguồn vốn 

ñầu tư của các DNBH phi nhân thọ chủ yếu là vốn nhàn rỗi từ các quỹ dự 

phòng nghiệp vụ. Tùy theo mỗi loại hình DNBH mà hình thức tổ chức ñầu tư 

cũng khác nhau. Có thể là thành lập một bộ phận chuyên trách ñể tiến hành 

ñầu tư; hoặc uỷ thác ñầu tư qua các tổ chức tài chính - tín dụng. ðây là 2 hình 

thức khá phổ biến ñối với các DNBH phi nhân thọ Việt Nam. Còn danh mục 

ñầu tư, các DNBH phải thực hiện theo Nghị ñịnh 43/2001/Nð-CP như: mua 

trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, kinh doanh bất ñộng 

sản v.v... Thực trạng này ñược thể hiện ở bảng 2.4. 
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Bảng 2.4. Cơ cấu vốn ñầu tư của các DNBH phi nhân thọ ở Việt Nam theo 

danh mục ñầu tư (2003 - 2007) 

(ðơn vị: %) 

Danh mục ñầu tư 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Tiền gửi ngân hàng  77,7 72,2 67,0 61,3 51,2

2. Trái phiếu Chính phủ  2,8 6,0 7,7 7,1 6,8

3. Góp vốn kinh doanh  10,2 12,1 7,4 8,2 9,6

4. ðầu tư khác 9,3 9,7 19,7 23,4 32,4

Tổng số 100 100 100 100 100

Nguồn: Tính toán từ các báo cáo tài chính của các DNBH phi nhân thọ  

 

Bảng 2.4 cho thấy, cơ cấu vốn ñầu tư theo các danh mục ñã dần dần có 

những thay ñổi cơ bản. Mặc dù phần lớn nguồn vốn ñược ñem gửi ở các ngân 

hàng thương mại, song tỷ trọng này lại giảm dần từ 77,7% năm 2003 xuống 

51,2% năm 2007. Ngược lại số vốn ñem ñầu tư vào những danh mục khác lại 

có tỷ trọng ngày càng cao và tăng lên nhanh chóng. ðiều này lý giải bởi thị 

trường chứng khoán Việt Nam ñã dần dần sôi ñộng, nhất là từ cuối năm 2006. 

Chính vì thế, nguồn vốn mà các DNBH mang ñi ñầu tư vào loại thị trường 

này ngày càng tăng. ðây là tín hiệu vui cho các DNBH và cho cả lĩnh vực 

kinh doanh chứng khoán mà họ ñã trông ñợi từ lâu. Tỷ trọng nguồn vốn ñầu 

tư vào trái phiếu Chính phủ và góp vốn kinh doanh chiếm tỷ trọng thấp và 

không có sự biến ñộng lớn. Nhìn vào cơ cấu danh mục ñầu tư qua các năm 

cho thấy, ñộ an toàn và tính thanh khoản của hoạt ñộng ñầu tư của các DNBH 

phi nhân thọ là khá cao. Ngay cả năm 2007 cơ cấu vốn ñầu tư vào trái phiếu 

Chính phủ và gửi ở ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng tuyệt ñối là 58,4%. Chắc 

chắn rằng, cơ cấu vốn ñầu tư của các DNBH phi nhân thọ sẽ còn có sự thay 

ñổi nhiều. 
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2.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO 

HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM 

2.2.1. Thực trạng sử dụng phí bảo hiểm của các DNBH phi nhân thọ 

Trong hoạt ñộng kinh doanh, mỗi DNBH phi nhân thọ ñều xác ñịnh rõ 

ñịnh hướng chiến lược của mình với các mục tiêu tổng quát, tôn chỉ hành 

ñộng kinh doanh của mỗi DNBH ñều ñược thể hiện ở một trong những chỉ 

tiêu tổng quát nhất ñó là doanh thu phí bảo hiểm. 

Chỉ tiêu này ñược tính toán trên cơ sở phí bảo hiểm gốc của tất cả các 

nghiệp vụ, phí nhận tái bảo hiểm và phí nhượng tái bảo hiểm. Cụ thể:  

Doanh thu
 phí bảo hiểm  =  

Phí bảo
 hiểm gốc  -  

Phí nhượng
 tái bảo hiểm  +  

Phí nhận
 tái bảo hiểm  

Doanh thu phí bảo hiểm của một số DNBH phi nhân thọ ñược thể hiện 

ở bảng số 2.5.  

Bảng 2.5. Doanh thu phí bảo hiểm của một số DNBH phi nhân thọ 

 (2003 - 2007) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Doanh nghiệp bảo hiểm 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt Việt Nam  1.277,1 1.862,3 2.113,4 1.860,6 1940,1

2. Bảo Minh 603,2 973,8 1.158,2 966,9 1.136,7

3. Pjico 265,8 489,3 605,7 550,8 702,6

4. PVI 138,1 198,8 243,8 341,8 567,0

5. PTI 99,7 124,4 161,5 226,4 249,1

Toàn thị trường  2.598,2 3.817,2 4.715,5 4.382,2 5.429,8

(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm 

của các công ty 2003 - 2007) 

 

Số liệu bảng 2.5 cho thấy, phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường có 
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tốc ñộ tăng trưởng rất nhanh, nếu như năm 2003 mới chỉ ñạt 2.598,2 tỷ ñồng 

thì ñến năm 2007 con số này ñã là 5.429,8 tỷ ñồng, tăng hơn 2 lần so với năm 

2003. Trong số 5 Công ty nói trên, PVI có tốc ñộ tăng trưởng cao nhất với 

hơn 4 lần trong giai ñoạn 2003-2007, tiếp ñến là PTI. Sở dĩ doanh thu phí bảo 

hiểm có tốc ñộ tăng trưởng cao là vì những nguyên nhân cơ bản sau ñây: 

Thứ nhất, vốn ñầu tư trong nước và nước ngoài trong giai ñoạn này 

tăng khá nhanh do chính sách ñầu tư của Nhà nước rất thông thoáng và cởi 

mở. Chính vì vậy, một số nghiệp vụ bảo hiểm có ñiều kiện phát triển, như: 

Nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro ñặc biệt, Bảo hiểm xây dựng và lắp 

ñặt, bảo hiểm hàng hải, hàng không... Theo số liệu thống kê của Hiệp hội bảo 

hiểm Việt Nam, năm 2003 ñã có tới hơn 90,9% vốn ñầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào Việt Nam tham gia bảo hiểm, con số này ñến năm 2007 là 93,7%. 

Hay năm 2003 có 41,27% tổng giá trị ñầu tư cho ngành dầu khí tham gia bảo 

hiểm, ñến năm 2007 con số này ñã lên tới 64,8%... 

Thứ hai, nhận thức của người dân và của các doanh nghiệp trong nền 

kinh tế về vai trò của bảo hiểm ñã ñược nâng lên rất nhiều. Nếu như trước ñây 

họ còn nhầm lẫn giữa các loại hình bảo hiểm và không thấy hết sự cần thiết 

phải tham gia bảo hiểm, thì nay họ ñã phân biệt ñược tương ñối rõ thế nào là 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thế nào là bảo hiểm thương mại và sự khác 

nhau cũng như vai trò của mỗi loại hình trong ñời sống kinh tế xã hội. Do 

nhận thức về bảo hiểm ngày một cao hơn cho nên các nghiệp vụ bảo hiểm xe 

cơ giới, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự ñã có ñất 

ñể phát triển. 

Thứ ba, do mức sống của người dân từng bước ñược cải thiện rõ rệt, 

thu nhập của họ ngày một tăng, ñây không chỉ là ñiều kiện ñể BHNT ra ñời và 

phát triển mà còn là nguyên nhân chính giúp họ tham gia các nghiệp vụ bảo 

hiểm con người phi nhân thọ, như: Bảo hiểm học sinh, bảo hiểm tai nạn hành 
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khách, bảo hiểm TNDS của chủ sử dụng lao ñộng.v.v... 

Thứ tư, thị trường bảo hiểm ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt, ñể 

nâng cao năng lực cạnh tranh buộc các DNBH phải tăng cường tiềm lực tài 

chính, cải tiến công nghệ quản lý, thiết kế và hoàn thiện sản phẩm, nhất là 

những sản phẩm bảo hiểm mới. Từ ñó ñã làm cho thị trường sôi ñộng hơn, thị 

phần của các Công ty luôn có sự biến ñộng. Có thể nói, ñây là nguyên nhân 

rất cơ bản và trực tiếp thúc ñẩy các DNBH phi nhân thọ mở rộng và tìm kiếm 

thị trường, mạnh dạn ñầu tư khai thác những thị trường mới, những nghiệp vụ 

bảo hiểm mới, như: Bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm gián 

ñoạn kinh doanh và thu nhập kinh doanh... Và cũng từ ñó ñã làm cho doanh 

thu phí bảo hiểm tăng rất nhanh trong những năm vừa qua. 

Thứ năm, do kỹ thuật quản lý và năng lực tài chính của các DNBH phi 

nhân thọ ñã ñược cải thiện nhất ñịnh dẫn ñến phí nhận tái bảo hiểm có xu 

hướng gia tăng và phí nhượng tái bảo hiểm ra nước ngoài có hướng giảm ñi 

cả về số tương ñối và tuyệt ñối. ðây là cơ sở quan trọng ñể các DNBH nâng 

cao mức phí giữ lại. Chẳng hạn, tại Công ty bảo hiểm dầu khí năm 2003 phí 

nhượng tái bảo hiểm là 425,1 tỷ ñồng (Tỷ lệ phí nhượng tái là 79,29%; tỷ lệ 

phí giữ lại chỉ có 20,71%), ñến năm 2004 con số này là 403,5 tỷ ñồng (tỷ lệ 

phí nhượng tái chỉ còn lại 73%, tỷ lệ phí giữ lại ñã tăng lên 27%). Ở Pjico 

cũng tương tự, năm 2003 tỷ lệ phí nhượng tái bảo hiểm là 26,8% (90,0 tỷ 

ñồng so với 335,6 tỷ ñồng phí bảo hiểm gốc), ñến năm 2004 con số này giảm 

xuống còn 24,5% (147 tỷ ñồng so với 599,7 tỷ ñồng phí bào hiểm gốc).  

Với số phí thu ñược, các DNBH phi nhân thọ ñã sử dụng như thế nào? 

a. Sử dụng phí bảo hiểm ñể bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm. 

Bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm là trách nhiệm của các DNBH ñối 

với khách hàng. Bởi vậy, ñây là mục ñích chính trong quá trình sử dụng phí 

của các DNBH. Trong tổng chi hoạt ñộng kinh doanh của một DNBH phi 
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nhân thọ, chi bồi thường thường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Quản lý chặt chẽ 

khoản chi này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu quả kinh doanh của DNBH. 

Chỉ tiêu này ñược tính toán trên cơ sở số tiền bồi thường và chi trả bảo hiểm 

ñã trả và số tiền thu bồi thường từ tái bảo hiểm và ñời người thứ ba. Kết quả 

này của các DNBH phi nhân thọ ñang hoạt ñộng trên thị trường Việt Nam 

ñược thể hiện ở bảng 2.6. 

Bảng 2.6. Số tiền bồi thường thực tế của một số DNBH phi nhân thọ  

(2003 - 2007) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Doanh nghiệp bảo hiểm 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt Việt Nam  589,2 773,9 914,8 955,3 1.058,0

2. Bảo Minh 232,5 277,8 298,5 568,9 618,4

3. Pjico 114,7 222,4 256,8 358,7 321,9

4. PVI 15,3 28,6 34,5 77,8 151,7

5. PTI 46,8 57,7 60,4 100,6 126,2

Toàn thị trường  1.012,1 1.217,5 1.576,1 2.214,0 2.517,1

(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh 

 hàng năm của các công ty 2003 - 2007) 

 

Số liệu bảng 2.6 cho thấy, số tiền bồi thường thực tế trong giai ñoạn 

2003 - 2007 ñã tăng gấp ba lần. Trong ñó, Pjico ñã tăng hơn gần 3 lần (321,9 

so với 114,7 tỷ ñồng) và PTI tăng hơn 3 lần (126,2 tỷ ñồng so với 46,8 tỷ 

ñồng). Trong số các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ mà các DNBH nói trên 

triển khai trong 6 năm qua, có một số nghiệp vụ tình hình tổn thất hầu như 

không có biến ñộng lớn như: Nghiệp vụ bào hiểm hàng hóa XNK vận chuyển 

bằng ñường biển, nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng và lắp ñặt...  

Tuy nhiên, tình hình tổn thất lại diễn ra hết sức phức tạp ở các nghiệp 



 98

vụ bảo hiểm tàu thủy, bảo hiểm cháy nổ. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội 

bảo hiểm Việt Nam năm 2004, số tiền tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm tầu 

thủy của một số Công ty ñã vượt quá mức phí bảo hiểm thu ñược. Bảo hiểm 

dầu khí ñã xảy ra 10 vụ tổn thất với tổng số tiền tổn thất ước tính khoảng 9 

triệu ñô la Mỹ. Bảo hiểm hàng không, mặc dù không có tổn thất lớn, song chỉ 

với các vụ tổn thất nhỏ và tổng số tiền bồi thường cũng ñã lên tới 7,1 triệu ñô 

la Mỹ. Riêng nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro ñặc biệt, năm 2004 là 

năm có tình hình tổn thất nhiều nhất với các vụ cháy lớn thuộc phạm vi bảo 

hiểm như: Cháy nhà máy giầy Pon Yuen và cháy nhà máy Tiu - Co của ðài 

Loan. Hay tháng 10 năm 2004 cháy Công ty Phú Thành với số tiền bồi 

thường ñã lên tới gần 1 triệu ñô la Mỹ... Tỷ lệ tổn thất phải bồi thường của 

nghiệp vụ bảo hiểm cháy toàn thị trường năm 2004 ñã lên tới hơn 60%, ñây là 

tỷ lệ cao nhất trong vòng 10 năm qua ở Việt Nam và cũng là tỷ lệ cao so với 

thị trường bảo hiểm khu vực và Quốc tế. Với những nghiệp vụ bảo hiểm như 

thế này ñòi hỏi các DNBH cần phải quan tâm nhiều hơn ñến công tác quản lý 

rủi ro, công tác giám ñịnh bồi thường, ñặc biệt là vấn ñề nhận và nhượng tái 

bảo hiểm. Ngoài ra, có một số nghiệp vụ bảo hiểm trọng yếu (như: bảo hiểm 

xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn, và sức khoẻ...) có tỷ lệ bồi thường cũng khá cao, 

mà nguyên nhân chủ yếu lại là trục lợi bảo hiểm. Theo nhận ñịnh của một số 

chuyên gia trong ngành, nếu vấn ñề này không ñược chấn chỉnh sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp ñến hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. 

b. Trích lập dự phòng nghiệp vụ 

Trên cơ sở luật kinh doanh bảo hiểm và Nghị ñịnh 43/2001/Nð-CP của 

Chính phủ Quy ñịnh chế ñộ tài chính ñối với các DNBH, Bộ Tài chính ñã ban 

hành các thông tư hướng dẫn các DNBH trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo 

hiểm phi nhân thọ. Các loại dự phòng và phương pháp trích lập nhìn chung 

ñều giống với các nước khác trong khu vực. Tính ñến ngày 31 tháng 12 hàng 
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năm, kết quả trích lập của các DNBH phi nhân thọ ñược thể hiện ở bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Tình hình trích lập dự phòng nghiệp vụ của một số DNBH phi 

nhân thọ Tính ñến ngày 31 tháng 12 hàng năm (2003- 2007) 

ðơn vị Tính : Tỷ ñồng 

Doanh nghiệp bảo hiểm 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt Việt Nam  886 1.268 1.477 1.444 1895

2. Bảo Minh 700 670 790 676 635

3. Pjico 194 280 393 353 412

4. PVI 120 175 222 345 428

5. PTI 152 217 215 310 310

Toàn thị trường  2.417 2.949 3.099 3.489 4.333

(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh 

doanh hàng năm của các công ty 2003 - 2007) 

 

Dự phòng nghiệp vụ có nguồn gốc từ phí bảo hiểm giữ lại (Tức ñược 

tính ra từ phí bảo hiểm giữ lại). Thông thường số tiền này biến ñộng hàng 

năm tỷ lệ thuận với số phí bảo hiểm mà các DNBH phi nhân thọ giữ lại. ðây 

là một trong những khoản chi lớn có tính bắt buộc mà DNBH phải tính ñến 

trong quá trình sử dụng phí. Nếu việc trích lập ñúng phương pháp theo các 

văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính sẽ giúp cho công tác kiểm tra giám sát 

ñược dễ dàng, thuận lợi vì mục ñích ñảm bảo khả năng thanh toán cho các 

DNBH và quyền lợi của khách hàng. Tuy nhiên, ñây cũng là một công cụ hữu 

hiệu ñể các DNBH phi nhân thọ ñiều chỉnh kết quả kinh doanh hàng năm. Bởi 

vì, ñã là một khoản chi, nếu doanh nghiệp trích lập cao sẽ làm giảm mức lợi 

nhuận và ngược lại. Rõ ràng ñây là một vấn ñề rất nhạy cảm. Từ năm 2005 

trở về trước, việc trích lập dự phòng nghiệp vụ ñược quy ñịnh bằng một tỷ lệ 

phần trăm so với doanh thu phí bảo hiểm. Việc quy ñịnh này là tương ñối dễ 
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dàng và cũng rất dễ kiểm tra, giám sát. Song nếu tần suất xuất hiện rủi ro và 

tổn thất có biến ñộng lớn, mức ñộ biến thiên về số tiền bảo hiểm liên quan 

ñến ñối tượng ñược bảo hiểm trong từng nghiệp vụ ngày càng tăng thì việc 

quy ñịnh trên là chưa hợp lý. Vấn ñề mấu chốt là bản thân mỗi DNBH phải 

xây dựng cho mình một phần mềm ñể cập nhật số liệu thống kê lịch sử về rủi 

ro và tổn thất ñể từ ñó có ñược một giải pháp trích lập thích hợp. ðể thấy 

ñược rõ hơn về vấn ñề này từ bảng 2.7 có thể tính thêm số tiền trích lập sử 

dụng, chưa sử dụng hoặc sử dụng không ñủ ñể bồi thường tổn thất ở bảng 2.8. 

Bảng 2.8. Tình hình sử dụng số tiền trích lập dự phòng nghiệp vụ  

hàng năm của một số DNBH phi nhân thọ (2003 - 2007) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Doanh nghiệp bảo hiểm 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt Việt Nam  194 282 309 368 406

2. Bảo Minh 224 - 120 126 157

3. Pjico 59 86 113 116 123

4. PVI 10 55 47 58 69

5. PTI 62 - 113 89 91

Toàn thị trường  601 532 865 916 1.034

Nguồn: ðược tính toán từ bảng 2.7. 

 

Số liệu ở bảng 2.8 cho thấy, việc trích lập dự phòng nghiệp vụ, ñặc biệt 

là dự phòng dao ñộng lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và là một khoản chi 

không thể thiếu ñối với mỗi DNBH. Nếu mọi việc diễn ra bình thường thì số 

tiền trích lập năm sau luôn lớn hơn năm trước do phạm vi kinh doanh của các 

DNBH ngày càng mở rộng, phí bảo hiểm thu ñược ngày càng tăng. Tuy 

nhiên, nếu có những biến ñộng lớn mà việc trích lập lại quá thấp thì số trích 

lập hàng năm sẽ không ñủ ñể chi bồi thường. ðiển hình là năm 2004 của Bảo 
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Minh và Công ty cổ phần Bảo hiểm bưu ñiện (PTI) số tiền trích lập trong năm 

không ñủ ñể chi bồi thường. Nếu không có số tiền trích lập từ những năm 

trước tồn tích lại các công ty này sẽ mất khả năng thanh toán. 

c. Chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

ðể hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm diễn ra bình thường, các DNBH phi 

nhân thọ còn phải thực hiện rất nhiều khoản chi khác nhau. Ngoài 2 khoản chi 

lớn là bồi thường và trích lập dự phòng nghiệp vụ, họ còn phải chi lương cán 

bộ công nhân viên, khấu hao TSCð, chi phí quản lý, chi ñề phòng và hạn chế 

tổn thất... Những khoản chi phí này ñược quản lý chặt chẽ hay lỏng lẻo, cao 

hay thấp ñều có ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử 

dụng phí bảo hiểm mà khách hàng ñã tin tưởng, phó thác cho DNBH quản lý 

và sử dụng 

Bảng 2.9. Tổng chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm ở  

một số DNBH phi nhân thọ 2003-2007  

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Doanh nghiệp BH 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt Việt Nam  946 1.472 1.614 1.697 1.723

2. Bảo Minh 434 611 806 630 721

3. Pjico 151 284 379 361 395

4. PVI 85 110 137 178 189

5. PTI 67 81 119 122 127

Toàn thị trường  1.814 2.901 3.242 3.417 4.059

(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt ñộng  

kinh doanh của các DNBH (2003 - 2007) 

 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng là hai khoản chi 
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rất quan trọng trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. Bởi vậy, hai khoản chi 

này cũng ñược thể hiện rất rõ trong báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

hàng năm của các DNBH. Chi phí bán hàng thường chiếm một tỷ trọng khá 

lớn trong tổng chi, vì lẽ sản phẩm bảo hiểm mà các doanh nghiệp bán trên thị 

trường là sản phẩm ñặc biệt. Tính chất ñặc biệt thể hiện ở chỗ, ñó là sản phẩm 

vô hình gắn chặt với yếu tố rủi ro ñược bảo hiểm. Ngoài ra, chúng còn là 

những sản phẩm "không mong ñợi" có nghĩa là khách hàng ñã mua sản phẩm 

nhưng ñều không mong muốn rủi ro xảy ra ñể ñược DNBH bồi thường. Thế 

nhưng, rủi ro vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở ñâu, vì thế sản phẩm của thị 

trường bảo hiểm ñược xếp vào nhóm sản phẩm "ðược bán chứ không phải 

ñược mua". Nói cách khác sản phẩm bảo hiểm là loại sản phẩm của "Nhu cầu 

thụ ñộng". Người tiêu dùng ít khi chủ ñộng tìm mua mà chỉ mua sau khi có 

những nỗ lực Marketing của người bán. ðó là lý do cơ bản làm cho chi phí 

bán hàng của các DNBH thường rất lớn và cần thiết phải xem xét tình hình sử 

dụng cũng như hiệu quả của loại chi phí này. Ngoài chi phí bán hàng, chi phí 

quản lý doanh nghiệp cũng cần phải ñược xem xét khi nghiên cứu hiệu quả sử 

dụng phí bảo hiểm. Cũng giống như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, 

ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh các DNBH cần phải tối ưu hóa khoản chi phí 

này và xu hướng chung là nó phải ñược giảm ñi cả về tỷ trọng và số tiền thực 

chi. Trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, chi phí bán hàng thường bao gồm 

các khoản chi như: Hoa hồng ñại lý và môi giới bảo hiểm, chi phí tổ chức hội 

nghị khách hàng, chi tuyên truyền quảng cáo, các khoản chi hỗ trợ khai thác... 

Còn chi phí quản lý doanh nghiệp thường bao gồm các khoản chi như: tiền 

lương cán bộ quản lý, tiền văn phòng phẩm, tiền in ấn tín chỉ, ñơn bảo hiểm, 

hợp ñồng bảo hiểm... Tất cả những khoản chi này ñều phát sinh trong năm 

nghiệp vụ và ñòi hỏi hàng năm các DNBH phi nhân thọ phải phân tích cụ thể 

ñể có cơ sở tiết kiệm chi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. 
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Bảng 2.10. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của  

3 loại hình công ty thuộc 3 hình thức sở hữu khác nhau  

2003 2004 

Tên doanh nghiệp  

và các chỉ tiêu 
Số chi 

(Tỷ ñồng) 

So với tổng 

chi trực tiếp 

(%) 

Số chi 

(Tỷ ñồng) 

So với tổng 

chi trực tiếp 

(%) 

1. PVI (Tổng chi tr.tiếp HðKDBH) 85,71 100 110,0 100

a. Chi bán hàng  25,20 29,4 32,26 29,0

b. Chi quản lý doanh nghiệp  15,60 17,6 15,02 13,6

2. Pjico (Tổng chi tr.tiếp HðKDBH) 151,31 100 284,1 100

a. Chi bán hàng  23,34 15,2 51,75 17,9

b. Chi quản lý doanh nghiệp  51,76 33,7 91,81 32,0

3. Công ty TNHH Bảo hiểm ALLianz 

(Tổng chi tr.tiếp HðKDBH) 

12,33 100 8,41 100

a. Chi bán hàng  0,55 4,1 0,37 3,7

b. Chi quản lý doanh nghiệp  3,17 25 2,00 23,78

Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh của các Công ty(2003 - 2004) 

 

Nếu so sánh 2 chỉ tiêu trên ở 3 loại hình doanh nghiệp ta thấy, chi phí 

bán hàng ở PVI trong cả 2 năm ñều xấp xỉ bằng 19% so với tổng chi phí trực 

tiếp hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, tiếp ñến là Pjico và cuối cùng là 

ALLianZ. Nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp thì PVI và ALLianZ là thấp 

nhất, sau ñó là Pjico. Tuy nhiên, so sánh khoản chi phí này với tổng chi trực 

tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm là rất cao, ở PVI năm 2003 là 47%, 

năm 2004 42,6%. Ở Pjico năm 2003 là 48,9%, năm 2004 là 49,9%. Còn 

ALLIanZ năm 2003 là 29,8%, năm 2004 là 27,5%. Trong hoạt ñộng kinh 

doanh, nếu giảm ñược các khoản chi này cũng có nghĩa là nâng cao ñược lợi 

nhuận cho doanh nghiệp. ðiều ñó cũng có nghĩa là góp phần nâng cao hiệu 

quả sử dụng phí bảo hiểm của các DNBH phi nhân thọ. 
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d. Nguồn vốn ñầu tư và giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH 

phi nhân thọ 

Nguồn vốn ñầu tư của các DNBH phi nhân thọ gồm: Vốn ñiều lệ, quỹ dự 

trữ bắt buộc, quỹ dự trữ tự nguyện, các khoản lãi năm trước chưa sử dụng và 

nguồn vốn nhàn rỗi từ quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Về cơ bản, các loại 

vốn nói trên ñược coi là vốn chủ sở hữu và vốn từ quỹ dự phòng nghiệp vụ. Do 

ñặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm (như ñã phân tích ở phần I) các DNBH 

nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng phải ñem ñầu tư ñể thu lãi. Hoạt 

ñộng ñầu tư không những giúp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phát triển mà 

còn làm tăng tổng lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh của các DNBH. 

Bảng 2.11. Nguồn vốn ñầu tư của một số DNBH phi nhân thọ  

(2003 - 2007) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Doanh nghiệp bảo hiểm 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt Việt Nam  1.314,3 1.696,7 1.921 1.469 1.532 

2. Bảo Minh 713,6 1.009,0 1.297,6 800 2.096 

3. Pjico 246,5 386,9 495,0 338 449 

4. PVI 234,3 272 306 755 3.563 

5. PTI 178,8 240,8 299,0 254 338 

Toàn thị trường  3.559,5 4.832,6 5.470,9 4.740 11.495 

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Chiến lược phát triển  

thị trường bảo hiểm Việt Nam 2003 - 2010 

 

Từ số liệu ở bảng 2.11 cho thấy nguồn vốn ñầu tư toàn thị trường bảo 

hiểm phi nhân thọ và của từng DNBH có sự tăng trưởng rất nhanh qua các 

năm. Nếu như năm 2003, nguồn vốn này mới chỉ có 3.559,5 tỷ ñồng, ñến năm 

2007 ñã tăng lên 11.495 tỷ ñồng (tăng 206,4%). Trong số 5 DNBH trên, vốn 
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ñầu tư của PVI tăng lên nhanh nhất, mức tăng trung bình mỗi năm của doanh 

nghiệp này là 41,6%. Sự tăng trưởng mạnh trong giai ñoạn này chủ yếu là do 

một số doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu và mở rộng hoạt ñộng kinh doanh, 

vì thế doanh thu phí bảo hiểm tăng dẫn ñến việc trích lập dự phòng nghiệp vụ 

ngày càng nhiều. Xét về cơ cấu nguồn hình thành vốn ñầu tư, phần lớn ñều từ 

quỹ dự phòng nghiệp vụ. Theo ñánh giá của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, 

trong hai năm 2006 và 2007, quỹ dự phòng nghiệp vụ của các DNBH phi 

nhân thọ chiếm khoảng 70 ñến 75% tổng vốn ñầu tư của các DNBH. ðiều này 

chứng tỏ vai trò trung gian tài chính của các DNBH Việt Nam là rất lớn và 

ngày càng ñược thể hiện rõ hơn. Từ ñó ñã mở ra một tiềm năng to lớn về vốn 

ñầu tư, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các DNBH thâm nhập vào thị trường vốn, 

thị trường tài chính. 

Bảng 2.12. Giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế của một số DNBH 

 phi nhân thọ (2003 - 2007) 

       ðơn vị: tỉ ñồng 

Tên Doanh nghiệp  2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt Việt Nam  1.296,8 1.500,0 1.700,0 1.906 2.900

2. Bảo Minh 593,7 909,0 1.190,1 1.218 2.211

3. Pjico 229,1 320,0 418,5 461 710

4. PVI 201,5 390,1 417,2 754 2.172

5. PTI 165,9 210,0 297,8 301 367

Toàn thị trường  3.292,5 4.132,6 4.851,6 5.419 8.727

Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Bảng cân ñối kế toán của các 

DNBH (2003 - 2007) 

 

Với nguồn vốn ñầu tư ngày càng tăng cho nên giá trị ñầu tư trở lại nền 

kinh tế của các DNBH cũng tăng theo. Về hoạt ñộng ñầu tư dài hạn, ña số các 

DNBH tiến hành góp vốn liên doanh, tham gia ñấu thầu trái phiếu, công trái, 
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kỳ phiếu dài hạn. Chẳng hạn, Bảo Minh ñã tham gia góp vốn liên doanh với 

Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC), với khách sạn Sài Gòn Kim Liên, khách 

sạn Sài Gòn Hạ Long... Năm 2003, riêng ñầu tư theo hình thức góp vốn này 

Công ty ñã thu hơn 8 tỷ ñồng tiền lãi... Về hoạt ñộng ñầu tư ngắn hạn, các 

DNBH thường gửi tiền có kỳ hạn ở ngân hàng, cho vay, kinh doanh bất ñộng 

sản. ðầu tư ngắn hạn có vai trò rất quan trọng, bởi vì ngoài việc ñảm bảo 

nguyên tắc an toàn, hiệu quả, còn phải ñảm bảo khả năng thanh toán thường 

xuyên với khách hàng do thời hạn hợp ñồng bảo hiểm phi nhân thọ rất ngắn, 

khoảng 1 năm trở xuống. Năm 2003, ñầu tư ngắn hạn của Bảo Minh chiếm 

76% tổng vốn ñầu tư, còn Pjico chiếm tới 79%. Năm 2004 và 2005 những 

khoản ñầu tư ngắn hạn của các DNBH phi nhân thọ nước ta vẫn chiếm xấp xỉ 

72% tổng vốn ñầu tư trở lại nền kinh tế. 

Nếu so sánh số liệu ở bảng 2.11 với bảng 2.12 ta thấy, giá trị ñầu tư trở 

lại nền kinh tế của các DNBH phi nhân thọ nước ta qua các năm ñều thấp hơn 

tổng nguồn vốn có thể ñầu tư từ vốn chủ sở hữu và quỹ dự phòng nghiệp vụ 

theo quy ñịnh của pháp luật. Năm 2007 cao nhất mới ñạt 97,4%. Doanh 

nghiệp ñạt tỷ lệ cao nhất là PVI trong năm này cũng chỉ ñạt 99,1%. Có 2 lý do 

giải thích tại sao giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH phi nhân thọ 

qua các năm ñều thấp hơn tổng nguồn vốn ñầu tư, ñó là:  

Thứ nhất, các DNBH không thể sử dụng toàn bộ vốn chủ sở hữu ñể ñầu 

tư, vì họ còn phải sử dụng ñể xây dựng hoặc thuê văn phòng, mua sắm các 

trang thiết bị và các khoản chi khác ñể phục vụ hoạt ñộng kinh doanh. 

Thứ hai, về nguyên tắc vốn từ quỹ dự phòng nghiệp vụ có thể ñem ñi 

ñầu tư toàn bộ, nhưng thực tế thì ít khi DNBH làm như vậy. Bởi lẽ, theo quy 

ñịnh của pháp luật cũng như bản thân các DNBH phải chủ ñộng bồi thường, 

nên một phần vốn này ñược giữ lại tại ngân quỹ ñể ñáp ứng nhu cầu thanh 

toán thường xuyên khi rủi ro phát sinh liên quan ñến ñối tượng bảo hiểm, một 
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phần phải tính ñến việc nợ ñọng phí bảo hiểm của khách hàng hoặc ñọng phí 

bảo hiểm ở các văn phòng, các Công ty bảo hiểm thành viên của họ 

e. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm và ñầu tư tài chính. 

Trong báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh của các DNBH phi nhân 

thọ nước ta, các chỉ tiêu lợi nhuận ñều có nội dung tính toán thống nhất như 

ñã ñề cập ở chương I của luận án. Song khi xác ñịnh hiệu quả sử dụng phí bảo 

hiểm, luận án lựa chọn hai chỉ tiêu: lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 

bảo hiểm và lợi nhuận hoạt ñộng tài chính. Bởi ñây là hai chỉ tiêu phù hợp và 

cho phép ñánh giá sát thực hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. Số liệu thực tế của 

các DNBH phi nhân thọ về hai chỉ tiêu này thể hiện ở bảng 2.13. 

Bảng 2.13. Lợi nhuận thuần và lợi nhuận ñầu tư tài chính của  

một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Tên doanh nghiệp và chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt      

a. LN từ hoạt ñộng KDBH 48,1 71,9 92,1 126,5 148,7 

b. Lợi nhuận ñầu tư tài chính  55,9 116,1 164,0 183,4 286,8 

2. Bảo Minh   

a. LN từ hoạt ñộng KDBH 0,3 21,5 1,7 3,2 19,8 

b. Lợi nhuận ñầu tư tài chính  43,7 56,7 83,7 97,2 166,4 

3. PIJCO   

a. LN từ hoạt ñộng KDBH 10,4 14,4 15,6 17,4 21,5 

b. Lợi nhuận ñầu tư tài chính  13,5 19,6 21,8 26,1 38,8 

4. PVI   

a. LN từ hoạt ñộng KDBH 18,5 13,7 16,2 6,4 47,8 

b. Lợi nhuận ñầu tư tài chính  20,4 21,4 23,8 53,7 197,5 

Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh hàng năm của các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (2003-2007)
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Số liệu bảng 2.13 cho thấy, lợi nhuận từ hoạt ñộng ñầu tư tài chính của 

các doanh nghiệp bảo hiểm là rất lớn và rất ổn ñịnh. Chỉ tiêu này hàng năm 

ñều có xu hướng tăng lên rất nhanh. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 

bảo hiểm của các doanh nghiệp tăng giảm thất thường chỉ có Bảo Việt và 

PJICO tăng liên tục hàng năm, năm 2003 ở Bảo Việt ñạt 48,1 tỷ ñồng ñến 

năm 2007 ñã là 148,7 tỷ ñồng (tăng 5,62 lần). Còn PJICO năm 2003 ñạt ở 

mức rất thấp là 10,4 tỷ ñồng, ñến năm 2007 tăng lên 21,5 tỷ ñồng (tăng hơn 2 

lần). Ngược lại chỉ tiêu này ở Bảo Minh năm 2003 ñạt ở mức rất thấp chỉ có 

0,3 tỷ ñồng.  

Hai chỉ tiêu lợi nhuận một lần nữa cho thấy vai trò ñầu tư của các 

doanh nghiệp bảo hiểm là vô cùng quan trọng. Và ñây cũng là xu hướng 

chung trên thị trường bảo hiểm quốc tế, bởi lẽ do cạnh tranh quyết liệt nên các 

doanh nghiệp bảo hiểm thường hạ thấp phí bảo hiểm ñể thu hút khách hàng. 

Vì thế lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm có thể rất thấp, thậm chí 

bằng không, nhưng họ vẫn ñược hưởng lợi từ hoạt ñộng ñầu tư tài chính và 

lợi nhuận thu ñược từ hoạt ñộng tài chính sẽ bù ñắp cho phần lợi nhuận bị 

giảm ñi trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. 

2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ Việt Nam  

Như ñã trình bày, ñể phân tích hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân 

thọ, luận án ñã hệ thống và làm rõ các chỉ tiêu liên quan và ñược tổng hợp 

trong bảng 1.1 của chương 1. ðồng thời, dựa vào kết quả hoạt ñộng kinh 

doanh của các DNBH phi nhân thọ trong thời gian qua, luận án sẽ phân tích 

một số chỉ tiêu hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm quan trọng (ñặc biệt là hiệu 

quả kinh tế) của một số DNBH chiếm thị phần chủ yếu trên thị trường bảo 

hiểm Việt Nam ñể từ ñó ñưa ra nhìn nhận tổng thể về hiệu quả sử dụng phí 

bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. 
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2.2.2.1. Hiệu quả bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm. 

Hiệu quả bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm là chỉ tiêu vừa thể hiện 

tính kinh tế, vừa thể hiện tính xã hội của hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. Xét 

về lý thuyết, nếu kết quả tính ra càng cao thì hiệu quả xã hội của bảo hiểm 

càng lớn, ngược lại, hiệu quả kinh doanh của DNBH sẽ bị ảnh hưởng giảm ñi. 

Dựa vào số liệu ở bảng 2.5 và bảng 2.6 hiệu quả bồi thường và chi trả tiền bảo 

hiểm qua các năm ở một số DNBH như sau: 

Bảng 2.14. Hiệu quả bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm của một số 

DNBH phi nhân thọ (2003 - 2007)   

( ðơn vị: lần ) 

DNBH 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo Việt Việt Nam  0,46 0,41 0,47 0,51 0,54

2. Bảo Minh 0,38 0,28 0,45 0,58 0,54

3. Pjico 0,43 0,45 0,49 0,65 0,48

4. PVI 0,11 0,14 0,23 0,22 0,26

5. PTI 0,46 0,45 0,37 0,44 0,50

Toàn thị trường  0,38 0,31 0,46 0,50 0,51

Nguồn: tính toán từ bảng 2.5 và 2.6 

 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, xét tổng thể hiệu quả bồi 

thường và chi trả tiền bảo hiểm của toàn thị trường giai ñoạn (2003-2007) 

mặc dù thấp hơn xu hướng chung của thế giới (60%) nhưng ñang có xu hướng 

gia tăng. Hiệu quả bồi thường tăng từ 0,38 lần (một ñồng phí thu ñược có 0,38 

ñồng bồi thường và chi trả bảo hiểm) năm 2003 lên 0,51 lần năm 2007.  

Nếu xem xét hiệu quả về mặt xã hội có thể nói rằng thị trường bảo 

hiểm phi nhân thọ ñã góp phần quan trọng trong việc giúp người tham gia bảo 

hiểm khắc phục các hậu quả về tài chính.  
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Xét trên góc ñộ kinh tế ñối với bản thân các doanh nghiệp bảo hiểm và 

thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung thì sự gia tăng của chỉ tiêu này 

ảnh hưởng không tốt ñến kết quả kinh doanh. Thực tế là chỉ tiêu này tăng 

nhanh kể từ năm 2005 ñến năm 2007 trong khi thấp và ổn ñịnh vào năm 

2003-2004. Có thể nhận ñịnh rằng áp lực cạnh tranh trên thị trường khi có rất 

nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ là một trong những nguyên 

nhân ảnh hưởng ñến chất lượng khai thác của các doanh nghiệp và dẫn ñến sự 

gia tăng của chỉ tiêu hiệu quả bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm. 

Xem xét riêng biệt từng doanh nghiệp lớn trên thị trường có thể thấy sự 

khác biệt rõ rệt. Trong ñó, hiệu quả bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm của 

Bảo Việt, Bảo Minh, PTI tương ñối cao. Tỉ lệ bồi thường của Pjico không ổn 

ñịnh, cá biệt có năm hiệu quả này tại Pjico ñạt mức 0,65 (năm 2006). Có 

nghĩa là cứ 1 ñồng phí bảo hiểm thu ñược, Pjico ñã sử dụng 0,65 ñồng ñể bồi 

thường và trả tiền bảo hiểm cho những khách hàng không may gặp rủi ro, tổn 

thất. Trong các doanh nghiệp lớn ñang hoạt ñộng trên thị trường chỉ duy nhất 

PVI duy trì ñược hiệu quả bồi thường ở mức thấp (cao nhất là 0,26 lần năm 

2007). Nếu so sánh hiệu quả bồi thường của các doanh nghiệp lớn với hiệu 

quả toàn thị trường có thể thấy trừ PVI, hiệu quả bồi thường và chi trả tiền 

bảo hiểm mà họ ñạt ñược xấp xỉ hiệu quả của toàn thị trường, thậm chí có 

những doanh nghiệp trong một số năm hiệu quả này còn cao hơn hiệu quả 

chung toàn thị trường. ðiều này có nghĩa là hiệu quả bồi thường của các 

doanh nghiệp còn lại trên thị trường có thể thấp hơn (tuy nhiên không ñáng 

kể) các doanh nghiệp lớn trên thị trường.  

Xét tổng thể, xu hướng gia tăng của chỉ tiêu hiệu quả bồi thường tại 

mỗi doanh nghiệp bảo hiểm cũng như toàn thị trường cho thấy hiệu quả bồi 

thường xét theo khía cạnh kinh tế ñang suy giảm, và ảnh hưởng nghiêm trọng 

ñến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. 
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2.2.2.2. Hiệu quả ñầu tư tài chính 

Hiệu quả ñầu tư tài chính là chỉ tiêu rất quan trọng ñối với các công ty 

bảo hiểm. Hiệu quả ñầu tư tài chính là tỷ số giữa lợi nhuận ñầu tư tài chính 

mang lại so với giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế. Trong ñiều kiện cạnh tranh 

và hội nhập như hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm phải giảm phí gây ảnh 

hưởng tới lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm, vì vậy lợi nhuận từ hoạt ñộng ñầu 

tư tài chính ngày càng trở nên quan trọng ñối với các doanh nghiệp. Chỉ tiêu 

này càng cao, càng chứng tỏ số vốn mà các doanh nghiệp bảo hiểm ñầu tư trở 

lại nền kinh tế là có hiệu quả. 

Bảng 2.15. Hiệu quả ñầu tư tài chính của một số doanh nghiệp 

 bảo hiểm phi nhân thọ (2003-2007) 

(ðơn vị: lần) 

Tên doanh nghiệp 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo hiểm Việt Nam  0,043 0,077 0,096 0,096 0,098

2. Bảo Minh 0,073 0,062 0,70 0,79 0,075

3. PJICO 0,058 0,061 0,058 0,057 0,054

4. PVI 0,101 0,054 0,057 0,71 0,044

Nguồn: ðược Tính từ bảng 2.12 và bảng 2.13. 

 

Có thể nói, hiệu quả ñầu tư tài chính càng cao, thì hiệu quả sử dụng phí 

bảo hiểm cũng càng cao và ngược lại. Bởi lẽ, nguồn vốn mà các doanh nghiệp 

bảo hiểm mang ñi ñầu tư chủ yếu vẫn là phí bảo hiểm ñược trích ra hàng năm 

ñể lập quỹ dự phòng nghiệp vụ. Nguồn quỹ này cùng với vốn chủ sở hữu tạo 

nên tổng nguồn vốn ñầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm. Kết quả tính toán 

ở bảng 2.15 cho thấy, hiệu quả ñầu tư tài chính của các doanh nghiệp cao hơn 

và ổn ñịnh hơn rất nhiều so với hiệu quả sử dụng phí tính theo lợi nhuận thuần 

từ kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, năm 2003 hiệu quả cao nhất thuộc về PVI và 
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thấp nhất là Bảo Việt Việt Nam. Ở PVI, cứ 1 ñồng vốn ñem ñi ñầu tư, trong 

năm thu về 0,101 ñồng lợi nhuận, và tương tự ở Bảo Việt Việt Nam là 0,043 

ñồng. Năm 2004 và 2005 thì ngược lại, hiệu quả ñầu tư của công ty bảo hiểm 

dầu khí (PVI) thấp nhất, 1 ñồng vốn ñầu tư mang lại 0,054 ñồng lợi nhuận 

năm 2004 và 0,057 ñồng lợi nhuận năm 2005. Trong năm 2007, hiệu quả ñầu 

tư của Bảo Việt Việt Nam cũng ñã có bước tiến vượt bậc và cao hơn 2 lần so 

với năm 2003 và các năm trước ñó. Mức ñộ ổn ñịnh nhất trong ñầu tư lại 

thuộc về Bảo Minh, trong cả 6 năm chỉ tiêu hiệu quả này luôn dao ñộng ở 

mức từ 0,062 ñến 0,079. 

Mặc dù hiệu quả ñầu tư tài chính luôn cao hơn hiệu quả hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm, song theo nhiều chuyên gia và các nhà nghiên cứu thì mức 

lợi nhuận cũng như hiệu quả ñầu tư mà các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ ñạt ñược vẫn còn rất khiêm tốn, vì các nguyên nhân sau: 

Một là, giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm 

qua các năm ñều thấp hơn tổng nguồn vốn có thể ñầu tư từ vốn chủ sở hữu và 

quỹ dự phòng nghiệp vụ theo quy ñịnh của pháp luật. Nếu so sánh bảng 2.12 

với bảng 2.11 ta thấy, tính chung toàn thị trường, năm cao nhất mới ñạt tỷ 

trọng là 92,4% (năm 2007) và năm thấp nhất chỉ ñạt 83,5% (năm 2004). Nếu 

xét riêng từng doanh nghiệp bảo hiểm thì PTI ñạt tỷ trọng cao nhất vào năm 

2005 là 98,6% và thấp nhất là PVI vào năm 2004 là 82,4%. 

Hai là, danh mục ñầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

còn khá nghèo nàn, chủ yếu chỉ tập trung vào hình thức tiền gửi ngân hàng và 

mua trái phiếu Chính phủ. Cho dù ñầu tư vào những lĩnh vực này có tính 

thanh khoản cao, ñộ rủi ro thấp và rất an toàn, song hiệu quả ñầu tư sẽ rất 

thấp. Các lĩnh vực ñầu tư khác cho dù diễn ra khá sôi ñộng trong thời gian 

qua (như chứng khoán, kinh doanh bất ñộng sản, cho vay, uỷ thác ñầu tư...) 

nhưng tỷ trọng ñầu tư vào những lĩnh vực này của các công ty vẫn còn rất 
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khiêm tốn và dưới mức cơ quản quản lý cho phép.  

Ba là, việc thành lập bộ phận chuyên trách ñầu tư tài chính trong các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ còn chậm chạp, chưa có những chuyên gia 

giỏi phụ trách và ñảm nhiệm vấn ñề này. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ dường như chưa ý thức ñược hết vai trò của hoạt ñộng ñầu tư ñối với hiệu 

quả kinh doanh cũng như hiệu quả sử dụng phí của doanh nghiệp do vậy việc 

ñầu tư vào yếu tố con người của bộ phận này chưa thật sự ñược quan tâm. Mặt 

khác, vấn ñề thiếu nhân lực và nhân lực có thực tài cũng ñang là thách thức ñối 

với các doanh nghiệp. 

2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Xét về bản chất và nguồn gốc, các khoản chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ñều 

nằm trong phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, nếu sử dụng 

có hiệu quả các khoản chi phí này cũng có nghĩa là sử dụng phí bảo hiểm có 

hiệu quả và các chỉ tiêu hiệu quả này thực chất cũng là các chỉ tiêu hiệu quả 

kinh tế ñối với mỗi doanh nghiệp bảo hiểm. 

Trong ba chỉ tiêu liên quan ñến chi phí hoạt ñộng, chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp thì chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí trực tiếp cho 

hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm là chỉ tiêu phản ánh tổng hợp nhất. Chỉ tiêu này 

là tỷ số giữa lợi nhuận thuần kinh doanh bảo hiểm so với tổng chi phí trực tiếp 

cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm.  
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Bảng 2.16. Hiệu quả sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng 

 kinh doanh bảo hiểm (2003-2007) 

(ðơn vị: lần) 

Tên doanh nghiệp 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo hiểm Việt Nam  0,051 0,049 0,052 0,061 0,086

2. Bảo Minh 0,000 0,035 0,041 0,038 0,027

3. PJICO 0,068 0,050 0,046 0,034 0,054

4. PVI 0,276 0,124 0,112 0,035 0,252

Nguồn: ðược tính toán từ bảng 2.9 và bảng 2.13. 

 

Số liệu bảng 2.16 ta thấy, hiệu quả sử dụng những khoản chi phí trực 

tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm diễn biến không ổn ñịnh giữa các năm 

và các công ty. Nếu xem xét cả 5 năm, PVI vẫn là công ty ñạt hiệu quả cao 

nhất so với các công ty bảo hiểm còn lại. ðặc biệt năm 2003, ở PVI cứ 1 ñồng 

chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm chi ra, công ty thu về 0,276 ñồng lợi 

nhuận và con số này vẫn còn giữ ñược ở mức 0,252 ñồng năm 2007. Hiệu quả 

thấp nhất trong vòng 6 năm vừa qua nhìn chung vẫn là Bảo Minh. Thậm chí 

năm 2003 Bảo Minh chỉ thu ñược mức lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm là 0,3 tỷ ñồng, vì thế hiệu quả ở ñây xấp xỉ bằng không. 

Hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng là tỷ số giữa lợi nhuận thuần hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm so với tổng chi phí bán hàng trong kỳ của doanh 

nghiệp bảo hiểm. Hiệu quả sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp là tỷ số giữa 

lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm so với chi phí quản lý doanh 

nghiệp. Kết quả tính toán những chỉ tiêu này càng cao, càng chứng tỏ doanh 

nghiệp bảo hiểm sử dụng có hiệu quả các khoản chi phí ñó.  
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Bảng 2.17. Hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

 doanh nghiệp bảo hiểm (2003-2004) 

(ðơn vị: lần) 

TT Tên DNBH và chỉ tiêu 2003 2004 

1 Công ty bảo hiểm dầu khí (PVI)   

 a. Hiệu quả chi phí bán hàng 0,734 0,425

 b. hiệu quả chi phí quản lý DN 1,186 0,912

2 Công ty CP BH Petrolimex (PJICO) 

 a. Hiệu quả chi phí bán hàng  0,446 0,278

 b. Hiệu quả chi phí quản lý DN. 0,200 0,157

3. Công ty TNHH ALLIANZ Việt Nam  

 a. Hiệu quả chi phí bán hàng  10,453 11,867

 b. Hiệu quả chi phí quản lý DN. 2,147 2,013

Nguồn: ðược tính toán từ bảng 2.10, bảng 2.13 và báo cáo kết quả hoạt ñộng 

kinh doanh năm 2003, 2004 của ALLIA NZ Việt Nam, PVI và PJICO. 

 

Từ bảng 2.10 và bảng 2.13 sẽ tính ñược hiệu quả sử dụng chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ 

thuộc 3 hình thức sở hữu khác nhau (sở hữu Nhà nước là PVI, sở hữu nước 

ngoài là ALLIAN Z và sở hữu cổ phần là PJICO). 

Trong các năm 2003 và năm 2004, hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng 

của các DNBH trên có những biến ñộng lớn và hiệu quả ñạt ñược là rất khác 

nhau. Cụ thể, ALLIANZ Việt Nam ñạt cao nhất, năm 2003 cứ 1 ñồng chi phí 

bán hàng chi ra ñã tham gia tạo ra 10,453 ñồng lợi nhuận, con số này ở PJICO 

là 0,446 và PVI là 0,734. Năm 2004, cứ 1 ñồng chi phí bán hàng ở ALLIANZ 

Việt Nam chi ra, tham gia tạo ra 11, 867 ñồng lợi nhuận, con số này ở PJICO 

là 0,278 và PVI là 0,425. Sở dĩ hiệu quả ñạt ñược của ALLIANZ là rất cao và 

có sự chênh lệch lớn là vì công ty mới vào Việt Nam kinh doanh, những 
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nghiệp vụ mà công ty triển khai ban ñầu ñều là những nghiệp vụ bảo hiểm kỹ 

thuật, bảo hiểm hoả hoạn. Do mối quan hệ với các nhà ñầu tư nước ngoài sẵn 

có, nên công ty chỉ phải bỏ ra một số tiền rất nhỏ ñể chào bán dịch vụ bảo 

hiểm. Vì thế, hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng là rất cao. Nếu so sánh chỉ 

tiêu này với 2 công ty trong nước là chưa thực sự ñảm bảo tính ñồng nhất. 

Nhưng nếu so sánh chỉ tiêu hiệu quả này giữa PVI và PJICO sẽ thấy một ñiều 

rất thú vị. PVI là công ty bảo hiểm chuyên ngành dầu khí, vì vậy hầu hết các 

khách hàng của ngành dầu khí ñều tham gia các nghiệp vụ bảo hiểm khác 

nhau ở công ty. Cho nên chi phí bán hàng của PVI là rất thấp và hiệu quả ñạt 

ñược là rất cao so với PJICO. Tuy nhiên, PVI muốn mở rộng thị trường sang 

các lĩnh vực khác, các ngành nghề khác buộc công ty phải tăng chi phí bán 

hàng và ñiều ñó ñã ñược chứng minh ở năm 2004, hiệu quả sử dụng chi phí 

bán hàng giảm xuống còn 0,425. Như vậy, tính quy luật rút ra ở ñây là chi phí 

bán hàng là rất quan trọng ñối với các DNBH do ñặc ñiểm của ngành kinh 

doanh này chi phối. Song, một khi DNBH càng triển khai nhiều nghiệp vụ, 

mà ñặc biệt những nghiệp vụ ñó lại có số tiền bảo hiểm (hoặc giá trị bảo 

hiểm) nhỏ tính trên 1 ñơn bảo hiểm, thì chi phí bán hàng sẽ càng cao và hiệu 

quả ñạt ñược sẽ càng thấp. Nhưng dù sao sử dụng có hiệu quả chi phí bán 

hàng sẽ góp phần rất lớn ñể nâng cao kết quả và hiệu quả kinh doanh nói 

chung của DNBH. Cũng giống như chi phí bán hàng, hiệu quả sử dụng chi 

phí quản lý doanh nghiệp của 3 công ty nói trên cũng rất khác nhau. Tuy 

nhiên, ở PVI và PJICO ñều có xu hướng giảm xuống. Năm 2003 ở PVI, cứ 1 

ñồng chi phí quản lý doanh nghiệp chi ra trong năm tham gia tạo ra 1,186 

ñồng lợi nhuận kế toán và con số này ở năm 2004 là 0,912 ñồng. Tương ứng 

ở PJICO là 0,200 ñồng năm 2003 và 0,157 ñồng năm 2004.  

2.2.2.4. Hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm tính theo lợi nhuận 

Như ñã trình bày ở những nội dung trên, phí bảo hiểm là chỉ tiêu chi 
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phí còn lợi nhuận là chỉ tiêu kết quả. Do ñó, hiệu quả sử dụng phí ở ñây là tỷ 

số giữa lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm so với phí bảo 

hiểm thu ñược trong năm từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm. ðây là 1 chỉ tiêu 

hiệu quả kinh tế ñích thực cả ở tầm vĩ mô và ở cấp doanh nghiệp bảo hiểm. 

Chỉ tiêu này tính ra càng cao thì hiệu quả kinh tế sử dụng phí bảo hiểm cũng 

càng cao và ngược lại. 

Bảng 2.18. Hiệu quả sử dụng phí tính theo lợi nhuận thuần 

 kinh doanh bảo hiểm ở một số doanh nghiệp bảo hiểm (2003-2007) 

(ðơn vị: lần) 

Tên doanh nghiệp 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo hiểm Việt Nam  0,037 0,038 0,050 0,062 0,064

2. Bảo Minh 0,000 0,022 0,001 0,001 0,014

3. PJICO 0,039 0,023 0,036 0,038 0,030

4. PVI 0,134 0,069 0,066 0,018 0,084

Nguồn: ðược Tính từ bảng 2.5 và bảng 2.13 

 

Kết quả tính toàn tại bảng 2.18 cho thấy trong vòng 5 năm (2003-2007) 

hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm tính theo lợi nhuận thuần hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm ở hầu hết các DNBH lớn có xu hướng tăng tuy không ñáng 

kể. Trong ñó rõ nhất là ở Bảo Việt Việt Nam, hiệu quả sử dụng phí tính theo 

lợi nhuận của doanh nghiệp này ñạt 0,037 lần năm 2003, tăng ñều hàng năm 

và ñạt 0,064 năm 2007. Hiệu quả sử dụng phí tính theo lợi nhuận của PVI cao 

nhưng lại có xu hướng giảm khi ñạt 0,134 lần năm 2003 và chỉ còn 0,084 lần 

năm 2007. Trong các doanh nghiệp lớn trên thị trường thì Bảo Minh là doanh 

nghiệp có hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm theo lợi nhuận là thấp nhất và chỉ 

ñạt 0,014 lần năm 2007. Hiệu quả này này ở Pjico tương ñối ổn ñịnh và ñạt 

trung bình 0,035 lần trong các năm. 
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Nếu so sánh với mức lợi nhuận sau thuế ñạt trên dưới 10% của các 

trung gian tài chính hoặc mức trên dưới 20% của các hoạt ñộng hỗ trợ cho các 

hoạt ñộng dịch vụ tài chính tiền tệ (trừ bảo hiểm) thì hiệu quả theo lợi nhuận 

của các doanh nghiệp bảo hiểm là rất thấp nhưng nếu so sánh với hiệu quả về 

lợi nhuận của các nhóm ngành sản xuất kinh doanh và vận tải thì hiệu quả sử 

dụng phí theo lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có thể chấp nhận 

ñược. 

2.2.2.5. Hiệu quả trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. 

Trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là một quy ñịnh bắt buộc theo 

luật pháp ñối với tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm. Mục ñích chủ yếu của 

việc làm này là ñể ñảm bảo khả năng thanh toán cho các doanh nghiệp bảo 

hiểm và ñảm bảo quyền lợi cho khách hàng, giúp doanh nghiệp bảo hiểm kinh 

doanh ổn ñịnh, an toàn và hiệu quả. Chỉ tiêu này ñược tính toán bằng cách lấy 

số tiền trích lập dự phòng nghiệp vụ tại thời ñiểm cuối năm tài chính chia cho 

phí bảo hiểm thu ñược trong năm nghiệp vụ bảo hiểm. Hiệu quả trích lập dự 

phòng nghiệp vụ bảo hiểm tính ra càng lớn, càng chứng tỏ phí bảo hiểm ñược 

sử dụng rất có hiệu quả về mặt xã hội. 

Bảng 2.19. Hiệu quả trích lập dự phòng nghiệp vụ từ phí bảo hiểm. 

( ðơn vị: lần ) 

Tên doanh nghiệp 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Bảo hiểm Việt Nam  0,78 0,68 0,69 0,77 0,97

2. Bảo Minh 1,16 0,68 0,68 0,69 0,55

3. PJICO 0,73 0,57 0,63 0,60 0,58

4. PVI 0,86 0,88 0,91 1,00 0,75

5. PTI 1,53 1,75 1,33 1,37 1,24

Toàn thị trường  0,93 0,77 0,80 0,79 0,80

Nguồn: ðược tính toán từ bảng 2.5 và bảng 2.7. 
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Bảng 2.19 cho thấy, hiệu quả trích lập dự phòng nghiệp vụ của 2 năm 

ñầu (2002-2003) là khá cao, sau ñó có xu hướng chững lại và giảm dần. 

Trong số 5 doanh nghiệp bảo hiểm nói trên, hiệu quả trích lập dự phòng 

nghiệp vụ của PJICO là thấp nhất, năm 2003 ñạt mức cao nhất cũng chỉ có 

0,73. Hiệu quả này ở PTI là cao nhất và luôn ở mức trên 1,24 lần so với phí 

bảo hiểm mà công ty thu ñược. Nếu xem xét trên toàn bộ thị trường bảo hiểm 

phi nhân thọ, hiệu quả trích lập dự phòng nghiệp vụ ñạt mức cao nhất là năm 

2003 (0,93) và thấp nhất là năm 2004 (0,77). Với chỉ tiêu này có thể khẳng 

ñịnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nước ta luôn ñảm bảo ñộ an toàn và 

chắc chắn cho mọi khách hàng tham gia bảo hiểm, bởi vì các doanh nghiệp 

bảo hiểm luôn ñáp ứng ñược khả năng thanh toán cho dù hậu quả thiệt hại do 

các rủi ro gây nên có biến ñộng như thế nào ñi chăng nữa. Mặc dù 2 năm cuối 

của giai ñoan này, chỉ tiêu hiệu quả ñạt ñược còn thấp, nhưng 1 ñồng phí bảo 

hiểm thu ñược trong năm vẫn có 0,80 ñồng dự phòng ñể bồi thường khi có 

những biến ñộng lớn. Hiệu quả kinh tế cũng như xã hội ñối với khách hàng và 

toàn bộ nền kinh tế vẫn luôn ñược ñảm bảo. 

2.2.2.6. ðóng góp của bảo hiểm phi nhân thọ vào GDP  

Ngoài những chỉ tiêu hiệu quả ñã tính toán và phân tích ở trên, hiệu quả 

sử dụng phí bảo hiểm nói chung và phí bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng còn 

ñược thể hiện ở một số chỉ tiêu gián tiếp rất quan trọng mà nhiều nước vẫn 

tính toán và sử dụng phân tích, ñó là: Bảo hiểm phi nhân thọ ñóng góp vào sự 

tăng trưởng của nền kinh tế. Cho tới năm 1993, Bảo Việt vẫn là công ty giữ 

vai trò ñộc quyền trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, ñóng góp của ngành bảo 

hiểm Thương mại chỉ chiếm 0,37% GDP cả nước. Rõ ràng ñây là một con số 

vô cùng khiêm tốn so với mức trung bình trên thế giới (2,09%). Tuy vậy, con 

số này ñã ñược cải thiện hết sức nhanh chóng, ñặc biệt là từ năm 2002 trở lại 

ñây. Cụ thể, năm 2001 ngành bảo hiểm nước ta ñã ñóng góp vào GDP là 
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1,46% ñến năm 2005 con số này ñã tăng lên 2,05%, xấp xỉ bằng mức trung 

bình trên thế giới. Trong ñó, mức ñóng góp của bảo hiểm phi nhân thọ còn rất 

khiêm tốn, song lại tăng rất ñều ñặn. ðiều này ñược thể hiện rất rõ ở hình 2.4: 
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Hình 2.4. ðóng góp vào GDP của ngành bảo hiểm Thương mại ở Việt Nam 

(1993 - 2007) 

Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 

 

ðể nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ trên cả 

phương diện kinh tế lẫn xã hội, trong thời gian tới DNBH cũng như các cơ 

quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm cần phải có những giải pháp chiến lược 

lâu dài và những giải pháp cụ thể cho từng năm, từng thời kỳ phát triển kinh 

tế - xã hội. Về mặt lý luận, vẫn phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu ñánh 

giá hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng phí ñể từ ñó 

giúp các DNBH, các cơ quan nghiên cứu và quản lý ñánh giá ñúng ñắn hơn, 

chính xác hơn.  

% GDP 
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2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ BẢO 

HIỂM PHI NHÂN THỌ 

2.3.1. Thành công của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 

Qua kết quả phân tích và ñánh giá thực trạng sử dụng phí bảo hiểm và 

kết quả phân tích hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm phi 

nhân thọ Việt Nam và một số DNBH phi nhân thọ Việt Nam nói riêng, có thể 

khẳng ñịnh rằng mặc dù là một thị trường mới nổi, nhưng thị trường bảo hiểm 

phi nhân thọ Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm ñã ñạt ñược những 

thành quả nhất ñịnh.  

Thứ nhất, hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam giai 

ñoạn 2003-2007 có tốc ñộ tăng trưởng khá cao và ổn ñịnh. Doanh thu phí bảo 

hiểm năm sau luôn cao hơn năm trước và các DNBH phi nhân thọ ñã sử dụng 

phí ñúng mục ñích, ñó là: bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm; trích lập các 

quỹ dự phòng; nộp ngân sách Nhà nước và chi phí cho các hoạt ñộng kinh 

doanh v.v...  

Thứ hai, hiệu quả xã hội trong quá trình sử dụng phí bảo hiểm là khá 

cao. ðiều này thể hiện rõ nhất ở hai chỉ tiêu: hiệu quả bồi thường và chi trả 

tiền bảo hiểm; hiệu quả tạo thêm việc làm cho người lao ñộng. Mặc dù cả hai 

chỉ tiêu này tính ra có sự khác nhau giữa các DNBH và giữa các năm, song 

nhìn tổng thể toàn thị trường ta thấy, phí bảo hiểm mà các DNBH phi nhân 

thọ thu ñược chủ yếu là ñể bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm nhằm giúp 

khách hàng tham gia bảo hiểm nhanh chóng khắc phục hậu quả rủi ro ñể ổn 

ñịnh cuộc sống và sản xuất. ðồng thời, tính bình quân toàn thị trường, cứ 1 tỷ 

ñồng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ñã tạo thêm từ 1,6 ñến 2 chỗ làm 

việc mới cho người lao ñộng.  

Thứ ba, các DNBH phi nhân thọ ñã có những ñóng góp tích cực vào 

công tác ñề phòng hạn chế tổn thất, từ ñó làm cho hiệu quả xã hội của bảo 
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hiểm ngày càng ñược nhận thức cao hơn và ñầy ñủ hơn. Chính công tác này 

ñã gián tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. Theo số liệu của Hiệp 

hội bảo hiểm Việt Nam năm 2007, các DNBH phi nhân thọ ñã ñóng góp 5% 

phí bảo hiểm cháy nổ cho Bộ Công an ñể góp phần phát triển lực lượng cảnh 

sát phòng cháy chữa cháy. Cũng vào năm này, mỗi DNBH phi nhân thọ còn 

phải ñóng góp 2% phí bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới ñối với người 

thứ ba vào quỹ tuyên truyền và ñảm bảo an toàn giao thông. Những khoản 

ñóng góp này ñều ñược quản lý và sử dụng ñúng quy chế, ñúng mục ñích. 

Nhờ vậy, ñã góp phần tích cực làm giảm thiểu tai nạn giao thông và các rủi ro 

cháy nổ trong cả nước. Và hiệu quả xã hội sử dụng phí bảo hiểm ở ñây là rất 

lớn và không thể ño ñếm ñược. 

Thứ tư, hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phí bảo hiểm ñã dần ñược cải 

thiện. Cụ thể, hiệu quả sử dụng phí tính theo lợi nhuận của các doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ ñã có xu hướng tăng. Mặc dù tốc ñộ tăng của hiệu quả 

sử dụng phí tính theo lợi nhuận không lớn nhưng trong ñiều kiện cạnh tranh 

ngày càng gay gắt như hiện nay kết hợp với sự tham gia của rất nhiều các 

doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường thì có thể thấy ñây là nỗ lực không 

ngừng của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Hiệu quả ñầu 

tư trở lại nền kinh tế từ phí bảo hiểm cũng gia tăng ñáng kể và ñạt mức trên 

dưới 0,08 lần năm 2007. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 

ñã phần nào ý thực ñược vai trò của hoạt ñộng ñầu tư ñối với sự phát triển của 

doanh nghiệp. 

Những kết quả ñạt ñược này là do cả nguyên nhân khách quan và 

nguyên nhân chủ quan: 

Nguyên nhân khách quan: 

- Hệ thống pháp luật về hoạt ñộng KDBH ngày càng ñược hoàn thiện 

và từng bước ñạt ñược những chuẩn mực khu vực và quốc tế. Sự ra ñời của 
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Luật KDBH năm 2000 cùng hàng loạt các Nghị ñịnh, Thông tư hướng dẫn thi 

hành luật luôn cập nhật ñã có tác dụng tích cực ñến sự phát triển của thị 

trường bảo hiểm. Hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm ngày càng ña dạng và 

phong phú. Các chuẩn mực, các quy ñịnh mang tính pháp lý ñã ñược các 

DNBH thực hiện ñầy ñủ và nghiêm túc hơn như việc trích lập dự phòng, nộp 

ngân sách v.v... 

- Quy mô thị trường ngày càng lớn mạnh. ðiều này thể hiện ở chỗ, số 

lượng các DNBH phi nhân thọ tham gia thị trường tăng từ một doanh nghiệp 

năm 1994 lên 24 doanh nghiệp năm 2007, các sản phẩm bảo hiểm phi nhân 

thọ cũng tăng từ 400 năm 2002 lên hơn 700 sản phẩm năm 2007. Các sản 

phẩm mà các DNBH phi nhân thọ tung ra thị trường về cơ bản ñã ñáp ứng 

ñược nhu cầu và mong muốn của tuyệt ñại bộ phận khách hàng, bao gồm cả 

khách hàng là các cá nhân hay các tổ chức kinh tế - xã hội. 

- Tình hình chính trị ổn ñịnh, kinh tế tăng trưởng luôn ở mức cao, ñời 

sống của người dân cũng ngày một cao hơn. ðây là nguyên nhân sâu xa làm 

cho thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói 

riêng phát triển và ổn ñịnh. Có thể nói, ñây là một ñặc ñiểm rất quan trọng và 

có tính quyết ñịnh ñến mọi mặt hoạt ñộng kinh doanh của mỗi DNBH. Chính 

vì vậy mà nhiều DNBH nước ngoài luôn tìm kiếm cơ hội ñể ñược thâm nhập 

thị trường bảo hiểm Việt Nam. Một ñất nước với hơn 80 triệu dân. Chính trị 

ổn ñịnh, trật tự an toàn xã hội luôn ñược ñảm bảo là một thực tế khách quan 

mà tất cả các nước, các chính khách và các nhà ñầu tư nước ngoài nhận xét. 

Một nền kinh tế tăng trưởng cao và phát triển ổn ñịnh là mong muốn 

của bất kỳ thị trường dịch vụ nào trong ñó có thị trường bảo hiểm. Việt Nam 

là một trong số ít quốc gia trên thế giới có tốc ñộ phát triển cao, giai ñoạn từ 

năm 2000 ñến 2007, tốc ñộ tăng trưởng ñã ñạt mức bình quân 7,68%. Riêng 

năm 2007, tốc ñộ này là 8,49% và GDP ñạt mức tuyệt ñối là 71 tỷ ñô la Mỹ, 
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nếu tính bình quân ñầu người sẽ là 820 ñô la. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam 

chưa thực sự phát triển bền vững, những khó khăn do thiên tai và dịch bệnh 

còn nhiều, song tất cả các ngành ñều có tốc ñộ tăng trưởng vượt kế hoạch. 

Năm 2007 tổng kim ngạch xuất khẩu ñạt 48 tỷ ñô la, thu hút vốn ñầu tư nước 

ngoài ñạt 20,3 tỷ ñô la Mỹ. Do kinh tế phát triển và tăng trưởng cao, cho nên 

vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội giai ñoạn 2000 ñến 2007 tăng rất nhanh, 

vượt 38% so với mức bình quân 5 năm trước ñó. Từ ñó, ñã làm cho cơ cấu 

vốn ñầu tư toàn xã hội thay ñổi căn bản. Nếu như năm 2000 cơ cấu vốn ñầu tư 

trong nước chỉ chiếm 48% thì ñến năm 2007 con số này ñã là 77% so với tổng 

vốn ñầu tư toàn xã hội v.v... Có thể nói, ñây không chỉ là ñặc ñiểm, mà còn là 

môi trường lý tưởng cho bất kỳ một DNBH nào. Và ñây cũng là nguyên nhân 

rất quan trọng ñể các DNBH phi nhân thọ mở rộng quy mô hoạt ñộng kinh 

doanh, chiếm lĩnh thị trường và thực hiện ña dạng hoá các sản phẩm bảo hiểm 

phi nhân thọ v.v... 

Nguyên nhân chủ quan: 

- Năng lực tài chính của các DNBH phi nhân thọ ñã dần ñược cải thiện. 

Vốn pháp ñịnh của các doanh nghiệp ñược bổ sung ñáp ứng yêu cầu của Luật 

kinh doanh bảo hiểm cũng như yêu vầu về năng lực tài chính của thị trường. 

Mặt khác, các DNBH phi nhân thọ của Việt Nam về cơ bản ñều ñã trở thành 

các DNBH cổ phần. Nhận thức về huy ñộng vốn ñể nâng cao năng lực tài 

chính, phát triển thương hiệu và cơ cấu lại tổ chức ñể ñảm bảo nâng cao hiệu 

quả kinh doanh ñã ñược các DNBH chú trọng nhiều hơn so với những năm 

trước ñó. Năm 2004 Bảo Minh tiến hành cổ phần hoá; tiếp ñến là Công ty bảo 

hiểm Dầu khí (PVI) vào năm 2006 và ñầu năm 2007 Bảo Việt ñã tiến hành cổ 

phần hóa. Như vậy cho ñến nay về cơ bản các DNBH phi nhân thọ của Việt 

Nam ñều ñã trở thành những DNBH cổ phần. Vốn ñiều lệ của các doanh 

nghiệp cũng tăng lên nhanh chóng. Chẳng hạn, trước khi cổ phần, nguồn vốn 
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này của Bảo Minh chỉ ñạt 600 tỷ, năm 2006 ñã tăng lên 1.100 tỷ. Hay PVI, 

trước khi cổ phần (năm 2005) vốn ñiều lệ chỉ có hơn 300 tỷ ñồng, năm 2007 

tiến hành cổ phần hoá xong, nguồn vốn nay ñã là 900 tỷ... Các DNBH phi 

nhân thọ khác, kể cả các DNBH 100% vốn nước ngoài, cũng tìm cách tăng 

vốn ñiều lệ. ðộng thái này ñã làm cho năng lực tài chính, năng lực kinh doanh 

của họ ñược cải thiện ñáng kể. ðặc biệt là tỷ lệ giữ lại trong tái bảo hiểm của 

các doanh nghiệp ñã ngày càng cao hơn. Nếu tính chung toàn thị trường, thì 

tỷ lệ giữ lại phí bảo hiểm phi nhân thọ năm 2004 là 67,5%. Do môi trường 

pháp lý ngày càng thông thoáng và minh bạch hơn, nền kinh tế nước ta ngày 

càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới sau khi ñất nước gia nhập 

WTO, cho nên hầu hết các DNBH phi nhân thọ ñã chú tâm ñến việc quảng bá 

hình ảnh và thương hiệu của mình. Các doanh nghiệp lớn như Bảo Việt Việt 

Nam, Bảo Minh, PVI v.v... sau khi tiến hành cổ phần hoá ñã cơ cấu lại tổ 

chức bộ máy và cơ cấu lại các mảng hoạt ñộng kinh doanh, từ ñó ñã làm cho 

xu hướng cạnh tranh lành mạnh và bình ñẳng trên thị trường lộ rõ v.v... 

- Năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm từng bước ñược 

nâng cao. Trong ñiều kiện hội nhập và mở cửa, các doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ ñã ý thức ñược vai trò của việc phải tăng cường năng lực kinh 

doanh của mình thông qua việc từng bước cải thiện chất lượng nguồn nhân 

lực, áp dụng các công nghệ quản lý mới hiện ñại, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý và kinh doanh. Một số doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm 

các ñối tác chiến lược nhằm tận dụng công nghệ và trình ñộ quản lý của họ. 

- Các doanh nghiệp bảo hiểm ñã từng bước phủ kín hoạt ñộng KDBH 

trên ñịa bàn của tất cả 64 tỉnh và thành phố trong cả nước. Các công ty bảo 

hiểm lớn trên thị trường như Bảo Việt, bảo Minh có hệ thống các công ty 

thành viên tại tất cả các tỉnh thành. Các doanh nghiệp khác cũng có mặt tại 

hầu hết các trung tâm kinh tế chính trị trong cả nước, góp phần ñáp ứng một 
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cách nhanh nhất nhu cầu bảo hiểm của các cá nhân và tổ chức. 

- Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm ñã xây dựng và áp dụng hệ thống 

tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 vào hoạt ñộng kinh doanh, từng bước chuẩn 

hoá các khâu trong qui trình kinh doanh bảo hiểm và ñảm bảo phục vụ khách 

hàng tốt nhất có thể. 

- Công tác marketing ñược thực hiện ngày càng bài bản. Các doanh 

nghiệp bảo hiểm cũng dần ý thức ñược công tác chăm sóc khách hàng trước 

và sau bán hàng góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp và cải thiện chất 

lượng khai thác.  

2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân 

Mặc dù ñã ñạt ñược những thành quả nhất ñịnh, tuy nhiên kết quả phân 

tích và ñánh giá cũng cho thấy hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 

Việt Nam nói chung vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.  

Thứ nhất, hiệu quả bồi thường còn tương ñối cao và có xu hướng gia 

tăng. Xét trên góc ñộ xã hội, hiệu quả bồi thường cao sẽ có hiệu quả xã hội 

cao, tuy nhiên xét trên góc ñộ kinh tế hiệu quả bồi thường cao sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp ñến lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm và có tác ñộng xấu ñến 

hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. 

Thứ hai, hiệu quả kinh tế sử dụng phí của các DNBH phi nhân thọ còn 

rất thấp. Có thể nói ñây là vấn ñề cốt lõi cần phải báo ñộng khẩn cấp ñối với 

các DNBH phi nhân thọ nước ta. ðiều này thể hiện rất rõ ở các chỉ tiêu: hiệu 

quả sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng KDBH (bảng 2.16), hiệu quả sử 

dụng chi phí bán hàng, hiệu quả sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp (bảng 

2.17), hiệu quả sử dụng phí theo lợi nhuận (bảng 2.18). 

Thứ ba, hiệu quả sử dụng phí trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm 

luôn thấp hơn hiệu quả ñầu tư tài chính của các DNBH. Hiện tượng này diễn 
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ra trong suốt cả giai ñoạn 2002 - 2007 và ở tất cả các DNBH ñang nghiên 

cứu. Thậm chí năm 2003, Bảo Minh có hiệu quả sử dụng phí tính theo lợi 

nhuận bằng 0, nhưng hiệu quả ñầu tư tài chính vẫn ñạt ñược ở mức 0,073. Có 

nghĩa là, cứ 1 ñồng vốn ñem ñi ñầu tư, họ thu về 0,073 ñồng lợi nhuận. Mặc 

dù tình trạng này cũng diễn ra khá phổ biến ở nhiều DNBH phi nhân thọ trên 

thế giới hiện nay, song vấn ñề ñặt ra là ở chỗ hiệu quả ñầu tư của các DNBH 

phi nhân thọ còn rất khiêm tốn, mới chỉ ñạt trung bình ở mức 0,07. Nếu như 

thị trường tài chính diễn biến phức tạp và có sự bất ổn ñịnh sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp ñến hoạt ñộng này ở cả DNBH nhân thọ và phi nhân thọ nước ta. Chính 

vì vậy, hoạt ñộng ñầu tư cần phải ñược chuyên nghiệp hoá ñể nâng cao hiệu 

quả và hạn chế ñến mức thấp nhất các rủi ro trong ñầu tư. ðồng thời các 

DNBH cũng cần phải quan tâm hơn nữa ñến hiệu quả từ hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm, vì ñây mới là hoạt ñộng chính có tính chất chuyên nghiệp 

của họ. 

Từ thực trạng của thị trường cũng như thực trạng hoạt ñộng kinh doanh 

của các DNBH cho thấy, các nguyên nhân chủ quan dẫn ñến các hạn chế kể 

trên chủ yếu là do: 

- Mặc dù các DNBH phi nhân thọ nước ta ñều ñã ñược cổ phần hoá, 

song tổ chức bộ máy còn hết sức cồng kềnh, hiệu lực ñiều hành kém hiệu quả 

ñã tất yếu dẫn ñến sử dụng phí kém hiệu quả. Thật vậy, trong những năm vừa 

qua hầu hết các DNBH phi nhân thọ nước ta chỉ tập trung mở rộng ñịa bàn hoạt 

ñộng ñể chiếm lĩnh thị phần, chạy theo doanh thu phí bảo hiểm. Hiện tượng 

này ñã kéo theo một loạt các vấn ñề như tuyển dụng thêm cán bộ; mở thêm các 

văn phòng ñại diện, các chi nhánh; thành lập thêm những ñơn vị hoạt ñộng có 

liên quan (như chứng khoán, quản lý quỹ, ñầu tư v.v...). Công tác tuyển dụng 

nhân sự ở các văn phòng ñại diện, các chi nhánh ñôi khi diễn ra tuỳ tiện. Việc 

ñào tạo, bồi dưỡng và ñào tạo lại cán bộ cũng gặp nhiều khó khăn. 
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- Năng lực cạnh tranh của một số DNBH chưa theo kịp với tốc ñộ phát 

triển của thị trường và những bất cập phát sinh là tất yếu. Một trong những 

vấn ñề nóng của các doanh nghiệp hiện nay là trình ñộ và năng lực của một 

bộ phận cán bộ nhân viên còn yếu kém. ðáng tiếc là ngoài những yếu kém về 

trình ñộ chuyên môn, trình ñộ quản lý còn có cả những yếu kém về mặt ñạo 

ñức nghề nghiệp. Các doanh nghiệp cũng ñang phải ñương ñầu với tình trạng 

thiếu nguồn nhân lực nhất là nhân lực có trình ñộ và kinh nghiệm. Sự phát 

triển quá nhanh của thị trường tài chính làm cho nguồn lực ñào tạo trong nước 

không kịp ñáp ứng cả về số lượng và chất lượng. 

- Năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mặc 

dù ñã ñược nâng cao nhưng vẫn còn rất hạn chế so với qui mô thị trường và 

ñiều này ảnh hưởng rất lớn ñến lợi nhuận của doanh nghiệp và từ ñó làm giảm 

hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. Thực vậy, khi năng lực tài chính yếu, khả 

năng giữ lại của họ sẽ thấp, lượng tái bảo hiểm ñi lớn làm giảm thu nhập. 

năng lực tài chính thấp cũng ảnh hưởng ñến khả năng nhận tái bảo hiểm từ 

bên ngoài. Tính ñến ngày 31/12/2007 tổng vốn ñiều lệ của các DNBH là 

4.827 tỷ ñồng, tổng dự phòng nghiệp vụ ñạt 4.500 tỷ ñồng. Vốn ñầu tư trở lại 

nền kinh tế năm 2007 ñạt 9.004 tỷ ñồng và tổng vốn ñiều lệ ñăng ký mới chỉ 

ñạt hơn 4.800 tỷ ñồng tương ñương với vốn ñiều lệ của một ngân hàng thương 

mại Việt Nam. Nếu quy ñổi ra ñồng ñô la Mỹ thì số vốn này chỉ ngang bằng 

với vốn ñiều lệ của một DNBH trung bình ở Malaysia. Chính vì năng lực tài 

chính còn hạn chế, nên các DNBH phi nhân thọ hầu như phải tái bảo hiểm với 

tỷ lệ khá cao. Trung bình những nghiệp vụ có tái bảo hiểm, các DNBH chỉ 

giữ lại ñược ở mức 70%, số 30% còn lại phải ñem tái bảo hiểm, thậm chí có 

những nghiệp vụ tỷ lệ tái bảo hiểm ra nước ngoài lên tới 98% (như bảo hiểm 

hàng không, bảo hiểm dầu khí).  

- Các khoản chi phí phục vụ cho hoạt ñộng KDBH còn rất cao, nhiều 
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khoản chi chưa hợp lý. ðiển hình như chi hoa hồng, chi ñối với người thứ ba, 

chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Bảng 2.10 cho thấy, năm 

2004 chỉ có 2 khoản là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

nhưng ở PVI ñã là 42,6%, ở Pjico là 49,9%. Nên các DNBH không quản lý 

tốt ñể hạ thấp những khoản chi này xuống sẽ ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu quả 

kinh doanh và hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. Ngoài ra, qua tìm hiểu về thực 

trạng chi phí của DNBH phi nhân thọ ở Việt Nam hiện nay cho thấy có những 

khoản chi rất vô lý thậm chí trái luật và chỉ ở Việt Nam mới có. ðó là chi hoa 

hồng cho cả phía khách hàng tham gia bảo hiểm. ðiều ñó có nghĩa là, các 

DNBH muốn thu xếp ñược những hợp ñồng có số tiền bảo hiểm lớn, họ cần 

phải trả một khoản hoa hồng nhất ñịnh cho khách hàng. Nếu không có khoản 

tiền này thì việc ký kết hợp ñồng sẽ gặp khó khăn, thậm chí dịch vụ bảo hiểm 

sẽ rơi vào tay DNBH khác. Có thể nói, ñây là một khoản "chi phí ngầm" ñối 

với mỗi DNBH phi nhân thọ. ðiều ñáng tiếc là khoản chi này diễn ra khá phổ 

biến và rất khó quản lý, khó phát hiện. 

- Công tác ñánh giá rủi ro trong khâu khai thác trong nhiều trường hợp 

còn sơ sài dẫn ñến chất lượng khai thác thấp, tăng tỉ lệ hợp ñồng xấu và là 

một trong những nguyên nhân làm gia tăng hiệu quả bồi thường.  

Ngoài ra, các hạn chế trong hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng và thị trường bảo hiểm phi 

nhân thọ Việt Nam còn bị tác ñộng bởi một số nguyên nhân khách quan, như: 

- Các văn bản pháp luật thường ñi sau sự phát triển của thị trường. Ví 

dụ như Nghị ñịnh 118/CP của Chính phủ về xử phạt hành chính các vi phạm 

trong kinh doanh bảo hiểm ñến năm 2003 mới ñược ban hành nhưng các mức 

phạt còn quá thấp không có tác dụng răn ñe ñối với các doanh nghiệp vi 

phạm.  

- Sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn ñã buộc một số 
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DNBH phi nhân thọ phải hạ thấp phí bảo hiểm ñể mở rộng thị trường, tăng 

thêm thị phần. Trong khi ñó, tình hình tổn thất của các nghiệp vụ bảo hiểm lại 

diễn biến phức tạp và không có xu hướng giảm ñi. Từ ñó ñã ñẩy tỷ lệ bồi 

thường của các doanh nghiệp tăng lên làm cho lợi nhuận thu ñược từ hoạt 

ñộng KDBH là không ñáng kể, thậm chí không có lợi nhuận. ðiển hình nhất 

là ở Bảo Minh vào các năm 2003; 2005 và 2006. Hay ở PJICO vào các năm 

2002 và 2004 v.v... 

- Tình trạng trục lợi bảo hiểm diễn biến rất phức tạp, ñặc biệt là ở một 

số nghiệp vụ có tính kỹ thuật, như hàng hải, bảo hiểm kỹ thuật, v.v... Các 

nghiệp vụ bảo hiểm mang tính phổ thông, số tiền bảo hiểm thấp (như bảo 

hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ v.v...) tình trạng trục lợi bảo 

hiểm tuy không nghiêm trọng, nhưng lại rất khó kiểm soát. Hiện tượng này 

diễn ra không chỉ từ phía khách hàng, mà có từ phía cán bộ nhân viên của các 

DNBH. ðiển hình nhất là vụ trục lợi bảo hiểm ở Pjico năm 2005 mà báo chí 

ñã phanh phui. Nếu hiện tượng trục lợi bảo hiểm không ñược kiểm soát và 

ngăn chặn, chắc chắn sẽ làm cho số tiền bồi thường và các khoản chi phí khác 

(như chi giám ñịnh) sẽ tăng thêm. ðiều này không chỉ ảnh hưởng ñến hiệu 

quả kinh tế mà còn ảnh hưởng cả ñến hiệu quả xã hội sử dụng phí bảo hiểm 

của các DNBH. 

ðể nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm các doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ cần khắc phục các hạn chế còn tồn tại trên cơ sở cải thiện các 

nguyên nhân dẫn ñến hạn chế, phát huy các ñiểm mạnh của doanh nghiệp và 

khắc phục các tồn tại ñể thích ứng với sự biến ñộng của thị trường và nền 

kinh tế trong nước, trong khu vực và thế giới. 

Qua nghiên cứu thực trạng hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các 

DNBH phi nhân thọ ở Việt Nam, có thể rút ra những kết luận sau: 

1. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong những năm vừa qua 
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ñã có bước phát triển vượt bậc, cả về quy mô và chất lượng. Số lượng 

DNBH, số sản phẩm bảo hiểm và doanh thu phí bảo hiểm phi nhân 

thọ không ngừng tăng lên qua các năm. Tuy vậy, sự phát triển này là 

chưa tương xứng với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế xã hội. 

2. Các DNBH phi nhân thọ ñã sử dụng phí ñúng mục ñích. ðó là sử 

dụng phí ñể bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm; trích lập dự phòng 

nghiệp vụ; chi trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm; nộp ngân 

sách nhà nước…. ðiều này thể hiện rõ, các DNBH ñã chấp hành tốt 

pháp luật của Nhà nước và các quy ñịnh của Bộ chủ quản về hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. 

3. Hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ ñạt ñược vẫn còn thấp, 

nhất là hiệu quả kinh tế khi sử dụng loại phí này. 

4. Hiệu quả ñạt ñược trong quá trình sử dụng phí là do nhiều nguyên 

nhân, có cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong ñó, các 

nguyên nhân chính phải kể ñến là: hệ thống pháp luật về KDBH ở 

nước ta ñã và ñang ñược hoàn thiện dần theo chuẩn mực quốc tế. 

Chính trị, kinh tế và xã hội luôn ñảm bảo ổn ñịnh. Năng lực tài chính, 

năng lực hoạt ñộng kinh doanh của các DNBH phi nhân thọ ngày càng 

ñược nâng cao… 

5. Hiệu quả bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm là khá cao từ ñó ñã làm 

cho hiệu quả kinh tế của các DNBH phi nhân thọ giảm xuống. Thực 

trạng này là do nhiều nguyên nhân, trong ñó trục lợi bảo hiểm phải 

chăng là nguyên nhân chính? ðây là vấn ñề cốt lõi và các DNBH phi 

nhân thọ cần phải nghiên cứu, xem xét lại ñể có các biện pháp phòng 

chống hữu hiệu. 

Qua phân tích, luận án sẽ ñề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ ở chương III. 
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 Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ  

BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM  

PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM. 

 

3.1. ðỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM TẠI 

CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM 

Bảo hiểm là một ngành dịch vụ do vậy sự phát triển của thị trường bảo 

hiểm sẽ phụ thuộc môi trường hoạt ñộng, ñịnh hướng và trạng thái phát triển 

của nền kinh tế.  

3.1.1. Những cơ hội và thách thức ñối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ Việt Nam trong quá trình hội nhập. 

3.1.1.1. Những cơ hội: 

a) ðịnh hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển thị trường tài chính 

trong ñó có bảo hiểm của Việt Nam là một trong những ñiều kiện cơ bản ñể 

phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và nâng cao hiệu quả sử dụng phí 

bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm. Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội Việt Nam ñến năm 2010 và tầm nhìn 2020 (Văn kiện ñại hội ñại biểu lần 

thứ X năm 2006) ñịnh hướng ñưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp ñôi năm 

2000, tích luỹ nội bộ nền kinh tế ñạt trên 30% GDP, tăng trưởng GDP bình 

quân từ 7,5 ñến 8%/năm, ñưa nước ta ra khỏi danh sách các nước nghèo trên 

thế giới và trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. ðể thực hiện ñịnh 

hướng này, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ ñóng vai trò quan trọng trong 

việc ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, huy ñộng nguồn vốn cho ñầu tư phát triển kinh tế 

xã hội. 

 Chiến lược phát triển thị trường dịch vụ tài chính - tiền tệ ñến 2010 và 

tầm nhìn 2020 ñịnh hướng mở rộng và ña dạng các dịch vụ tài chính tiền tệ 
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với tốc ñộ tăng trưởng ñạt 8-9%/năm, phấn ñấu tỉ trọng toàn ngành dịch vụ 

chiếm 42-43% GDP. Mặt khác, bảo hiểm là một ngành dịch vụ tài chính 

mang tính toàn cầu, rủi ro bảo hiểm không giới hạn trong phạm vi một quốc 

gia. Vì vậy việc hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm, ñặc biệt là sau khi 

trở thành thành viên WTO sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức ñòi 

hỏi thị trường bảo hiểm phi nhân thọ phải không ngừng mở rộng qui mô, nâng 

cao năng lực và trình ñộ, phát triển phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc 

tế.  

b) Khi trở thành thành viên WTO, sự phát triển của nền kinh tế Việt 

Nam trong quá trình hội nhập chính là cơ hội ñể phát triển thị trường bảo 

hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng. ðó là gia tăng qui mô 

của nền kinh tế, hoạt ñộng thương mại, ñầu tư phát triển, cơ cấu kinh tế 

nhanh chóng ñược chuyển dịch…Cụ thể: 

Thứ nhất, hàng hóa của Việt Nam khi thâm nhập thị trường của các 

nước thành viên WTO sẽ ñược bình ñẳng như hàng hóa của các nước thành 

viên khác và ñược ñối xử bình ñẳng như hàng hóa ở nước sở tại do ñược 

hưởng MFN và NT. Việc gia nhập WTO cũng giúp Việt Nam ñược hưởng 

ngay lập tức và vô ñiều kiện thành tựu cắt giảm thuế ña phương của WTO 

trong 50 năm qua. Cơ hội này mang lại lợi ích nhiều nhất cho hai ngành kinh 

tế chủ lực của Việt nam, ñó là nông nghiệp và may mặc. 

Thứ hai, Việt Nam có quyền thương lượng và khiếu nại với các cường 

quốc thương mại một cách công bằng hơn khi có tranh chấp. Cơ quan giải 

quyết tranh chấp DSB của WTO là cơ quan trọng tài duy nhất về giải quyết 

các mâu thuẫn thương mại mang tính xây dựng. Từ ngày thành lập ñến nay, 

WTO ñã giải quyết hơn 200 vụ tranh chấp thương mại giữa các quốc gia 

thành viên. Khi có tranh chấp, DSB khuyến khích và cho phép các nước thành 

viên ñàm phán ñể ñi ñến một biện pháp hòa giải. Việc thiết lập cơ quan giải 
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quyết tranh chấp mang tính quốc tế này ñã nâng cao hiệu quả của hệ thống 

thương mại ña biên, bằng việc ñưa những luật lệ chung vào thế giới thương 

mại. 

Thứ ba, hoạt ñộng của WTO hoàn toàn dựa trên những nguyên tắc 

chung chứ không phải là sức mạnh, cho nên ñã thật sự làm giảm bớt một số 

bất bình ñẳng, giúp cho các nước nhỏ có tiếng nói hơn, và ñồng thời cũng giải 

thoát cho các nước lớn khỏi sự phức tạp trong việc thoả thuận các hiệp ñịnh 

thương mại với vô số ñối tác thương mại của họ. Việc gia nhập WTO sẽ giúp 

Việt Nam có ñược tiếng nói bình ñẳng hơn và giảm bớt nhiều những chi phí 

nguồn lực cho việc ñàm phán song phương với các ñối tác. 

Thứ tư, gia nhập WTO sẽ giúp chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Việc tham gia và cam kết vào một tổ chức kinh tế thế giới lớn nhất toàn cầu 

sẽ mang lại nhiều sự lựa chọn hàng hóa cho người tiêu dùng, cũng như tiết 

kiệm ñược cho họ nhiều nguồn lực và chi phí. Nếu hủy bỏ thuế quan, các nhà 

kinh tế dự tính rằng thế giới có thể ñược thêm khoảng 23 tỷ USD một năm, 

trong ñó có khoảng 8 tỷ USD cho các nước ñang phát triển. WTO cũng ñem 

ñến cho người tiêu dùng sự lựa chọn hơn, theo ñó là phạm vi ñối tác, chất 

lượng, số lượng hàng hóa ñể lựa chọn cũng rộng hơn. Chất lượng của hàng 

sản xuất nội ñịa có thể nâng lên do chính sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu. 

Hơn nữa, hàng nhập khẩu còn ñược sử dụng làm nguyên liệu, linh kiện và 

thiết bị cho sản xuất trong nước dẫn tới mở rộng phạm vi của các thành phẩm 

và dịch vụ do các nhà sản xuất trong nước làm. 

Thứ năm, việc gia nhập WTO sẽ buộc Chính phủ hoạt ñộng có hiệu quả 

và thận trọng hơn khi ra các quyết sách về kinh tế. Việt Nam phải cam kết áp 

dụng và giám sát hệ thống luật của mình theo các nguyên tắc quốc tế: minh 

bạch, hợp lý, công bằng và ñồng bộ. Gia nhập WTO, Việt Nam phải tăng 

cường thực hiện các cải cách kinh tế vĩ mô (trong chính sách tài chính và tiền 



 135

tệ) ñể sao cho vừa ñáp ứng ñược những yêu cầu của quá trình tự do hóa 

thương mại, vừa có thể tranh thủ ñược tối ña những lợi ích mà nó mang lại. 

ðồng thời, Việt Nam phải cho phép và thực sự khuyến khích khu vực kinh tế 

tư nhân phát triển nhằm tạo ra những lực lượng kinh tế mạnh có khả năng 

cạnh tranh trên trường quốc tế. 

Thứ sáu, gia nhập WTO sẽ thúc ñẩy công cuộc ñổi mới kinh tế - xã hội 

và cải cách thể chế, trước hết thúc ñẩy việc hoàn thiện hệ thống luật pháp và 

chính sách của nước ta, tạo dựng môi trường kinh doanh ổn ñịnh, minh bạch 

và thuận lợi cho các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, tạo ñiều kiện cho nền kinh tế tăng 

trưởng nhanh và phát triển bền vững. 

Thứ bảy, gia nhập WTO thúc ñẩy các hoạt ñộng thương mại, ñầu tư và 

chuyển giao công nghệ, các quan hệ hợp tác kinh tế song phương và ña 

phương của nước ta với các nước trên thế giới. Thông qua việc mở các thị 

trường hàng hóa, dịch vụ, ñầu tư, giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan 

(những biện pháp hạn chế về ñịnh lượng và hàng rào kỹ thuật), giảm sự phân 

biệt ñối xử trong WTO, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có khả năng mở rộng 

thị trường do ñược tiếp cận với nhiều thị trường và bạn hàng mới ñể phát triển 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Trở thành thành viên ñầy ñủ của WTO, chúng 

ta có ñiều kiện tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng truyền thống 

như may mắc, giầy da, thủy sản, gạo, ñồ thủ công mỹ nghệ, những mặt hàng 

mới như xuất khẩu phần mềm, xuất khẩu lao ñộng, phát triển du lịch... ñặc 

biệt các mặt hàng nông sản, thủy sản sẽ có vị thế lớn trên thị trường thế giới. 

ðiều này sẽ tạo thuận lợi trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người 

lao ñộng, nhất là nông dân. 

Thứ tám, trở thành thành viên WTO, Việt nam có ñiều kiện thuận lợi 

trong việc thu hút vốn ñầu tư nước ngoài (ODA, FDI và các hình thức ñầu tư 
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gián tiếp) thông qua mở rộng diện các nước thành viên ñầu tư vào Việt Nam. 

ðồng thời với những cải cách trong nước về thủ tục hành chính, về cơ chế 

chính sách, giảm chi phí ñầu vào mở rộng lĩnh vực và phạm vi ñầu tư theo lộ 

trình hội nhập sẽ làm tăng tính hấp dẫn của môi trường ñầu tư ở nước ta so 

với các nước trong khu vực, khuyến khích làn sáng ñầu tư mới vào Việt Nam. 

Thứ chín, WTO có những nguyên tắc ưu ñãi riêng ñối với các nước 

ñang phát triển, Việt Nam là nước có thu nhập thấp, do ñó sẽ nhận ñược 

những ñối xử ñặc biệt (có mức thu nhập GDP bình quân dưới 

1.000USD/người/năm), ñược miễn trừ khỏi sự ngăn cấm, hỗ trợ xuất khẩu. 

Tuy nhiên, nếu hàng hóa là loại cạnh tranh cao, sự miễn trừ này sẽ bị loại bỏ 

trong vòng 8 năm. 

Thứ mười, gia nhập WTO tạo ñà cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn 

lên, thích nghi với những tiêu chuẩn và tập quán mới, tạo ñiều kiện nâng cao 

khả năng cạnh tranh và phát triển trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

Có thể nói rằng những cơ hội ñem lại cho Việt Nam khi trở thành thành 

viên thứ 150 của WTO là rất lớn, ñó là những ñiều kiện cần ñể nền kinh tế 

Việt Nam hoàn thiện, phát triển và hội nhập, thiết lập thị trường tiềm năng 

cho hoạt ñộng bảo hiểm phi nhân thọ. 

c) Các cơ quan quản lý ñã và ñang có những ñộng thái tích cực thích 

nghi với ñiều kiện mới, xây dựng và hoàn thiện môi trường kinh doanh trong 

ñiều kiện hội nhập WTO. 

Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm luôn bám sát yêu cầu hội nhập. Việc ban hành Nð 45/2007/Nð-CP 

ngày 27/3/2007, Nð 46/2007/Nð-CP ngày 27/3/2007, các Thông tư 155/TT-

BTC, Thông tư 156/TT-BTC hướng dẫn Nghị ðịnh trên thể hiện sự nắm bắt 

nhu cầu phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong việc thực hiện cam 

kết WTO, hội nhập và mở cửa thị trường bảo hiểm với những cơ chế chính 
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sách quản lý Nhà nước phù hợp.  

 Bộ Tài chính ban hành Quyết ñịnh 23 Bảo hiểm Bắt buộc TNDS của 

chủ xe cơ giới, ngày 9/4/2007, Quyết ñịnh 28 về Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc 

ngày 24/4/2007 và chuẩn bị ban hành Quy chế triển khai thí ñiểm bảo hiểm 

liên kết ñơn vị và liên kết ñầu tư, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển thị 

trường bảo hiểm phi nhân thọ. Bộ Công An và Bộ Tài chính ban hành Thông 

tư liên tịch số 41 ngày 29/4/2007 về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc TNDS chủ xe 

giới, xây dựng ñược cơ chế phối hợp giữa 02 Bộ, sự chỉ ñạo của 02 Bộ tới các 

ñơn vị trực thuộc các DNBH nhằm thực hiện nghiêm chỉnh chế ñộ bảo hiểm 

cháy nổ bắt buộc và bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.  

Các văn bản pháp quy ñược ñiều chỉnh theo hướng ñưa ra những chuẩn 

mực tiên tiến mang tính quốc tế về quản lý hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, 

công khai minh bạch chế ñộ quản lý, tăng tính chủ ñộng tự chịu trách nhiệm 

của DNBH, ñảm bảo lợi ích chính ñáng của người tham gia bảo hiểm. Bên 

cạnh ñó, ñây cũng là biện pháp tạo ra môi trường pháp lý ñể củng cố thị 

trường bảo hiểm ñang phát triển nóng nhưng cũng tiềm ẩn những khó khăn 

thách thức ñồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho các DNBH phi 

nhân thọ và thị trường bảo hiểm phát triển.  

 d) Vai trò của Hiệp hội bảo hiểm ngày càng ñược nâng cao, ñây thực 

sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và cơ quan quản lý nhà nước. 

Tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm giao lưu hợp tác với các tổ 

chức và doanh nghiệp nước ngoài, thúc ñẩy sự phát triển của thị trường bảo 

hiểm. 

 e) Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam ñã sẵn sàng cho quá trình hội 

nhập bằng những ñộng thái tích cực, như: 

- Tăng cường củng cố uy tín và nâng cao năng lực tài chính: Các doanh 

nghiệp bảo hiểm Việt Nam có những ñộng thái tích cực trong việc tìm kiếm 
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ñối tác ñầu tư và nâng cao năng lực tài chính của mình phục vụ cho quá trình 

hội nhập. Bảo Việt chọn ñối tác chiến lược là HSBC tham gia 10% vốn, Bảo 

Minh chọn ñối tác chiến lược là AXA tham gia 16% vốn thể hiện sức mạnh 

và uy tín của DNBH Việt Nam ñang thu hút các DNBH hàng ñầu thế giới sẵn 

sàng góp vốn kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm về kinh doanh bảo hiểm, quản 

lý và phát triển sản phẩm.  

- Rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ñồng loạt tăng vốn 

ngoài việc tăng vốn pháp ñịnh theo quy ñịnh của Thông tư hướng dẫn thi 

hành Nð 45, Nð 46 (300 tỉ ñối với DNBH Phi nhân thọ, 600 tỉ với DNBH 

Nhân thọ). Tăng vốn không những làm tăng tiềm lực tài chính cho doanh 

nghiệp mà còn tăng khả năng giữ lại, giảm ñáng kể phần phải tái bảo hiểm ra 

nước ngoài, tăng cường năng lực ñầu tư vào nên kinh tế quốc dân. Tổng số 

vốn chủ sở hữu của các DNBH lên tới trên 15.000 tỉ ñồng trong ñó Bảo Việt 

dẫn ñầu với 6.800 tỉ ñồng.  

- Các DNBH ñã ñóng góp tích cực vào công tác ñề phòng hạn chế tổn 

thất hình thành quỹ tập trung, quy mô lớn ñể thực hiện những công việc lớn 

như ñóng góp 5% phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhằm góp phần phát triển 

lực lượng phòng cháy chữa cháy, 2% phí bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ 

giới ñể góp phần ñảm bảo an toàn giao thông, ñề phòng hạn chế tổn thất và 

bồi thường nhân ñạo.  

- Tăng cường cải tiến và phát triển các sản phẩm mới: các doanh 

nghiệp bảo hiểm tích cực ñưa ra thị trường những sản phẩm bảo hiểm mới 

phù hợp với các nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội, tăng thêm sự lựa 

chọn cho người tham gia bảo hiểm như bảo hiểm y tế ñiều trị chất lượng cao, 

bảo hiểm khả năng trả nợ của người vay nợ, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm 

trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, bảo hiểm tai nạn trong ngày nghỉ cuối 

tuần và các dịp nghỉ lễ tết cho hoạt ñộng du lịch, thăm viếng.. ðến nay, trên 



 139

thị trường ñã có tới 720 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. 

- Rất nhiều các dịch vụ gia tăng cho khách hàng tham gia bảo hiểm 

ñược các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thêm quyền lợi 

cho khách hàng, như: cứu nạn cứu hộ miễn phí, sửa chữa xe không thuộc 

phạm vi bảo hiểm và bảo dưỡng xe ñược giảm phí, thẻ ưu tiên ñiều trị tại các 

bệnh viện và bác sỹ có uy tín. Rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ñã cung cấp 

hàng triệu mũ bảo hiểm miễn phí cho người tham gia bảo hiểm.  

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

năm 2007 tại chương 2 cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 

trên 30% so với cùng kỳ 2006 cao nhất trong 5 năm qua. Năm 2007, ñạt 8.360 

tỉ ñồng, gần tiến tới chỉ tiêu 9.000 tỉ ñồng ñề ra cho năm 2010 trong chiến 

lược phát triển thị trường bảo hiểm 2003-2010 ñã ñược Thủ tướng phê duyệt.  

Giá trị ñầu tư trở lại nền kinh tế quốc dân của các doanh nghiệp bảo 

hiểm bằng vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ ước tính gần 40.000 tỉ ñồng 

tương ñương với 2,5 tỉ USD.  

Có thể nhận ñịnh rằng với các ñiều kiện kinh tế, xã hội thuận lợi nền 

kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, các hoạt ñộng giao dịch, tài sản của 

cá nhân, tổ chức ngày càng gia tăng chính là tiềm năng phát triển của thị 

trường bảo hiểm phi nhân thọ và là ñiều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu 

quả sử dụng phí. Tuy nhiên, ñể ñiều này trở thành sự thật các doanh nghiệp 

cần có các ñịnh hướng, giải pháp và hướng ñi phù hợp trong thời gian tới. 

3.1.1.2. Những thách thức 

 Mặc dù có rất nhiều các ñiều kiện thuận lợi, nhưng sự phát triển của thị 

trường bảo hiểm phi nhân thọ và việc nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo 

hiểm phi nhân thọ tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 

trong thời gian tới cũng gặp rất nhiều thách thức. 
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a. Những thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO:  

Trước hết, Việt Nam phải cam kết thực hiện những tiêu chuẩn quốc tế 

về sự minh bạch, tính ñồng bộ, tính công bằng và tính hợp lý. Các luật, quy 

ñịnh và các quyết ñịnh của toà án liên quan ñến thương mại cần phải ñược 

công bố công khai ñể cho công chúng và thế giới biết trước khi chúng có hiệu 

lực. Mọi yêu cầu về thông tin, thắc mắc và bình luận ñều có thể ñược giải 

ñáp. Tính ñồng bộ có nghĩa là các chính quyền ñịa phương không ñược ñưa ra 

những ñạo luật riêng không thống nhất với những quy ñịnh của WTO, tức là 

chính quyền ñịa phương phải tuân thủ các nguyên tắc của WTO. Tính công 

bằng yêu cầu không chấp nhận bất cứ sự thiên vị nào trong việc thực hiện luật 

pháp. ðể tuân thủ tính ñồng bộ và tính công bằng, các ñạo luật cũng phải 

mang tính chất hợp lý, phù hợp. So với những tiêu chuẩn quốc tế ñó, thì hệ 

thống luật pháp của Việt Nam còn nhiều yếu kém. Mặc dù Việt Nam ñã có 

Luật thương mại và Luật ñầu tư nước ngoài, nhưng chúng ta còn thiếu nhiều 

luật trong lĩnh vực thương mại cụ thể. 

  Bên cạnh ñó, Việt Nam phải ñương ñầu với vấn ñề thực thi Hiệp ñịnh 

quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) và xây dựng luật về sở hữu trí tuệ. Việc thực 

hiện hiệp ñịnh này cũng ñồng nghĩa với việc tăng chi phí sản xuất và khả 

năng ñổi mới nhanh chóng của doanh nghiệp, dẫn ñến giảm khả năng cạnh 

tranh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam phải tự xác lập 

thương hiệu, thiết kế kiểu dáng riêng và ñăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sản 

phẩm của mình. Bên cạnh ñó, ñể ñáp ứng ñược với TRIPS và tránh những 

trừng phạt ngặt nghèo do vi phạm, Việt Nam cần phải hoàn thiện hơn các hệ 

thống luật liên quan ñến vấn ñề này. 

Tham gia vào WTO, Việt Nam phải cắt giảm thuế, bãi bỏ hàng rào phi 

thuế quan, thực hiện quy chế MFN và NT ñối với hàng hóa và dịch vụ của các 

nước thành viên xuất khẩu sang Việt Nam. Lúc ñó, các doanh nghiệp trong 



 141

nước sẽ phải tham gia cạnh tranh thực sự với các doanh nghiệp nước ngoài 

ngay chính tại thị trường nội ñịa. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy khả năng của 

các doanh nghiệp lại thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp nước ngoài 

là thành viên của WTO, ñiều ñó sẽ dẫn ñến những bất lợi trong việc phát triển 

nền kinh tế ổn ñịnh và tự chủ. Việc Chính phủ Việt Nam muốn duy trì sự bảo 

hộ nhất ñịnh ñối với các ngành công nghiệp non trẻ ñể xây dựng một cơ cấu 

công nghiệp hợp lý, và trước mắt là ñảm bảo nguồn thu ngân sách, sẽ khó có 

thể thực hiện ñược. 

 Bên cạnh ñó, các cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực bảo 

hiểm có thể có tác ñộng không tốt ñến sự phát triển của thị trường bảo hiểm 

phi nhân thọ Việt Nam, ít nhất là trong ngắn hạn. Thị trường bảo hiểm là thị 

trường dịch vụ của nền kinh tế do vậy sự phát triển của thị trường bảo hiểm 

nói chung và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng không thể tách rời sự 

phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Khi thở thành thành viên WTO, Việt 

Nam phải thực hiện những cam kết chung và những cam kết riêng trong lĩnh 

vực tài chính, bảo hiểm. Cụ thể: 

 - Doanh nghiệp bảo hiểm tại nước ngoài ñược phép cung cấp vào Việt 

Nam các dịch vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm có vốn nước ngoài và 

người nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra họ còn ñược cung cấp dịch vụ tái 

bảo hiểm, vận tải quốc tế, môi giới bảo hiểm, tư vấn, tính toán, ñánh giá rủi ro 

và giải quyết bồi thường cho thị trường bảo hiểm Việt Nam.  

- Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước ngoài không ñược kinh 

doanh các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc cho ñến ngày 01/01/2008 thì bãi bỏ hạn 

chế này. Theo cam kết trên có thể hiểu các doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh 

và bảo hiểm nhân thọ không bị hạn chế ñược ñối xử quốc gia (doanh nghiệp 

bảo hiểm Việt Nam ñược làm gì thì họ ñược làm cái ñó). Doanh nghiệp bảo 

hiểm 100% vốn nước ngoài chỉ bị hạn chế sản phẩm bảo hiểm bắt buộc ñến 
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01/01/2008. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hưởng lợi 

không nhiều từ các sản phẩm bắt buộc vì mới có sản phẩm bảo hiểm bắt buộc 

trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, sản phẩm bảo hiểm bắt buộc người 

kinh doanh vận tải hành khách và hàng dễ cháy dễ nổ trên ñường thuỷ nội ñịa. 

Các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc khác như cháy nổ, người Việt Nam du lịch 

lữ hành quốc tế, xây dựng - lắp ñặt, người sử dụng lao ñộng trong hoạt ñộng 

xây dựng, công trình dầu khí, công trình dễ gây nguy hiểm ñến an ninh cộng 

ñồng và môi trường mới ñang chuẩn bị dự thảo và ban hành.  

 Cạnh tranh trên thị trường sẽ diễn ra ngày càng gay gắt. Việc thực hiện 

các cam kết song phương, ña phương, cam kết của WTO ñồng nghĩa với việc 

các rào cản ñối với các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ñược nới lỏng và 

tiến tới bị xoá bỏ. Cơ hội ñể các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ñược mở 

rộng. Xu hướng sát nhập, mua lại giữa các doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ 

diễn ra thường xuyên hơn, với qui mô lớn hơn và tính chất ngày càng phức 

tạp. Tất yếu sẽ hình thành các tập ñoàn tài chính lớn trên cơ sở tích hợp các 

dịch vụ tài chính. ðây chính là thách thức cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước có năng lực tài chính hạn chế, công nghệ và trình ñộ 

quản lý chưa cao.  

b. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2008 cũng bộc lộ một số 

hạn chế, bất cập ñã ñược Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp 

thứ 4, Quốc hội khóa XII, ngày 16/10/2008 ñó là: lạm phát cao, nhập siêu lớn, 

cân ñối vĩ mô chưa vững chắc; Hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế 

còn thấp, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế năm 

2008 khó ñạt chỉ tiêu ñề ra; Việc giải quyết một số vấn ñề xã hội bức xúc còn 

chậm, kết quả còn hạn chế; Cải cách hành chính chưa ñạt yêu cầu là khâu ñột 

phá, kết quả phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

còn thấp; Quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện tuy có bước tiến bộ nhưng 
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vẫn chưa ñáp ứng yêu cầu; ... Thủ tướng cũng khẳng ñịnh: từ không khí thuận 

lợi trước những thành tựu ñạt ñược và những cơ hội mở ra sau khi nước ta gia 

nhập tổ chức thương mại thế giới ( WTO ), chúng ta lại phải ñứng trước 

những khó khăn thách thức gay gắt và những lo toan về triển vọng phát triển 

ñất nước và cuộc sống của mỗi người dân; từ tốc ñộ tăng trưởng khá cao, lạm 

phát thấp liên tục trong nhiều năm lại phải ñương ñầu với lạm phát cao và 

tăng trưởng chậm lại. Vì vậy, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị, của toàn thể nhân dân trong việc kiềm chế lạm phát, ổn ñịnh 

kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững; phải ñặc biệt coi trọng 

chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế trong 

quá trình phát triển; phải kiên trì và nhất quán thực hiện cơ chế kinh tế thị 

trường, ñồng thời coi trọng vai trò quản lý nhà nước; Phải quan tâm, tổ chức 

công tác dự báo và phân tích kinh tế và phải căn cứ tình hình thực tế của ñất 

nước mà xác ñịnh nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức hành ñộng với trách nhiệm 

cao nhất. 

3.1.2. ðịnh hướng nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm tại các doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 

 Trong thời gian tới, việc thực hiện các cam kết trong lĩnh vực bảo hiểm 

của Việt Nam ñối với WTO sẽ tiếp tục ảnh hưởng ñến thị trường bảo hiểm 

phi nhân thọ. Quá trình mở cửa và hội nhập sẽ có những ảnh hưởng tích cực 

nhất ñịnh ñến thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, cụ thể:  

 - Sẽ có xu hướng giảm chi phí dịch vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ, 

công nghệ và trình ñộ quản lý của doanh nghiệp và nguồn nhân lực; năng lực 

của thị trường ñược mở rộng,… Nếu thích nghi, các doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ sẽ trưởng thành và phát triển nhanh hơn.  

 - Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có thể sẽ mở rộng 

phạm vi hoạt ñộng ra nước ngoài với nhiều hình thức và bước ñi khác nhau 



 144

tuỳ theo ñiều kiện và khả năng của từng doanh nghiệp. 

 - Các sản phẩm trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ ngày càng ña 

dạng và phong phú, lợi ích của khách hàng sẽ gia tăng. 

 - Thị trường tài chính Việt Nam sẽ trở nên phong phú, sôi ñộng hơn 

nhờ các trung gian tài chính ñắc lực là các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ. Mặc dù các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài sẽ tham gia vào thị 

trường, tuy nhiên có thể trong thời gian ñầu họ sẽ ñặt trọng tâm thu lợi từ hoạt 

ñộng ñầu tư, trong lĩnh vực bảo hiểm có thể các doanh nghiệp bảo hiểm nước 

ngoài sẽ tập trung vào chiếm lĩnh thị trường, quảng bá thương hiệu mà không 

ñặt mục tiêu lợi nhuận lên ñầu. 

 Trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển của các doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng như thực trạng sử dụng và hiệu quả sử 

dụng phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, có 

thể thấy:  

 Thứ nhất, sau khi mở cửa thị trường, hoạt ñộng cạnh tranh giữa các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm 

nước ngoài là bình ñẳng, không còn các rào cản bảo hộ. Bản thân các doanh 

nghiệp bảo hiểm Việt Nam phải nâng cao hiệu quả sử dụng phí ñể có thể ñưa 

ra mức phí cạnh tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài. 

 Thứ hai, mục tiêu của các doanh nghiệp nước ngoài trong thời gian ñầu 

tham gia vào thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có thể không ñặt 

nặng vào vấn ñề lợi nhuận, mà là thị phần và hình ảnh. ðây chính là cơ hội ñể 

các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nhìn lại bản thân, ñánh giá 

lại hiệu quả sử dụng phí của mình và cải tổ các công tác quản lý, kinh doanh 

hướng ñến mục tiêu lợi nhuận. Chính yếu tố này cũng ñòi hỏi các doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam phải nỗ lực ñể duy trì thị phần. 

 Thứ ba, vấn ñề hạ phí (dù hợp lý hoặc phục vụ cho mục ñích cạnh tranh 
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không lành mạnh) sẽ phải ñược cân nhắc, tính toán. 

 Thứ tư, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và các doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ ñã làm tốt vai trò ñối với xã hội liên quan ñến hiệu quả sử dụng 

phí bảo hiểm. Ngoài việc tạo công ăn việc làm, ổn ñịnh tài chính cho người 

tham gia bảo hiểm, các doanh nghiệp cũng luôn làm tốt nghĩa vụ của mình 

ñối với Ngân sách Nhà nước. 

Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm là vấn ñề nóng 

và cấp thiết tại tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm ñặc biệt là bảo hiểm phi 

nhân thọ. Nâng cao hiệu quả sử dụng phí không những ñem lại lợi nhuận mà 

còn tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao khả năng cạnh tranh 

về phí với các doanh nghiệp khác trên thị trường và các doanh nghiệp bảo 

hiểm nước ngoài. Xét trên khía cạnh dịch vụ, chính bản thân khách hàng của 

các doanh nghiệp bảo hiểm cũng là người ñược hưởng lợi nếu hiệu quả sử 

dụng phí ñược cải thiện. 

Dựa trên cơ sở các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí ñược xây 

dựng tại chương 1 và kết quả phân tích các chỉ tiêu này ñối với thị trường bảo 

hiểm phi nhân thọ Việt Nam cùng với tham khảo kinh nghiệm sử dụng phí 

bảo hiểm của một số nước trên thế giới, luận án sẽ chủ yếu tập trung vào 

những vấn ñề ñang còn nhiều bất cập, hạn chế trong việc sử dụng phí bảo 

hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. 

3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÍ BẢO HIỂM DNBH 

PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM 

3.2.1. Các giải pháp trực tiếp  

3.2.1.1. Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí trong 

ñánh giá hiệu quả kinh doanh của DNBH phi nhân thọ trong kỳ 

 Hệ thống các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ñược hệ thống, làm rõ trong chương một 
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và ñược ứng dụng triệt ñể vào việc phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng phí 

bảo hiểm trên thị trường cũng như tại các doanh nghiệp trong chương hai. Kết 

quả ứng dụng các chỉ tiêu này trong phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng phí 

của các doanh nghiệp cho thấy các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong 

sử dụng phí tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Kết quả 

phân tích cũng cho thấy hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí sử 

dụng trong luận án là hệ thống chỉ tiêu hoàn chỉnh cho phép ñánh giá tổng thể 

và toàn diện hiệu quả sử dụng phí tại các doanh nghiệp.  

 Vì vậy, theo tác giả, giải pháp ñầu tiên và là một trong những giải pháp 

quan trọng nhất trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm tại các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chính là vấn ñề lượng hoá hiệu 

quả sử dụng phí thông qua ứng dụng hệ thống các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả 

sử dụng phí tại chương một vào việc ñánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp trong kỳ.  

Ứng dụng toàn bộ hay chỉ một số chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng 

phí bảo hiểm trong kỳ sẽ do các doanh nghiệp bảo hiểm cân nhắc tuỳ thuộc 

vào chiến lược kinh doanh mà họ theo ñuổi. 

Các doanh nghiệp có thị phần lớn nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm thấp hoặc không ổn ñịnh (bảng 2.18) có thể cân nhắc 

các chỉ tiêu: hiệu quả bồi thường bảo hiểm trong kỳ, hiệu quả sử dụng chi phí 

trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, hiệu quả sử dụng chi phí bán 

hàng trong kỳ, hiệu quả sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp, hiệu quả ñầu 

tư trở lại nền kinh tế từ phí bảo hiểm trong kỳ. Sử dụng các chỉ tiêu này ñể 

ñánh giá kết quả kinh doanh cho phép các doanh nghiệp cân nhắc qui mô thị 

trường và qui mô doanh nghiệp có thực sự phù hợp và hiệu quả, ñiều chỉnh 

chi phí phù hợp với hoạt ñộng và quan trọng nhất là ñiều chỉnh chiến lược 

kinh doanh cho phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. 
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Nhóm các doanh nghiệp mới thành lập, thị phần còn thấp, quan hệ 

khách hàng có thể còn hạn chế nên ứng dụng các chỉ tiêu vừa ñánh giá hiệu 

quả xã hội, vừa ñánh giá hiệu quả kinh tế, như: hiệu quả bồi thường, hiệu quả 

khắc phục hậu quả rủi ro và ñảm bảo an toàn cho khách hàng tham gia bảo 

hiểm trong kỳ, hiệu quả trích nộp ngân sách. Ứng dụng các chỉ tiêu này cho 

phép các doanh nghiệp mới ñánh giá hiệu quả kinh tế và chất lượng khai thác, 

nhưng quan trọng hơn cả là doanh nghiệp có thể ñánh giá ñược hiệu quả ñem 

lại cho xã hội. Vấn ñề này ñặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp mới còn 

non trẻ, cần gây dựng hình ảnh ñối với công chúng. Các kết quả phân tích có 

thể là cơ sở ñể họ có hướng ñi phù hợp với thực tế doanh nghiệp và một thị 

trường bảo hiểm Việt Nam luôn vận ñộng biến ñổi và tiềm năng. 

Các doanh nghiệp ñã có thời gian hoạt ñộng lâu dài nhưng qui mô nhỏ, 

thị phần thấp như Bảo Long, VIA, UIC nên ứng dụng các chỉ tiêu hiệu quả 

bồi thường trong kỳ, hiệu quả sử dụng phí theo lợi nhuận, hiệu quả sử dụng 

chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm trong kỳ, hiệu quả trích 

lập dự phòng,… ñể ñánh giá hiệu quả về kinh tế mà doanh nghiệp ñạt ñược 

trong kỳ liên quan ñến việc sử dụng phí bảo hiểm. 

Việc vận dụng và nhận ñịnh kết quả tính toán các chỉ tiêu của mỗi 

doanh nghiệp sẽ khác nhau do sự khác biệt về qui mô, tiềm lực tài chính, 

chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên ñiểm chung nhất của tất cả các doanh 

nghiệp khi ứng dụng các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí chính là kết 

quả phân tích sẽ làm cơ sở ñể doanh nghiệp có sự ñiều chỉnh kịp thời về chiến 

lược kinh doanh, qui mô doanh nghiệp và năng lực kinh doanh. 

3.2.1.2. Nâng cao hiệu quả bồi thường bảo hiểm  

Hiệu quả bồi thường bảo hiểm trong kỳ ñược xác ñịnh căn cứ vào tỉ số 

giữa số tiền bồi thường trong kỳ và phí bảo hiểm trong kỳ của doanh nghiệp 

bảo hiểm. Kết quả phân tích tại bảng 2.14 cho thấy trong giai ñoạn 2003-2007 
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chỉ tiêu này ñạt bình quân 0,45 lần trong ñó PVI có tỉ lệ thấp nhất: 0,11 lần và 

cao nhất ở PJICO: 0,65 lần. Hiệu quả bồi thường của toàn thị trường và của 

các doanh nghiệp có xu hướng tăng. Xét trên giác ñộ ñảm bảo an toàn cho 

khách hàng về mặt tài chính thì chỉ tiêu này có hiệu quả tốt về mặt xã hội, 

ñảm bảo quyền lợi về tài chính cho khách hàng. Tuy nhiên xét trên góc ñộ 

kinh tế, hiệu quả bồi thường tăng sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế của chỉ tiêu 

này và giảm hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. Vì vậy ñể nâng cao hiệu quả kinh 

tế của chỉ tiêu hiệu quả bồi thường trong kỳ có hai hướng: thứ nhất, giảm số 

tiền bồi thường trong kỳ; thứ hai, tăng doanh thu phí bảo hiểm. 

Các yếu tố ảnh hưởng ñến số tiền bồi thường trong kỳ: 

- Chất lượng ñánh giá rủi ro trong khâu khai thác 

- Chất lượng giám ñịnh và phòng chống trục lợi bảo hiểm 

- Công tác ñề phòng và hạn chế rủi ro, tổn thất 

 Các yếu tố ảnh hưởng ñến doanh thu: 

- Công tác tuyên truyền quảng cáo 

- Sự ña dạng và tính phù hợp của sản phẩm 

- Giá cả của sản phẩm bảo hiểm 

- Số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm 

 Tác ñộng vào các yếu tố này sẽ nâng cao ñược chất lượng của chỉ tiêu 

hiệu quả bồi thường. Tuy nhiên, trong phạm vi nội dung giải pháp này sẽ tập 

trung vào yếu tố nhứ nhất: giảm số tiền bồi thường trong kỳ. Vấn ñề tác ñộng 

ñến doanh thu sẽ ñược ñề cập tách biệt do còn liên quan ñến nhiều chỉ tiêu 

khác. Giải pháp nâng cao hiệu quả bồi thường trong kỳ của các doanh nghiệp 

bảo hiểm cần tập trung vào từng yếu tố tác ñộng ñến số tiền bồi thường trong 

kỳ. Cụ thể: 

a. Tăng cường chất lượng công tác ñánh giá rủi ro trong khâu khai thác  

Chất lượng công tác ñánh giá rủi ro trong khâu khai thác có thể ñược 
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coi là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh bảo hiểm. Yếu tố này 

ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu quả bồi thường trong kỳ. Ví dụ, ñánh giá rủi ro 

trong khai thác kém có thể làm gia tăng tỉ lệ hợp ñồng xấu do chấp nhận bảo 

hiểm sai, xác ñịnh phí không chuẩn, khả năng tổn thất cao làm tăng tỉ lệ bồi 

thường; ñánh giá rủi ro khi giám ñịnh kém dẫn ñến tăng chi phí, tăng số tiền 

bồi thường, tạo ñiều kiện cho trục lợi,v.v.  

Theo kết quả phân tích thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 

Việt Nam, mặc dù doanh thu trong kỳ của các doanh nghiệp bảo hiểm ñều 

tăng tuy nhiên hiệu quả bồi thường trong kỳ cũng có xu hướng tăng và chủ 

yếu trên 0,5 lần trong các năm 2006 và 2007 (bảng 2.14). Vấn ñề chính của sự 

gia tăng tỉ lệ bồi thường nằm ở khâu ñánh giá rủi ro. Do vậy nâng cao chất 

lượng ñánh giá rủi ro trong khâu khai thác cần tập trung vào các biện pháp 

sau: 

  - Xây dựng, giám sát quá trình thực hiện và tuân thủ qui trình khai thác 

và phân cấp khai thác. Qui trình khai thác phải ñược xây dựng cho từng nhóm 

nghiệp vụ, có những lưu ý cụ thể ñến ñặc trưng của từng nhóm ñối tượng. 

Thực hiện ñúng các bước trong qui trình khai thác, thận trọng ñối với những 

ñối tượng bảo hiểm có nguy cơ tổn thất cao. Cần nắm chắc các thông tin về 

khách hàng và ñối tượng ñược bảo hiểm trước và sau khi cấp ñơn bảo hiểm.  

  - Thận trọng khi cấp các ñiều khoản bảo hiểm bổ sung mở rộng phạm 

vi bảo hiểm. Thông thường ñối với các ñơn bảo hiểm có giá trị lớn, có mức 

ñộ rủi ro cao khách hàng có thể yêu cầu mở rộng phạm vi bảo hiểm so với 

ñơn chuẩn và phần mở rộng này thường không ñược bên nhận tái bảo hiểm 

chấp nhận, vô hình chung rủi ro ñối với doanh nghiệp bảo hiểm gốc tăng lên 

dẫn ñến nguy cơ mất an toàn khi xảy ra tổn thất. Vì vậy thận trọng và thận 

trọng là yêu cầu bắt buộc khi cấp các ñiều khoản bảo hiểm bổ sung mở rộng 

phạm vi bảo hiểm của ñơn chuẩn. 
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 - Cung cấp và giải thích cho khách hàng các thông tin liên quan ñến 

hợp ñồng bảo hiểm. Trong hợp ñồng bảo hiểm, qui tắc bảo hiểm là một bộ 

phận không thể thiếu, nó bao hàm tất cả những nội dung chính qui ñịnh về 

quyền lợi và trách nhiệm của các bên. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp bảo 

hiểm bỏ qua việc cung cấp tài liệu này cho khách hàng, ñặc biệt ñối với các 

nghiệp vụ bảo hiểm có số tiền bảo hiểm không lớn như con người, bảo hiểm 

xe cơ giới,… ðây là một việc không thể chấp nhận ñược. Bởi khi khách hàng 

hiểu rõ qui tắc bảo hiểm, bản thân họ sẽ ý thức ñược quyền lợi của mình và có 

trách nhiệm hơn trong việc bảo hiểm góp phần giảm thiểu rủi ro cho họ và 

cho doanh nghiệp bảo hiểm. 

 - Tư vấn cho khách hàng các biện pháp ñề phòng hạn chế rủi ro phù 

hợp trong quá trình ñánh giá rủi ro và có thể coi ñó như ñiều kiện ñể chấp 

nhận bảo hiểm hoặc giảm phí. 

  - Lưu giữ quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho công tác khai thác 

tái tục ñơn, khai thác mở rộng sang các sản phẩm bảo hiểm khác mà doanh 

nghiệp cung cấp góp phần tăng doanh thu giảm chi phí khai thác và mở rộng 

thị phần. Lưu giữ thông tin khách hàng còn cho phép các doanh nghiệp bảo 

hiểm theo dõi tiền sử bảo hiểm của khách hàng phục vụ cho công tác ñánh giá 

rủi ro và phòng chống trục lợi bảo hiểm. 

  - ðảm bảo nguyên tắc phân tán rủi ro trong khai thác. Biện pháp này 

liên quan ñến việc mở rộng phạm vi hoạt ñộng về ñịa lý và ña dạng hoá các 

nhóm khách hàng ñể ñảm bảo tuân thủ qui luật số ñông nhằm nâng cao hiệu 

quả khai thác và phân tán rủi ro. 

 Hầu hết các doanh nghiệp lớn trên thị trường ñều ñã xây dựng hệ thống 

tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000, nhưng việc thực hiện có tuân thủ hệ thống 

tiêu chuẩn hay không lại phụ thuộc vấn ñề con người. Sức ép về doanh thu 

cũng là một rào cản ñối với yêu cầu nâng cao chất lượng khai thác. Vì vậy, 
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vấn ñề cốt lõi là cần có cơ chế giám sát linh hoạt việc tuân thủ qui trình trong 

khâu khai thác. 

 b. Nâng cao chất lượng giám ñịnh bồi thường  

  Theo kết quả phân tích chương 2, tỉ lệ bồi thường của hầu hết các 

nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ của toàn thị trường và mỗi doanh nghiệp 

duy trì ở mức trên dưới 0,5 và hiệu quả bồi thường tăng hàng năm. Mặt khác, 

do ñịa bàn hoạt ñộng rộng nên công tác giám ñịnh gặp rất nhiều khó khăn và 

tốn kém. Vì vậy tác ñộng vào công tác giám ñịnh bồi thường ñể nâng cao hiệu 

quả bồi thường trong kỳ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Xây dựng và tuân thủ qui trình giám ñịnh bồi thường. Hiện tại các 

doanh nghiệp bảo hiểm ñều có qui trình bồi thường, tuy nhiên qui trình này 

tại một số doanh nghiệp còn chung chung. Vì vậy, ñể tránh các trường hợp 

giám ñịnh sai, giám ñịnh không chính xác, doanh nghiệp cần xác ñịnh rõ 

những khâu nào trong qui trình bồi thường là then chốt, những khâu nào 

thường phát sinh tiêu cực, trục lợi. Việc xác ñịnh chính xác ñối tượng ñược 

bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, mức ñộ tổn thất, thời gian xảy ra tổn thất cần 

ñược thực hiện chính xác, có trách nhiệm.  

- Thực hiện phân cấp và phân vùng giám ñịnh và bồi thường nhằm 

giảm thiểu chi phí và ñảm bảo chất lượng giám ñịnh. Do ñịa bàn hoạt ñộng 

của ñối tượng ñược bảo hiểm có thể rộng và di ñộng (ví dụ như bảo hiểm xe 

cơ giới, hàng hoá,v.v.), mỗi ñơn bảo hiểm có giá trị cao thấp khác nhau. Khi 

xảy ra rủi ro, có những ñơn bảo hiểm phát sinh trách nhiệm liên quan ñến 

nhiều bên nhưng cũng có những ñơn tổn thất phát sinh ít và số bên liên quan 

không nhiều. Công tác giám ñịnh sẽ ñòi hỏi các cấp ñộ chuyên môn khác 

nhau vì vậy việc phân cấp giám ñịnh, bồi thường có thể giảm thiểu chi phí 

giám ñịnh cũng như tận dụng tối ña năng lực của các chuyên gia và có thể 
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ñảm bảo yếu tố thời gian giam ñịnh theo yêu cầu. 

- Nâng cao hiệu quả giám ñịnh thông qua hạn chế tối ña số hồ sơ tồn 

ñọng, rút ngắn thời gian giám ñịnh. Biện pháp này cần có sự phối hợp nhịp 

nhàng và chuẩn xác giữa các bộ phận. Với các hồ sơ yêu cầu bồi thường phức 

tạp cần phối hợp với cơ quan chức năng hoặc cơ quan chuyên về giám ñịnh ñể 

ñảm bảo tiến ñộ và hạn chế tố ña tình trạng tồn ñọng hồ sơ yêu cầu bồi 

thường. 

- Xác ñịnh chính xác số tiền bồi thường và bồi thường kịp thời trong 

thời gian qui ñịnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phí về mặt xã hội. Công 

việc này liên quan ñến việc xác ñịnh giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, các 

cam kết, ñiều khoản bồi thường hoặc chi trả tiền bảo hiểm của từng ñơn bảo 

hiểm cụ thể. Khi xem xét tính toán số tiền bồi thường cần cân nhắc ñến các 

bên thứ ba liên quan hoặc các bảo hiểm trùng (nếu có) ñể tránh trường hợp 

bồi thường hai lần. 

 c. Tăng cường các biện pháp phòng chống trục lợi bảo hiểm 

Một trong những nguyên nhân làm hiệu quả bồi thường gia tăng tại các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong thời gian qua, ñặc biệt là 

năm 2006, 2007 chính là vấn ñề trục lợi bảo hiểm. Tình trạng trục lợi bảo 

hiểm diễn biến rất phức tạp, xảy ra ở tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm và khó 

kiểm soát. Hiện tượng trục lợi xảy ra không chỉ từ phía khách hàng, mà còn từ 

phía chính cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp bảo hiểm. Trục lợi bảo 

hiểm không ñược kiểm soát và ngăn chặn sẽ làm cho số tiền bồi thường và 

các khoản chi phí khác (như chi giám ñịnh) gia tăng ảnh hưởng ñến hiệu quả 

kinh tế và hiệu quả xã hội sử dụng phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ, là nguyên nhân dẫn ñến sự gia tăng tỉ lệ phí. Việc tăng 

cường phòng chống trục lợi phải ñược thực hiện cả bên trong và bên ngoài 

doanh nghiệp bảo hiểm: 
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- Cần ñào tạo và kiểm soát chặt chẽ vấn ñề ñạo ñức nghề nghiệp của 

các các bộ, nhân viên trong doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Cung cấp 

các kiến thức chuyên môn và thực hiện chuyên môn hoá công tác khai thác, 

giám ñịnh nhằm mục ñích tránh các sai sót không ñáng có. Có chế ñộ rằng 

buộc, kỷ luật nghiêm khắc các cán bộ nhân viên vi phạm ñạo ñức nghề 

nghiệp. 

- Nhận dạng các hình thức trục lợi của khách hàng và cung cấp các 

cảnh báo trục lợi cho nhân viên khai thác, nhân viên giám ñịnh. Trục lợi bảo 

hiểm ngày càng tinh vi tuy nhiên các doanh nghiệp ñều có tổng kết về các 

hình vi trục lợi ñối với từng nghiệp vụ. Vì vậy, ñầu mỗi năm nghiệp vụ cần có 

các tổng kết về tình hình trục lợi, ban hành các văn bản cảnh báo về các 

phương thức trục lợi liên quan ñến từng loại hình bảo hiểm cụ thể, như xe cơ 

giới, con người, kỹ thuật, hàng hoá,… và cập nhật thông tin liên tục về vấn ñề 

này. 

- Phân loại khách hàng và có sự trao ñổi thông tin giữa các doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. ðối với các khách hàng có tiền sử hay xảy ra 

tổn thất, yêu cầu bồi thường cần có sự theo dõi và thực hiện nghiêm việc phạt 

phí, giới hạn phạm vi bảo hiểm và bảo hiểm có ñiều kiện. 

Trên thực tế việc thực hiện biện pháp này gắn liền với việc nâng cao 

chất lượng ñánh giá rủi ro trong khâu khai thác và nâng cao chất lượng công 

tác giám ñịnh ñể tạo nên một gói các giải pháp ñồng bộ hiệu quả. 

3.2.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng các loại chi phí trong doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ 

Trong ba chỉ tiêu ñược xây dựng trong chương 1: hiệu quả sử dụng chi 

phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm trong kỳ, hiệu quả sử dụng 

chi phí bán hàng và hiệu quả sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp, chỉ tiêu 

hiệu quả sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm có thể 
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ñược coi là chỉ tiêu tổng hợp liên quan ñến tất cả các chi phí trực tiếp phát 

sinh trong quá trình kinh doanh bảo hiểm, hai chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi 

phí bán hàng và hiệu quả sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp là hai chỉ tiêu 

cụ thể ñánh giá mối liên hệ trực tiếp giữa chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

liên quan ñến lợi nhuận của doanh nghiệp. ðể nâng cao hiệu quả ba chỉ tiêu 

này cần tác ñộng trực tiếp ñến các chi phí phát sinh trong hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm. 

a. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng 

Hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng cho biết cứ một ñồng chi phí bán 

hàng chi ra trong kỳ sẽ góp phần tạo ra bao nhiêu ñồng lợi nhuận từ hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm. Phân tích kỹ chỉ tiêu này sẽ cho phép các DNBH tổ 

chức bán hàng, tổ chức các kênh phân phối sản phẩm hợp lý hơn, có hiệu quả 

hơn. Chỉ tiêu này cũng phản ánh thực trạng chất lượng, năng lực của ñội ngũ 

cán bộ và ñại lý khai thác trong doanh nghiệp. Kết quả phân tích chỉ tiêu này 

tại chương 2 cho thấy sự khác nhau cách biệt về hiệu quả sử dụng chi phí bán 

hàng giữa doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong 

nước (giữa ALLIAN với PVI và PJICO). Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa 

hai nhóm doanh nghiệp này: hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn ñầu 

tư nước ngoài ñều bị giới hạn phạm vi kinh doanh, khách hàng của họ hầu hết 

là doanh nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài, có tập quán và thói 

quen bảo hiểm trong khi các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước có lượng 

khách hàng lớn, giá trị bảo hiểm thường nhỏ, không chuyên nghiệp, hầu như 

không có thói quen bảo hiểm. Tuy nhiên một ñiều không thể phủ nhận là các 

doanh nghiệp bảo hiểm có vốn ñầu tư nước ngoài chuyên nghiệp hơn các 

doanh nghiệp trong nước. Tại các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, rất 

nhiều khoản chi chưa hợp lý, như: chi hoa hồng, chi ñối với người thứ ba. Ví 

dụ như chi hoa hồng cho khách hàng bị cấm bởi luật kinh doanh bảo hiểm 
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nhưng các doanh nghiệp vẫn chi ñể có ñược hợp ñồng. Nếu các doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ không quản lý tốt ñể hạ thấp những khoản chi này 

xuống sẽ ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng 

phí bảo hiểm. Vì vậy, ñể nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng việc 

kiểm soát chặt các danh mục chi bán hàng là cần thiết. Các biện pháp cụ thể 

trong giải pháp này bao gồm: 

- Không chi hoặc không hợp thức hoá các khoản chi bị cấm theo luật 

(chi hoa hồng cho khách hàng). ðể thực hiện ñược ñiều này không phải ñơn 

giản do bản thân các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ñã tạo ra thói quen 

xấu cho khách hàng trong thời gian dài. Việc cạnh tranh mở rộng thị phần 

cũng là một nhân tố dẫn ñến việc trả hoa hồng cho khách hàng. Vì vậy ñể 

thực hiện ñược biện pháp này các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải 

có cam kết cụ thể bằng văn bản và ý thức rõ trách nhiệm cũng như lợi ích của 

mình. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí bán hàng bằng biện pháp khoán 

chi phí bán hàng gắn với khoán doanh thu và hiệu quả khai thác (tỉ lệ bồi 

thường trên doanh thu mà nhân viên hoặc ñại lý hoặc bộ phận, chi nhánh khai 

thác ñược).  

- Sử dụng các dịch vụ môi giới bảo hiểm chuyên nghiệp. Biện pháp này 

có thể giảm các chi phí khai thác trực tiếp và tận dụng các dịch vụ mà môi 

giới cung cấp ñể chuẩn hoá hiệu quả khai thác và ñánh giá rủi ro. 

b. Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí quản lý  

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí quản lý DNBH sẽ cho biết cứ một 

ñồng chi phí quản lý chi ra trong kỳ, sẽ góp phần tạo ra bao nhiêu ñồng lợi 

nhuận kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận ñầu tư tài chính. ðể tăng hiệu quả sử 

dụng chi phí quản lý biện pháp hữu hiệu nhất là giảm các khoản chi quản lý 

trong doanh nghiệp bảo hiểm nhưng phải ñảm bảo doanh thu và lợi nhuận của 
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doanh nghiệp không ñổi hoặc tốc ñộ tăng của doanh thu và lợi nhuận phải lớn 

hơn tốc ñộ tăng của chi phí quản lý với giả sử các khoản chi khác không ñổi. 

Về tổng thể, chi quản lý bao gồm các khoản chi chủ yếu như: lương, chi phí 

văn phòng, ñiện nước, liên lạc, ñi lại,... Nhìn chung kết quả của bảng 2.16 và 

2.5 cho thấy doanh nghiệp nào có qui mô lớn, nhiều lao ñộng thì thường hiệu 

quả sử dụng chi lý quản lý thấp. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chi 

phí quản lý cần tập trung vào việc giải quyết các vấn ñề liên quan ñến mô 

hình tổ chức và việc sử dụng linh hoạt lao ñộng trong doanh nghiệp. Các biện 

pháp bao gồm: 

- Tùy vào ñặc ñiểm kinh doanh của từng doanh nghiệp (doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước, công ty bảo hiểm ngành) 

cần xây dựng mô hình tổ chức hợp lý theo khu vực ñịa lý hoặc theo lĩnh vực 

chuyên môn hoặc kết hợp cả hai nhằm mục ñích tổ chức bộ máy gọn nhẹ và 

hiệu quả nhất có thể. 

- Sử dụng linh hoạt ñội ngũ bán hàng là các ñại lý chuyên nghiệp hoặc 

bán chuyên nghiệp kết hợp với việc sử dụng môi giới bảo hiểm nhằm giảm 

thiểu tối ña chi phí lao ñộng. Tuy nhiên việc sử dụng các lao ñộng này cần kết 

hợp với giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

bảo hiểm.  

- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý liên quan ñến các 

chi phí văn phòng như ñiện nước, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, thông 

tin liên lạc. 

- Sát nhập các bộ phận phòng ban hoặc chi nhánh có ñịa bàn hoặc công 

việc chồng chéo nhau góp phần giảm chi phí văn phòng và tránh cạnh tranh 

không lành mạnh trong nội bộ doanh nghiệp. 

c. Nâng cao hiệu quả sử dụng một số các chi phí trực tiếp khác 

Trong các khoản chi phí trực tiếp cho hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, 
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ngoài các khoản chi chính như chi bồi thường, chi phí bán hàng, chi quản lý, 

chi trích lập dự phòng là những khoản chi lớn thì các khoản chi khác như chi 

giám ñịnh tổn thất, chi yêu cầu người thứ ba bồi thường, các khoản tận thu 

v.v. cũng có ảnh hưởng nhất ñịnh ñến hiệu quả sử dụng chi phí trực tiếp. Vì 

vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí cần áp dụng ñối với tất cả các 

khoản chi và các khoản thu giảm chi của doanh nghiệp. Các biện pháp bao 

gồm: 

- Sử dụng hiệu quả các chi phí giám ñịnh bồi thường, chi yêu cầu người 

thứ ba bồi thường. Tùy thuộc vào qui mô và phạm vi hoạt ñộng của doanh 

nghiệp có thể thực hiện chuyên môn hoá trong giám ñịnh hoặc thông qua bên 

thứ ba nhằm ñảm bảo chi phí bỏ ra là phù hợp nhất ñối với doanh nghiệp. 

- Tận thu triệt ñể các khoản phải thu ñể giảm chi phí phát sinh trong kỳ. 

Việc tận thu này liên quan ñến các khoản thu bồi thường nhận tái bảo hiểm, 

thu ñòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng ñã xử lý, bồi thường 100% v.v... 

+ ðối với các tài sản ñã xử lý, thu hồi sau khi bồi thường 100% tổn thất 

cần có cơ chế quản lý chi tiết các tài sản này và tổ chức bán ñấu giá nhằm thu 

hồi giá trị còn lại ở mức cao nhất có thể. Việc tổ chức bán ñấu giá cần ñược 

công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại chúng, nếu cần thiết có thể 

thuê các tổ chức chuyên nghiệp trong việc tổ chức bán ñấu giá.  

+ Công tác thu ñòi người thứ ba cần ñược thực hiện triệt ñể. Thông qua 

theo dõi hồ sơ yêu cầu bồi thường, xác ñịnh chính xác số tiền cần phải thu ñòi 

người thứ ba, ñối tượng ñược xác ñịnh là người thứ ba gây ra thiệt hai và 

người bảo hiểm của họ nếu có. Việc thu ñòi người thứ ba phải ñược tiến hành 

kịp thời và theo ñúng qui trình thủ tục pháp lý ñể tránh các tranh chấp và rắc 

tối phát sinh. 

+ Phối hợp với chặt chẽ với các công ty nhận tái bảo hiểm ñể xác ñịnh 

chính xác phạm vi ñược bảo hiểm và giá trị ñược bảo hiểm theo hợp ñồng tái 
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bảo hiểm ñể xác ñịnh chính xác số tiền phải thu và thời gian thu. Cần xem xét 

lựa chọn công ty tái bảo hiểm căn cứ vào kinh nghiệm, khả năng tài chính, 

năng lực nhận tái bảo hiểm khi ký hợp ñồng ñể ñảm bảo quyền lợi bảo hiểm 

cho doanh nghiệp bảo hiểm gốc. 

3.2.1.4. Nâng cao hiệu quả ñầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm 

Với vai trò là các trung gian tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ giữ vai trò quan trọng trong việc ổn ñịnh tài chính cho người tham 

gia bảo hiểm cũng như huy ñộng vốn ñầu tư cho phát triển của nền kinh tế. 

Hiệu quả ñầu tư cao sẽ tăng hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm. Theo kết quả 

phân tích chương 2, mặc dù hiệu quả ñầu tư tài chính của các doanh nghiệp 

bảo hiểm luôn cao và ổn ñịnh hơn hiệu quả sử dụng phí tính theo lợi nhuận 

thuần kinh doanh bảo hiểm; tuy nhiên, hiệu quả ñầu tư của các DNBH phi 

nhân thọ còn rất khiêm tốn, mới chỉ ñạt trung bình ở mức 0,07 vào năm 2007. 

Xuất phát từ các nguyên nhân ñược chỉ ra tại chương 2, giải pháp nâng cao 

hiệu quả ñầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần chú trọng 

vào các công việc sau:  

a. Tính ñược lượng phí bảo hiểm nhàn rỗi ñể ñầu tư 

Hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm không chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn 

các lĩnh vực ñầu tư có lợi nhuận cao, mà còn phụ thuộc vào quy mô phí bảo 

hiểm sử dụng ñầu tư và thời gian ñầu tư. Quy mô càng lớn thì lợi nhuận càng 

cao và lợi nhuận ñầu tư trung và dài hạn thường cao hơn ngắn hạn. Như vậy, 

việc tính ñược phí bảo hiểm nhàn rỗi theo thời vụ ñể ñầu tư là một công việc 

quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của DNBH.  

Trong nguồn vốn ñầu tư nói trên, thì nguồn vốn ñầu tư từ quỹ dự phòng 

nghiệp vụ chiếm hơn 90% tổng nguồn vốn ñầu tư của các DNBH. Vì vậy, 

việc xác ñịnh phí bảo hiểm nhàn rỗi ñể ñầu tư từ quỹ dự phòng nghiệp vụ là 

quan trọng hơn cả. 
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Mục ñích của việc tính ñược phí nhàn rỗi từ các quỹ nghiệp vụ ñể ñầu 

tư là tạo ra ñược nhiều vốn ñể ñầu tư và dự tính ñược thời gian ñầu tư của 

từng khoản vốn. 

Có hai phương pháp tính (dựa vào các phương pháp trích lập quỹ dự 

phòng nghiệp vụ) là: phương pháp ñịnh mức và phương pháp bình quân. 

+ Phương pháp ñịnh mức: 

Theo phương pháp này, việc trích lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ 

ñược tính vào cuối năm. Căn cứ ñể trích lập quỹ dự phòng là số phí giữ lại 

của từng nghiệp vụ và trích lập các quỹ. 

Quỹ dự phòng nghiệp vụ ñược tính chung cho toàn nghiệp vụ, chứ 

không ñược tính từ từng hợp ñồng bảo hiểm và sau ñó tổng hợp lên. Ưu ñiểm 

của phương pháp này là việc tính toán dễ dàng, nhưng lại khó cho việc tính 

thời hạn ñầu tư. Trong ba quỹ dự phòng trên thì dự phòng phí và dự phòng 

bồi thường ñược sử dụng ngay trong năm, do ñó thời gian nhàn rỗi tính theo 

tháng. Quỹ dự phòng dao ñộng lớn ñược sử dụng khi tỷ lệ bồi thường vượt 

một ñịnh mức nào ñó. Việc sử dụng quỹ này không thường xuyên, nhưng rất 

khó xác ñịnh thời gian cụ thể.  

+ Phương pháp bình quân: 

Do trách nhiệm của DNBH không trùng với thời ñiểm người tham gia 

bảo hiểm nộp phí bảo hiểm, mà trải dài trong suốt thời hạn bảo hiểm, Do ñó 

các DNBH phải phân bố phí bảo hiểm cho cả thời hạn bảo hiểm của hợp 

ñồng. Phí bảo hiểm ñược phân bổ ngay sau khi DNBH thu của người tham gia 

bảo hiểm tuỳ theo ñặc ñiểm của từng khoản mục trong phí bảo hiểm:  
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Phí bảo hiểm 
 

PHÍ THUẦN, KHOẢNG 65 

- 85% 

Phân bổ cho suốt 

thời hạn hợp 

ñồng 

Phân chia 

theo tháng 

 

Chi phí ký 

hợp ñồng 10 

- 30% 

Sử dụng ngay 

khi ký hợp ñồng 
Không 

 Phí  

hợp ñồng 

bảo hiểm 
Chi phí 

khoảng 15 - 

35% 
Chi phí quản 

lý hợp ñồng 

5% 

Sử dụng trong 

suốt thời hạn hợp 

ñồng 

Phân chia 

theo tháng 

 

Thời gian hợp ñồng 

 

Ví dụ: Hợp ñồng bảo hiểm 01 chiếc tàu biển, thời hạn bảo hiểm từ 1/1 

ñến 31/12 năm 2008, phí bảo hiểm là 1.000 triệu, tỷ lệ phí thuần là 70% , chi 

phí chiếm 30%, trong ñó chi phí ký hợp ñồng là 25%, chi phí quản lý hợp 

ñồng là 5%. 

• Dự kiến thời hạn sử dụng ñể ñầu tư: 

Do thời hạn bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm thường tối ña là 1 năm, 

vì vậy thời gian tạm thời nhàn rỗi của phí bảo hiểm cũng chỉ thời gian tối ña 

là 1 năm. Theo phân tích ở phần trên, thời gian phí bảo hiểm nhàn rỗi từ 1 

tháng, 2 tháng.... ñến tối ña là 12 tháng. Tuy nhiên, do mức ñộ rủi ro rất thất 

thường nên ñể có khả năng thanh toán bồi thường cho những năm có tỷ lệ chi 

bồi thường cao hơn mức bình quân chung của các công ty bảo hiểm ñã lập 

quỹ dự phòng dao ñộng lớn. Quỹ dự phòng dao ñộng lớn ñược tích luỹ qua 

nhiều năm và có thể dùng ñể ñầu tư với thời hạn lớn hơn 1 năm. 
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Ví dụ: Hoạt ñộng bảo hiểm một chuyến tàu biển, thời hạn bảo hiểm 

thời gian từ 1/1 ñến 31/12/2008, phí bảo hiểm là 1.000 triệu ñồng, tỷ lệ phí 

thuần là 72%, chi phí 28%. Trong ñó: chi phí ký hợp ñồng là 22%, chi phí 

quản lý hợp ñồng là 6% 

THÁNG T1 T2 .......... T12 

Phí thuần 720 Tr.ñ 60 60 .......... 60 

Chi phí ký Hð 

220 Tr.ñ 
Sử dụng hết ngay khi ký Hð 

Phí Bảo 

hiểm 

1.000 Tr.ñ 

Chi phí  

280 Tr.ñ Chi phí quản lý 

Hð 60 Tr.ñ 
5 5 ....... 5 

  

Như vậy theo sơ ñồ này, phí thu ñược sử dụng hết như sau: 

Tháng 1 : Phí thu: 1.000 triệu ñồng 

Chi : Chi phí ký hợp ñồng 220 Tr.ñồng 

: Phân bổ phí thuần 60 Tr.ñồng 

: Chi phí quản lý 5 Tr.ñồng 

 Phí còn lại sau khi phân bổ cho tháng 1: 715 Tr.ñồng 

Tháng 2 : Phí bảo hiểm ñầu tháng: 715 Tr.ñồng 

Chi : Chi quản lý 5 Tr.ñồng 

: Phân bổ phí thuần 60 Tr.ñồng 

 Phí còn lại ở thời ñiểm ñầu tháng 2: 650 Tr.ñồng 

........................................................................ 

Tháng 12 : Phí bảo hiểm ñầu tháng 11: 130 Tr.ñồng 

Chi : Chi quản lý 5 Tr.ñồng 

: Phân bổ phí thuần 60 Tr.ñồng 

 Phí còn lại ở thời ñiểm ñầu tháng 11: 65 Tr.ñồng 
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Như vậy sau mỗi tháng ñều có một lượng phí tạm thời nhàn rỗi có thể 

mang ñi ñầu tư. Số phí có thể mang ñi ñầu tư ở từng tháng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những vấn ñề lý thuyết trên ñây, ñặt ra nhiệm vụ cho bộ phận ñầu tư 

phải chọn phương pháp ñể trả lời cho ñược câu hỏi ñặt ra: là vào thời gian nào 

ñó lượng vốn của DNBH có thể sử dụng là bao nhiêu? Chỉ có như vậy thì phí 

bảo hiểm của DNBH mới thực sự ñược sử dụng hiệu quả. 

b. Thực hiện chuyên môn hoá hoạt ñộng ñầu tư. Cần xây dựng bộ phận 

chuyên trách phụ trách vấn ñề ñầu tư dưới dạng công ty thành viên hoặc quĩ 

ñầu tư chuyên nghiệp phù với với mô hình tổ chức và qui mô doanh nghiệp, 

thuê các chuyên gia giỏi ñảm nhiệm công việc này. 

c. ða dạng hóa hoạt ñộng ñầu tư ñể nâng cao hiệu quả và hạn chế ñến 

mức thấp nhất các rủi ro trong ñầu tư. Các doanh nghiệp cần xây dựng danh 

mục ñầu tư phù hợp với ñiều kiện và tính chất của hoạt ñộng phi nhân thọ. 

Khi ñầu tư cần tách bạch giữa vốn chủ sở hữu và quĩ dự phòng nghiệp vụ. 

Hoạt ñộng ñầu tư cần ñảm bảo nguyên tắc an toàn, sinh lợi cũng như ñáp ứng 

khả năng thanh toán thường xuyên ñặc biệt là với nguồn vốn ñầu tư từ dự 

phòng nghiệp vụ. 
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Mặc dù Nhà nước ñã quy ñịnh tỷ lệ ñầu tư tối ña phí bảo hiểm nhàn rỗi 

vào từng lĩnh vực kinh tế. Nhưng trên thực tế ñể ñầu tư mang lại hiệu quả cao 

và an toàn, không chỉ phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp bảo hiểm mà 

còn phụ thuộc vào môi trường ñầu tư của ñất nước.  

Cơ cấu ñầu tư của bảo hiểm Việt Nam còn có nhiều sự khác biệt với cơ 

cấu ñầu tư của các Công ty Bảo hiểm Châu Âu. Nếu tiền gửi ngân hàng của 

các công ty bảo hiểm Việt Nam chiếm từ 53% - 55% trong tổng vốn ñầu tư 

thì các công ty bảo hiểm Châu Âu chỉ ñầu tư theo hình thức tiền gửi ngân 

hàng khoảng từ 1-2%. Số vốn ñầu tư cổ phiếu và trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn 

(khoảng từ 80-90%) trong tổng vốn ñầu tư của các công ty bảo hiểm Châu 

Âu, còn của các công ty bảo hiểm Việt Nam chỉ chiếm khoảng 40%. Tuy 

nhiên cơ cấu ñầu tư này phù hợp với ñiều kiện của Việt Nam hiện nay, vì cơ 

cấu ñầu tư này có sự an toàn và hiệu quả cao (90-95% là mua trái phiếu chính 

phủ, kho bạc và gửi tại ngân hàng có hiệu quả cao do lãi suất vay ngắn hạn 

của Việt Nam cao và những ưu tiên về thuế của Nhà nước cho việc mua trái 

phiếu kho bạc). 

Một số loại hình ñầu tư mà các công ty bảo hiểm quốc tế ñã triển khai 

mà các DNBH Việt Nam cần tham khảo như: 

• Một số Công ty Bảo hiểm Châu á ñã thành công trong việc xây nhà 

bán trả chậm cho những người có thu nhập ổn ñịnh. ðầu tư vào lĩnh vực này 

có thể gặp rủi ro là giá nhà giảm, tuy nhiên mức rủi ro không cao. 

• Cho vay tài sản thế chấp: Tỷ lệ lãi suất cho vay của các Công ty bảo 

hiểm cao, tuy nhiên việc triển khai phải thận trọng, có sự nghiên cứu khách 

hàng ñầy ñủ, số lượng tiền cho vay phải thấp hơn so với khả năng trả nợ của 

khách hàng 

• ðầu tư chứng khoán: Ngoài một số hình thức ñầu tư thông thường mà 

các DNBH ñang tiến hành, ñầu tư chứng khoán là một hình thức mới mẻ và 
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còn khá xa lạ với chúng ta song nó lại phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, 

nhất là khi Việt Nam ñang cố gắng hội nhập kinh tế với các nước trên thế 

giới. Hiện nay, chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn giao dịch Hà Nội và T.P. 

Hồ Chí Minh ñang ở mức thấp, ñây là cơ hội cho các nhà ñầu tư trung và dài 

hạn.  

d. Sử dụng tối ña nguồn vốn ñầu tư. Theo phân tích chương 2, giá trị 

ñầu tư trở lại nền kinh tế của toàn thị trường mới chỉ ñạt cao nhất vào năm 

2007 với 92,4% và thấp nhất năm 2004 với 83,5% nguồn vốn ñầu tư có ñược 

từ vốn chủ sở hữu và quĩ dự phòng nghiệp vụ. Việc vẫn ñể tồn ñọng vốn ñầu 

tư nhần rỗi sẽ làm giảm hiệu quả ñầu tư do vậy các doanh nghiệp bảo hiểm 

cần tìm kiếm khai thác các danh mục ñầu tư hiệu quả, sử dụng tối ña có thể 

nguồn vốn ñầu tư của mình. 

3.2.2. Các giải pháp hỗ trợ 

3.2.2.1. Tăng doanh thu phí bảo hiểm  

Tăng doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm là một giải pháp 

tổng thể liên quan ñến tất cả các chính sách marketing, nhân lực, tổ chức, v.v. 

Tuy nhiên trong phạm vi giải pháp này của luận án chủ yếu ñề cập ñến chính 

sách marketing của doanh nghiệp. Kết quả chương 2 (bảng 2.5) cho thấy 

doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ñều tăng nhanh qua 

các năm, ñiển hình là trường hợp doanh thu phí của PVI năm 2007 tăng gấp 

ba lần so với năm 2002. Ngoài các yếu tố chủ quan, doanh thu phí tăng có sự 

tác ñộng rất lớn của các yêu tố khách quan như tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam cao và ổn ñịnh trong thời gian qua, cơ cấu nền kinh tế có sự chuyển biến 

tích cực, thu nhập dân cư ngày càng ñược cải thiện. Trong ñiều kiện hiện nay, 

lạm phát gia tăng 2 chữ số (2007, 2008), nền kinh tế ñang trong giai ñoạn 

ñình trệ thì việc tăng doanh thu phí trong thời gian tới sẽ là công việc hết sức 

khó khăn ñối với các doanh nghiệp bảo hiểm bất chấp các nhận ñịnh ñánh giá 



 165

của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước rằng “Thị trường bảo hiểm 

Việt Nam là thị trường ñầy tiềm năng”. Vì vậy ñể tăng doanh thu bảo hiểm 

các chính sách marketing của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần 

chuyên nghiệp và linh hoạt, cụ thể: 

- Tiến hành phân ñoạn thị trường theo nhiều tiêu chí khác nhau phục vụ 

cho việc nghiên cứu sản phẩm và tổ chức phân phối. Cần chú trọng hơn nữa 

vào thị trường cá nhân - một thị trường rất tiềm năng nhưng hiện ñang bị bỏ 

ngỏ. 

- ða dạng hoá sản phẩm theo hướng ñổi mới các sản phẩm hiện có và 

thiết kế thêm các sản phẩm mới phù hợp với sự thay ñổi của nền kinh tế. Trên 

thực tế có rất nhiều lĩnh vực bảo hiểm thật sự tiềm năng nhưng ñang bị bỏ ngỏ 

vì sản phẩm không phù hợp hoặc chưa linh hoạt (ví dụ như sản phẩm bảo 

hiểm hộ gia ñình, bảo hiểm sức khoẻ, …). Thiết kế thêm các ñiều khoản bảo 

hiểm bổ sung ñể mở rộng phạm vi bảo hiểm (các ñiều khoản này có thể bảo 

hiểm bổ sung có ñiều kiện hoặc không ñiều kiện). 

- ða dạng hoá kênh phân phối. Ngoài các kênh phân phối truyền thống 

như ñại lý cá nhân, môi giới, phân phối trực tiếp các doanh nghiệp có thể xây 

dựng hệ thống các cộng tác viên bảo hiểm tổ chức hoặc cá nhân. Vấn ñề là 

chọn ñúng ñối tượng làm cộng tác viên (quan hệ, tầm ảnh hưởng, tính ổn 

ñịnh,v.v.). Cần phát triển hệ thống bán bảo hiểm qua mạng. Số người sử dụng 

internet tại Việt Nam tăng theo cấp số nhân và họ thường là những ñối tượng 

có trình ñộ văn hoá và nhận thức do vậy nếu tận dụng ñược kênh phân phối 

này có thể thuận tiện cả cho doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm. 

- Cần có chính sách phí linh hoạt tuy nhiên không ñược phép hạ phí 

dưới mức an toàn phục vụ cho mục ñích cạnh tranh không lành mạnh. Các 

doanh nghiệp cần căn cứ vào khả năng tài chính, tỉ lệ tổn thất tại doanh 

nghiệp và khả năng phân tán rủi ro ñể ñưa ra biểu phí phù hợp nhất nhưng 
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ñảm bảo tính cạnh tranh. 

- Tăng cường công tác quảng cáo và xúc tiến bán hàng. Thực tế cho 

thấy sau khi một số doanh nghiệp thực hiện quảng cáo, khuyến mại mạnh vào 

năm 2003 (ñiểm hình là PJICO) thì doanh thu của họ tăng ñáng kể và tốc ñộ 

tăng doanh thu lớn hơn tốc ñộ tăng của chi phí quảng cáo. Quảng cáo xúc tiến 

bán hàng có thể thực hiện dưới các phương thức sau: 

+ Thực hiện các chương trình tuyên truyền quảng trên các phương tiện 

truyền thông dưới dạng các câu hỏi, trò chơi, tài trợ. 

+ Áp dụng khuyến mại khi mua sản phẩm trọn gói hoặc bảo hiểm cam 

kết lâu dài. 

+ Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thông qua công tác giới thiệu trước 

công chúng. 

+ Quảng cáo thông qua các tờ rơi, các poster tại các ñịa ñiểm công 

cộng như trường học, bệnh viện, bãi ñỗ xe,v.v. 

3.2.2.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ 

Mặc dù các doanh nghiệp bảo phi nhân thọ Việt Nam ñều ñã ñược cổ 

phần hoá, song tổ chức bộ máy còn hết sức cồng kềnh, hiệu lực ñiều hành 

kém hiệu quả tất yếu dẫn ñến sử dụng phí kém hiệu quả. Thời gian qua hầu 

hết các doanh nghiệp chỉ tập trung mở rộng ñịa bàn hoạt ñộng ñể chiếm lĩnh 

thị phần, chạy theo doanh thu phí bảo hiểm. Hiện tượng này ñã kéo theo một 

loạt các vấn ñề như tuyển dụng thêm cán bộ; mở thêm các văn phòng ñại 

diện, các chi nhánh; thành lập thêm những ñơn vị hoạt ñộng có liên quan (như 

chứng khoán, quản lý quỹ, ñầu tư v.v...). Trong khi ñó, năng lực quản lý tại 

một số DNBH, một số bộ phận chưa theo kịp với tốc ñộ phát triển của thị 

trường và những bất cập phát sinh là tất yếu. Một vấn ñề cũng không thể bỏ 

qua ñó là năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt 
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Nam dù ñã ñược cải thiện, tăng vốn tuy nhiên nếu so sánh với các doanh 

nghiệp, tập ñoàn bảo hiểm nước ngoài thì khả năng tài chính của ta vẫn còn 

quá khiêm tốn nếu không muốn nói là quá nhỏ bé. Vì vậy giải pháp nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là một giải 

pháp tổng thể, tác ñộng cả gián tiếp lẫn trực tiếp ñến hiệu quả sử dụng phí của 

các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng như góp phần nâng cao khả 

năng giữ lại và khả năng nhận tái của các doanh nghiệp bảo hiểm. Giải pháp 

này phải bao gồm một gói các biện pháp: 

- Nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ dưới hình thức niêm yết trên thị trường, phát hành thêm cổ phiếu, huy 

ñộng vốn bằng các hình thức khác theo qui ñịnh của pháp luật. Các doanh 

nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài có thể lập kế hoạch góp thêm vốn, tự bổ 

sung vốn sao cho phù hợp với qui mô của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển 

của thị trường. Biện pháp này sẽ góp phần nâng cao khả năng nhận bảo hiểm 

và mức giữ lại của doanh nghiệp gián tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.  

- Tổ chức cơ cấu lại bộ máy quản lý doanh nghiệp. Cân nhắc việc sát 

nhập các ñơn vị thành viên trên cùng một ñịa bàn (ví dụ PVI hiện có 3 công ty 

thành viên trên cùng ñịa bàn Hà nội, hay Bảo Minh có 2 ñơn vị thành viên 

trên ñịa bàn Hà nội,…). Cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản lý ñể giảm tải sự 

cồng kềnh và giảm chi phí hành chính, tuỳ vào ñặc thù của mỗi doanh nghiệp 

có thể cơ cấu lại tổ chức các phòng ban cho phù hợp và ñảm bảo nâng cao 

năng suất lao ñộng, cải thiện hiệu quả chi phí quản lý. 

- Nâng cao năng lực và trình ñộ chuyên môn tái bảo hiểm, xây dựng 

các ñối tác tái bảo hiểm chiến lược ñể có ñược lợi thế về hoa hồng, chất lượng 

dịch vụ và phạm vi an toàn. 

- Tăng cường năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ trong quản lý và 

kinh doanh. Hiện tại hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn của 
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Việt Nam ñã xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 phiên bản 

1994 gồm ISO 9001, 9002 và ISO 9003 - hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất 

lượng theo các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên ñể cạnh tranh và hội nhập tất cả 

các doanh nghiệp ñều phải xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn này.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt ñộng của doanh nghiệp 

cũng ñược coi là biện pháp cấp thiết. Các doanh nghiệp cần ñầu tư xây dựng 

trung tâm quản lý và xử lý dữ liệu, sử dụng các phần mềm tính phí, cấp ñơn, 

quản lý hợp ñồng, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý ñại lý, phát triển 

mạng lưới thương mại ñiện tử và liên kết trực tuyến phục vụ cho công tác liên 

lạc, trao ñổi thông tin và ñào tạo. Từng bước xây dựng các ñịa chỉ giao dịch 

bán hàng trực tiếp trên mạng nhằm giảm thiểu chi phí bán hàng tăng hiệu quả 

sử dụng chi phí. 

- Tập trung xây dựng thương hiệu và uy tín doanh nghiệp. ðây là công 

việc lâu dài và tổng thể liên quan ñến việc thực hiện tốt các công tác dịch vụ 

trước trong và sau bán hàng, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm và 

nâng cao hiểu biết của dân cư về bảo hiểm. 

3.2.2.3. Cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Như ñã phân tích trong chương 2, hiệu quả tạo công ăn việc làm trong 

quá trình sử dụng phí bảo hiểm phi nhân thọ khá cao (1 tỉ ñồng phí thu ñược 

tạo ra 1,612 chỗ làm việc cho người lao ñộng - kết quả năm 2004). Tuy nhiên 

một trong những vấn ñề tồn tại khi phân tích tổng thể thực trạng hoạt ñộng 

của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam chính là chất lượng 

nguồn nhân lực liên quan ñến trình ñộ chuyên môn, quản lý và năng lực của 

một bộ phận cán bộ nhân viên còn kém, ñạo ñức nghề nghiệp chưa ñược coi 

trọng. Nhân sự ñược ñào tạo về bảo hiểm còn thiếu và yếu. Các yếu tố này tác 

ñộng ngược trở lại làm cho hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm giảm sút.  

Vấn ñề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo hiểm không phải là 
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vấn ñề mới nhưng nâng cao theo hướng nào và tiến trình thực hiện ra sao thì 

vẫn chưa ñược thống nhất. Trong nội dung giải pháp này luận án tập trung 

vào các vấn ñề sau:  

 - ðào tạo chuyên môn về quản lý và nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý. 

Có thể ñào tạo trong nước hoặc ở nước ngoài. Các khoá ñào tạo nên ñược ñặt 

hàng trước nhằm ñáp ứng ñúng yêu cầu của doanh nghiệp và ñối tượng ñược 

ñào tạo. Các khoá ñào tào phải ña dạng phù hợp với từng ñối tượng: mới vào 

nghề, ñang làm việc, cán bộ chủ chốt. 

 - Thu hút lao ñộng có trình ñộ, tuyển dụng lao ñộng nước ngoài nhằm 

tận dụng kinh nghiệm và trình ñộ quản lý của họ.  

 - Có chế ñộ ràng buộc, giữ chân các cán bộ có trình ñộ, ñược ñào tạo 

bài bản. Hiện nay xảy ra tình trạng rất nhiều lao ñộng có trình ñộ, ñược doanh 

nghiệp ñào tạo nhưng rời bỏ doanh nghiệp ñể làm việc tại các lĩnh khác hoặc 

làm việc cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác trong và ngoài nước. Việc bỏ 

việc ngang không có kỷ luật của lao ñộng Việt Nam không những làm mất uy 

tín của doanh nghiệp bảo hiểm mà còn làm phát sinh các chi phí ñào tạo, tìm 

người thay thế hoặc gây ra khoảng ngắt quãng trong qui trình kinh doanh. Vì 

vậy doanh nghiệp cần có các thoả thuận rằng buộc về thời gian làm việc tối 

thiểu, có chế ñộ giữ chân lao ñộng hợp lý. 

 - Nhanh chóng ñầu tư ñào tạo ñịnh phí viên. Theo qui ñịnh của Nghị 

ñịnh 45/Nð-CP/2007, các doanh nghiệp bảo hiểm phải có ñịnh phí viên của 

doanh nghiệp trong khi ñội ngũ ñịnh phí viên người Việt vẫn còn rất thiếu và 

yếu. Thuê ñịnh phí viên nước ngoài chi phí quá cao so với mặt bằng thu nhập 

trong nước. Vì vậy, việc ñào tạo ñịnh phí viên là vô cùng cần thiết và quan 

trọng ñối với mỗi doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và thị trường bảo hiểm 

Việt Nam nói chung. Phương thức ñào tạo có thể cử cán bộ ñi ñào tạo tại 

nước ngoài hoặc ñào tạo từ xa hoặc ñào tạo từ cơ sở, nghĩa là chọn ứng viên 
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ngay tại các trường ñại học.  

 - Cung cấp các khoá ñào tạo nghiệp vụ cho ñội ngũ ñại lý bảo hiểm. 

ðại lý bảo hiểm phi nhân thọ có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Khác với ñại lý 

nhân thọ ñược ñào tạo rất bài bàn và thường hoạt ñộng chuyên nghiệp, các ñại 

lý bảo hiểm phi nhân thọ thường là ñại lý bán chuyên nghiệp mức ñộ chuyên 

tâm với nghề có thể chưa thật sự cao. Các khoá ñào tạo thường quá ngắn và 

kiến thức quá nhiều do vậy không chuyển tải ñược hết kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ cho ñại lý trong khi họ lại là những người ñi khai thác trực tiếp. Vì 

vậy cần có các chương trình ñào tạo bài bản cập nhật về kiến thức cho ñội ngũ 

ñại lý, cần giáo dục ñạo ñức nghề nghiệp và coi ñây là vấn ñề trọng. 

3.2.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thống kê và xây dựng mạng lưới kết 

nối thông tin giữa các doanh nghiệp  

ðây là công tác mà rất nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm không mấy 

mặn mà nhưng lại giữ vai trò then chốt liên quan ñến việc ñịnh phí, dự báo thị 

trường và phòng chống trục lợi. Kinh nghiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm 

lớn có thời gian hoạt ñộng lâu dài trên thế giới cho thất, công tác thống kê là 

chìa khoá cho doanh nghiệp bảo hiểm trong việc xác ñịnh hí bảo hiểm hợp lý 

và cạnh tranh cũng như là cơ sở ñể làm tốt công tác ñánh giá rủi ro và ñề 

phòng hạn chế rủi ro tổn thất.  

Kết quả phân tích chương 2 cho thấy hiệu quả bồi thường và trích lập 

dự phòng của các doanh nghiệp bảo hiểm là cao, ñảm bảo trong các trường 

hợp có dao ñộng lớn, ñảm bảo hồi thường cho khách hàng. Tuy nhiên xét trên 

khía cạnh kinh tế, việc trích lập dự phòng và bồi thường lớn lại là yếu tố làm 

giảm lợi nhuận của doanh nghiệp và ảnh hưởng ñến tỉ lệ phí mà doanh nghiệp 

xác ñịnh từ ñó ảnh hưởng ñến hiệu quả sử dụng phí. Vì vậy ñể tính toán chính 

xác tỉ lệ phí, mức trích lập dự phòng, xu thế phát triển của thị trường công tác 

thông kê cần ñược quan tâm ñúng mức. Doanh nghiệp bảo hiểm cần phải thực 
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hiện các công việc sau: 

- Thành lập bộ phận thống kê trong doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào qui 

mô và phạm vi hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mà bộ 

phận này sẽ chỉ có tại tổng công ty hoặc cả các công ty thành viên hoặc chi 

nhánh.  

- Thống kê ñầy ñủ các số liệu về khách hàng, tình hình tổn thất, xác 

suất xảy ra tổn thất. Công tác thống kê cần ñược phân tổ và cập nhật hàng 

ngày, liên tục và chính xác. Việc cập nhật thông tin cũng cần ñược thực hiện 

theo ngành dọc trong bản thân doanh nghiệp theo thời gian ñịnh kỳ hàng 

tháng, hàng quí và hàng năm. 

- Lập ngân hàng dữ liệu về khách hàng nhằm quản lý khách hàng tốt 

nhất và phục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng cũng như phòng tránh trục 

lợi bảo hiểm. 

- Thiết lập mạng thông tin liên ngành trao ñổi thông tin giữa các doanh 

nghiệp. Tuy nhiên ñể thực hiện biện pháp này cần phát huy vai trò của Hiệp 

hội Bảo hiểm Việt Nam và sự ñồng lòng của mỗi doanh nghiệp. 

3.2.3. Các giải pháp ñiều kiện 

 ðể các các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thể ñược thực hiện và thực hiện có 

hiệu quả cần có các ñiều kiện nhất ñịnh liên quan ñến vĩ mô nền kinh tế, môi 

trường pháp luật, sự phát triển của nền kinh tế trong nước, khu vực và quốc 

tế. Vì vậy, luận án ñưa ra một số kiến nghị sau: 

3.2.3.1. Ổn ñịnh kinh tế vĩ mô  

 Kinh tế Việt Nam ñang trải qua giai ñoạn khó khăn nhất trong khoảng 

thời gian hơn 10 năm trở lại ñây. Mặc dù tốc ñộ tăng trưởng kinh tế năm 2007 

ñạt 8,4%, cao nhất từ trước ñến nay nhưng lạm phát ñã tăng ñến 2 chữ số. 

Tình hình kinh tế năm 2008 thậm chí khó khăn hơn khi lạm phát sáu tháng 
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ñầu năm lên tới trên 18%. Dự báo của các nhà kinh tế cho thấy phải ñến 2009 

nền kinh tế mới có khả năng ổn ñịnh và phải 2010 mới có thể phục hồi.  

 Thực trạng nền kinh tế hiện nay xuất phát từ cả nguyên nhân khách 

quan và chủ quan. Các nguyên nhân khách quan liên quan ñến sự biến ñộng 

liên tục của giá dầu thô trên thị trường thế giới, thiên tai và dịch bệnh xảy ra 

tại nhiều quốc gia, sự suy thoái chung của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên các 

nhân tố chủ quan lại là những nguyên nhân chính dẫn ñến tình trạng nóng của 

nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Nếu so sánh kinh tế Việt Nam với kinh tế các 

nước trong khu vực và thế giới có thể thấy: lạm phát xảy ra tại tất cả các quốc 

gia, trong 6 tháng ñầu năm 2008 tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, các 

nước EU lạm phát ở mức trên dưới 3%, tại các nước ðông Nam Á như Thái 

Lan, Indonesia,… lạm phát duy trì ở mức dưới 10%, Trung Quốc 6%.  

Nguyên nhân chủ quan của sự bất ổn kinh tế Việt Nam chính là: 

- Tình trạng nhập siêu quá cao; 

- ðiều hành kinh tế vĩ mô còn chủ quan, yếu: chính sách tiền tệ chủ 

quan, sự bung ra của hàng loạt các ngân hàng năm 2007 dẫn ñến lượng cung 

tiền ñồng quá lớn năm 2007. ðây ñược coi là một trong những nguyên nhân 

chính dẫn ñến lạm phát. Chính sách tài khoá chưa chặt chẽ, tình trạng lãng 

phí, ñầu tư không hiệu quả và thiếu trọng ñiểm; 

- Sự bung ra quá mạnh của các tập ñoàn kinh tế trong nước vào các lĩnh 

vực không phải chuyên môn của họ; 

- Sự ñi xuống của thị trường chứng khoán, bất ñộng sản. 

 Nhìn nhận thẳng vào vấn ñề là cách tốt nhất ñể giải quyết khó khăn. ðể 

nền kinh tế phục hồi tạo ñiều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển và 

phát triển thị trường bảo hiểm nói chung, bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng 

Chính phủ cần ñưa ra các chính sách vĩ mô hợp lý ñể kiểm soát vĩ mô nền 

kinh tế, bao gồm: 



 173

- Kiểm soát chặt chẽ thị trường tài chính, tiền tế.  

- ðiều chỉnh lãi suất và tỉ giá linh hoạt. 

- Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả ñầu tư của Nhà Nước. Các công trình 

ñầu tư từ nguồn vốn nhà nước cần trọng ñiểm và duy trì ñúng tiến ñộ. 

- Kiểm soát nhập siêu và khuyến khích xuất khẩu. ðây là ñộng thái vô 

cùng quan trọng vì nó liên quan ñến lượng cung cầu ngoại tệ của nền kinh tế 

và tác ñộng trực tiếp ñến tỉ giá. 

- Kích thích sản xuất trong nước, khuyến khích sử dụng các nguồn 

nguyên liệu sẵn trong nước hạn chế nhập khẩu nguyên liệu. Nền kinh tế Việt 

Nam ñã có những phát triển vượt bậc trong thời gian qua tuy nhiên nếu nhìn 

vào thực chất có thể thấy ta vẫn chủ yếu ñi gia công cho nước ngoài (lĩnh vực 

may mặc, giày da,…), khai thác bán tài nguyên thiên nhiên (than, dầu thô, 

khoáng sản như quặng titan, boxit, crom,…), bán các sản phẩm nông sản thô 

chưa qua chế biến (cà phê, cao su, hồ tiêu, ñiều,…), ngay như ngành công 

nghiệp ôtô ñược ưu tiên phát triển nhưng vẫn chủ yếu là nhập linh kiện về lắp 

ráp. Chính những yếu tố này làm cho nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào 

kinh tế nước ngoài không phát huy ñược nội lực. ðể giải quyết vấn ñề này 

không hề ñơn giản mà cần có chính sách ưu tiên, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, pháp 

luật, thủ tục hành chính. Nếu làm ñược ñiều này nền kinh tế Việt Nam sẽ có 

cơ sở ñể phát triển ổn ñịnh và bền vững. 

3.2.3.2. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước ñối với hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm 

 Công tác quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm nói 

chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng là nhân tố chính trực tiếp tác ñộng 

ñến sự phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Thị trường bảo hiểm 

phi nhân thọ Việt Nam ñã thay ñổi rất nhiều từ khi tham gia ñàm phán và trở 

thành thành viên WTO, qui mô thị trường tăng nhanh với gần 50 doanh nghiệp 
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bảo hiểm tính ñến tháng 6 năm 2008 và con số này sẽ còn tăng hơn nữa trong 

thời gian tới. Do vậy tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước ñối với 

hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phải là công việc thường xuyên liên tục và cần 

ñược quan tâm ñúng mức. Công việc này cần ñảm bảo các yếu tố: 

- Hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh 

bảo hiểm. Có thể nói thời gian qua Việt Nam ñã làm ñược rất nhiều việc liên 

quan ñến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp. ðối với hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm, sự ra ñời của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2001, các 

Nghị ñịnh 45/Nð-CP/2007, Nghị ñịnh 46/Nð-CP/2007, Nghị ñịnh 118/Nð-

CP/2003, các Thông tư 155/TT-BTC/2007, Thông tư 256/TT-BTC/2007 là nỗ 

lực không ngừng của Nhà nước và các cơ quan quản lý. Tuy nhiên hệ thống 

văn bản pháp luật này vẫn cần có sự ñiều chỉnh kịp thời ñể phù hợp với qui 

mô, tốc ñộ và ñiều kiện phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam. ðây 

chính là công việc mà Nhà nước nói chung và cơ quan quản lý Nhà nước ñối 

với hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm nói riêng cần phải thực hiện. 

- Trước hết cần củng cố kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước ñối với 

hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, bộ máy tổ chức phải phù hợp với qui mô của 

thị trường. 

- Xác ñịnh cơ cấu cán bộ, nâng cao trình ñộ của cán bộ quản lý, tiến 

hành ñào tạo và ñào tạo lại cả trong và ngoài nước nhằm theo kịp tốc ñộ phát 

triển của thị trường và ñảm bảo hòa nhập quốc tế. 

- Công tác quản lý nhà nước phải ñược ñơn giản hoá về thủ tục hành 

chính và là tác nhân kích hoạt sự phát triển lành mạnh của thị trường. Cần 

ñảm bảo không xảy ra tình trạng quan liêu trong hoạt ñộng kiểm tra, giám sát 

hoạt ñộng của các doanh nghiệp bảo hiểm. Áp dụng các chuẩn mực quốc tế 

trong quản lý hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, học hỏi kinh nghiệm và trao 

ñổi thông tin với các cơ quan quản lý các nước. 
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- Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp cần dựa trên tinh 

thần hợp tác và xây dựng, hạn chế sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt ñộng 

kinh doanh của doanh nghiệp, tạo quyền chủ ñộng cho doanh nghiệp. Các chỉ 

tiêu giám sát phải ñảm bảo tính trung thực, khách quan và công khai hoá. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết với WTO, xoá bỏ việc hạn chế về 

nội dung và phạm vi hoạt ñộng của các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình ñẳng. 

3.2.3.3. Phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam  

Hiệp hội bảo hiểm là tổ chức xã hội, giữ vai trò trung gian trong mối 

quan hệ tổng thể giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và khách hàng. Vì vậy, 

trong thời gian tới, Hiệp hội cần tham mưu cho các cơ quan quản lý Nhà nước 

trong việc ban hành, sửa ñổi Luật và các văn bản dưới luật nhằm ñáp ứng kịp 

thời yêu cầu hội nhập. Hiệp hội bảo hiểm cũng cần phát huy tác dụng trong 

việc dung hoà giữa lợi ích kinh doanh của các doanh nghiệp với lợi ích khách 

hàng, khuyến cáo các doanh nghiệp có các hoạt ñộng kinh doanh lành mạnh, 

loại bỏ các hoạt ñộng cạnh tranh không lành mạnh, liên kết các doanh nghiệp 

trong việc ñối phó với tình trạng trục lợi, thiếu nguồn nhân lực. 

Môi trường vĩ mô ổn ñịnh và quản lý nhà nước có hiệu quả là các ñiều 

kiện tiên quyết ñể phát triển thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo 

hiểm phi nhân thọ nói riêng. 
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KẾT LUẬN 

 

Bảo hiểm là hoạt ñộng dịch vụ tài chính ñặc biệt, chu trình kinh doanh 

sản phẩm bảo hiểm là chu trình kinh doanh ngược. Vì vậy, việc xác ñịnh phí 

ñúng và thu ñược phí bảo hiểm ñã khó, việc sử dụng phí như thế nào cho hiệu 

quả còn khó hơn. 

Với mục ñích ñánh giá thực trạng hoạt ñộng và hiệu quả sử dụng phí 

bảo hiểm của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và của các doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng, luận án ñã hệ thống hoá và làm rõ 

các vấn ñề lý luận liên quan ñến bảo hiểm và hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm 

phi nhân thọ.  

Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các 

DNBH phi nhân thọ là một nội dung mới và là một trong những cơ sở lý luận 

quan trọng – “ xương sống ” của bản luận án. Các chỉ tiêu ñược xây dựng một 

cách hệ thống và bài bản trên cơ sở phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng tới 

từng chỉ tiêu.  

Bằng nguồn tài liệu thống kê cập nhật và phong phú kết hợp với hệ 

thống chỉ tiêu ñược xây dựng ở chương 1, toàn cảnh thị trường bảo hiểm phi 

nhân thọ Việt Nam, thực trạng hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của các doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ñược làm rõ ở chương 2. Qua tính 

toán, phân tích luận án làm rõ các mặt ñược, các mặt còn tồn tại trong kinh 

doanh bảo hiểm và sử dụng phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ Việt Nam. Những nhận ñịnh về hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của 

các DNBH phi nhân thọ Việt Nam là cơ sở ñể tác giả ñề xuất những giải pháp 

và kiến nghị nhằm giúp các DNBH phi nhân thọ nước ta sử dụng phí có hiệu 

quả. 

Trong chương 3, trên cơ sở các phân tích ñánh giá tại chương 2, cũng 
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như những cơ hội và thách thức ñối với vấn ñề nâng cao hiệu quả sử dụng phí 

bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khi Việt Nam gia nhập 

WTO, luận án ñã xây dựng ba nhóm giải pháp: Các giải pháp trực tiếp, các 

giải pháp hỗ trợ và các giải pháp ñiều kiện. Nhìn chung các giải pháp này 

chính là các giải pháp khắc phục các tồn tại hiện nay trong việc sử dụng phí 

bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. 
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